Phần II

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ

 KẾ TOÁN

I. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

	STT
	Mẫu số
	Tên chứng từ

	1 - Chứng từ thu ngân sách nhà nước

	1
	C1-01/NS
	Lệnh thu ngân sách nhà nước

	2
	C1-02/NS
	Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt

	3
	C1-03/NS
	Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản

	4
	C1-04/NS
	Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ tiền mặt

	5
	C1-05/NS
	Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ chuyển khoản

	6
	C1-06/NS
	Lệnh thoái thu ngân sách nhà nước

	7
	C1-07/NS
	Bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

	8
	C1-08/NS
	Lệnh ghi thu ngân sách

	2 - Chứng từ chi ngân sách nhà nước

	9
	C2-01/NS
	Lệnh chi tiền

	10
	C2-02/NS
	Lệnh chi tiền ngân sách xã kiêm lĩnh tiền mặt

	11
	C2-03/NS
	Lệnh chi tiền ngân sách xã kiêm chuyển khoản, chuyển tiền điện tử, cấp séc bảo chi

	12
	C2-04/NS
	Giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt

	13
	C2-04b/NS
	Giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt (CTMT)

	14
	C2-05/NS
	Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, chuyển tiền điện tử, cấp séc bảo chi

	15
	C2-05b/NS
	Giấy rút dự toán NS kiêm chuyển khoản, chuyển tiền điện tử, cấp séc bảo chi (CTMT)

	16
	C2-06/NS
	Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

	17
	C2-06b/NS
	Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (CTMT)

	18
	C2-07/NS
	Giấy nộp trả kinh phí bằng tiền mặt

	19
	C2-08/NS
	Giấy nộp trả kinh phí bằng chuyển khoản

	20
	C2-09/NS
	Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ

	21
	C2-10/NS
	Giấy đề nghị chi ngoại tệ

	22
	C2-11/NS
	Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng bằng ngoại tệ

	23
	C2-12/NS
	Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

	3 - Chứng từ thanh toán vốn đầu tư

	24
	C3-01/NS
	Giấy rút vốn đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt


	25
	C3-02/NS
	Giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển khoản, chuyển tiền điện tử, cấp séc bảo chi

	26
	C3-03/NS
	Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư

	27
	C3-04/NS
	Giấy nộp trả vốn đầu tư bằng tiền mặt

	28
	C3-05/NS
	Giấy nộp trả vốn đầu tư bằng chuyển khoản

	29
	C3-06/NS
	Thông báo ghi thu, ghi chi vốn đầu tư

	4 - Chứng từ thanh toán

	30
	C4-12/KB
	Giấy nộp tiền vào tài khoản

	31
	C4-13/KB
	Bảng kê nộp séc

	32
	C4-14/KB
	Ủy nhiệm thu

	33
	C4-15/KB
	Ủy nhiệm chi

	34
	C4-16/KB
	Ủy nhiệm chi dùng trong thanh toán chuyển tiếp

	35
	C4-21/KB
	Lệnh chuyển Có

	36
	C4-22/KB
	Lệnh chuyển Có (kiêm chứng từ phục hồi)

	37
	C4-24/KB
	Lệnh chuyển Nợ

	38
	C4-25/KB
	Lệnh chuyển Nợ (kiêm chứng từ phục hồi)

	39
	C4-26/KB
	Bảng kê chứng từ thanh toán bù trừ trong hệ thống vế...

	5 - Chứng từ về tín dụng nhà nước

	40
	C5-01/KB
	Biên lai thu nợ

	41
	C5-02/KB
	Bảng kê biên lai thu nợ

	6 - Các chứng từ khác

	42
	C6-01/KB
	Phiếu thu

	43
	C6-02/KB
	Phiếu chi

	44
	C6-03/KB
	Phiếu chuyển tiêu

	45
	C6-04/KB
	Phiếu chuyển khoản

	46
	C6-05/KB
	Phiếu điều chỉnh

	47
	C6-06/KB
	Bảng điều chỉnh tỷ giá các tài khoản ngoại tệ

	48
	C6-07/KB
	Phiếu nhập dự toán ngân sách

	49
	C6-08/KB
	Phiếu nhập kho

	50
	C6-09/KB
	Phiếu xuất kho



BỘ TÀI CHÍNH

Mẫu số: C1-01/NS

……………...

Ban hành theo QĐ số ..... ngày ...... của BTC
LỆNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Liên số: ...............Lưu tại:
.............................


Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước,
      PHẦN KBNN GHI
Yêu cầu Ngân hàng (KBNN)
trích tài khoản số:

Nợ TK:


Của
Mã số thuế:

Có TK:


Địa chỉ:

Mã địa bàn:


Để nộp vào NSNN, tài khoản số:
của KBNN




tại Ngân hàng (KBNN)

Mã NH (KBNN):


Cơ quan ra lệnh thu:
Mã số:


	STT
	Nội dung các khoản nộp NS
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	T.Mục
	Kỳ thuế
	Số tiền
	Mã nguồn
	Mã điều tiết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ:



NH PHỤC VỤ ĐỐI TƯỢNG NỘP
NGÂN HÀNG PHỤC VỤ KBNN
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU
KHO BẠC NHÀ NƯỚC


Ngày...... tháng ...... năm .......... 
Ngày...... tháng ...... năm ..........
Ngày...... tháng ...... năm .........
Ngày...... tháng ...... năm .........

     Kế toán
      Kế toán trưởng
Kế toán
             Kế toán trưởng                         (Ký, đóng dấu)
Kế toán
Kế toán trưởng



(Ký, đóng dấu)

     (Ký, đóng dấu)                     


(Ký, đóng dấu)


BỘ TÀI CHÍNH

Mẫu số: C1-02/NS

……………...

Ban hành theo QĐ số ..... ngày ...... của BTC


GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG TIỀN MẶT
Liên số: ............... Lưu tại:.................................


      PHẦN KBNN GHI
Đối tượng nộp tiền
 Mã số (Số CMND):
          

Địa chỉ:

Nợ TK:


Đối tượng nộp thuế :
Mã số thuế:

Có TK:


Nộp vào NSNN tại KBNN:
Tỉnh,Tp

     Mã địa bàn


Cơ quan quản lý thu: 
Mã số

     


Theo thông báo thu (hoặc tờ khai thuế) về
tháng……..năm

      Mã NH (KBNN)


Tờ khai Hải quan số:..................................................................................................... ngày


	STT
	Nội dung các khoản nộp NS
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	T. Mục
	Kỳ thuế
	Số tiền
	Mã nguồn
	Mã điều tiết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ:


NGƯỜI NỘP TIỀN


KHO BẠC NHÀ NƯỚC


Ngày….... tháng….... năm….......


Ngày….... tháng….... năm…......







Thủ quỹ
Kế toán
Kế toán trưởng





(Ký, đóng dấu)


BỘ TÀI CHÍNH

Mẫu số: C1-03/NS

……………...

Ban hành theo QĐ số ..... ngày ...... của BTC


GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG CHUYỂN KHOẢN
Liên số: 
Lưu tại:.................................


      PHẦN KBNN GHI
Đối tượng nộp tiền
 Mã số (Số CMND):
          

Địa chỉ:

Nợ TK:


Đối tượng nộp thuế :
Mã số thuế:

Có TK:


Đề nghị Ngân hàng (KBNN):
trích TK số

Mã địa bàn của ĐT nộp thuế:


Để nộp vào NSNN, tài khoản số:
 của KBNN




Tại Ngân hàng (KBNN)

Mã NH (KBNN):


Cơ quan quản lý thu : .................................................................................................... Mã số




Theo theo thông báo thu (hoặc tờ khai thuế) về............................................................. tháng................năm

Tờ khai Hải quan số:..................................................................................................... ngày


	STT
	Nội dung các khoản nộp NS
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	T. Mục
	Kỳ thuế
	Số tiền
	Mã nguồn
	Mã điều tiết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ:



ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
NH PHỤC VỤ ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
NH PHỤC VỤ KBNN
KHO BẠC NHÀ NƯỚC


Ngày….... tháng….... năm….......
Ngày…... tháng…...... năm….....
Ngày….. tháng…... năm….....
Ngày….... tháng….... năm…......


Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị
Kế toán
Kế toán trưởng
Kế toán
Kế toán trưởng
Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, đóng dấu)
(Ký, đóng dấu)
(Ký, đóng dấu)
(Ký, đóng dấu)



Mẫu số: C1-04/NS


GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Ban hành theo QĐ số ..... ngày ...... của BTC


BẰNG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT

                                                                                                     Loại ngoại tệ…………..

Liên số: ………lưu tại:…………..

           PHẦN KBNN GHI 
Đối tượng nộp tiền:
Mã số (số CMND):



Địa chỉ:

Nợ TK:


Đối tượng nộp thuế: 
Mã số thuế:

Có TK:


Nộp vào NSNN, tài khoản số: 
của KBNN

Mã địa bàn:


Tại NH (KBNN)




Cơ quan quản lý thu 
Mã số

Mã NH (KBNN):


Theo Thông báo thu (hoặc Tờ khai thuế) về....................................................................tháng........năm

Tờ khai Hải quan số: 
ngày

Tỷ giá hạch toán:


	STT
	Nội dung các khoản nộp NS
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	T.Mục
	Kỳ thuế
	Số nguyên tệ
	Số tiền VND
	Mã nguồn
	Mã điều tiết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


Tổng số ngoại tệ ghi bằng chữ:



NGƯỜI NỘP TIỀN
NGÂN HÀNG PHỤC VỤ KBNN
KHO BẠC NHÀ NƯỚC


Ngày......tháng......năm........
Ngày......tháng......năm........
Ngày......tháng......năm..........




 Người nhận tiền               Kế toán                    Kế toán trưởng
  Thủ quỹ
Kế toán
Kế toán trưởng


                 
(Ký, ghi rõ họ tên)
      
               (Ký, đóng dấu)


(Ký, đóng dấu)



Mẫu số: C1-05/NS


GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Ban hành theo QĐ số ..... ngày ...... của BTC


BẰNG NGOẠI TỆ CHUYỂN KHOẢN

Loại ngoại tệ.............................

Liên số:………………. Lưu tại:…………………..

  PHẦN KBNN GHI 
Đối tượng nộp tiền:
Mã số (số CMND):



Địa chỉ:

Nợ TK:


Đối tượng nộp thuế:
Mã số thuế: .

Có TK:


Đề nghị Ngân hàng (KBNN):
trích TK số

Mã địa bàn của ĐT nộp thuế:


Để nộp vào NSNN, tài khoản số:
của KBNN




Tại Ngân hàng (KBNN)

Mã NH (KBNN):


Cơ quan quản lý thu 
................Mã số.................
.....................

Theo Thông báo thu (hoặc Tờ khai thuế) về...............................................................tháng..........năm
     

Tờ khai Hải quan số: ......................................................................................................ngày


Tỷ giá hạch toán:


	STT
	Nội dung các khoản nộp Ngân sách
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	T.Mục
	Kỳ thuế
	Số nguyên tệ
	Số tiền VND
	Mã nguồn
	Mã điều tiết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


Tổng số ngoại tệ ghi bằng chữ:



ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
NH PHỤC VỤ ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
NGÂN HÀNG PHỤC VỤ KBNN
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

           Ngày…..... tháng…...... năm.......                   Ngày......... tháng...........năm..............                     Ngày.......... tháng.........năm..........                                Ngày.......... tháng........năm..........


Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị
Kế toán
Kế toán trưởng
Kế toán
Kế toán trưởng
Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, đóng dấu)
(Ký, đóng dấu)
(Ký, đóng dấu)
(Ký, đóng dấu)


             CƠ QUAN TÀI CHÍNH

Mẫu số: C1-06/NS

……………...

Ban hành theo QĐ số ..... ngày ...... của BTC


LỆNH THOÁI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Liên số: ..........Lưu tại:.............

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước,
      PHẦN KBNN GHI
Yêu cầu Kho bạc Nhà nước

           Nợ TK:


Hoàn trả cho
Mã số thuế:

           Có TK:


Địa chỉ:

           Mã địa bàn:


Tài khoản số:
 Tại NH (KBNN)

           Mã NH (KBNN):


Lý do hoàn trả



	STT
	Nội dung hoàn trả
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	T.Mục
	Kỳ thuế
	Số tiền hoàn trả
	Mã nguồn
	Mã điều tiết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


Tổng số tiền hoàn trả ghi bằng chữ:


                    KBNN CẤP TRÊN (Nếu có)                                            CƠ QUAN TÀI CHÍNH
                                         KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀN TRẢ

               Ngày...... tháng ...... năm ..........                                   Ngày...... tháng ...... năm ........
                               Ngày........ tháng .......... năm .........

          Kế toán
                    Kế toán trưởng                       Kiểm soát                    Thủ trưởng                  Kế toán
   Kế toán trưởng
      Giám đốc


        (Ký, đóng dấu)
       (Ký, đóng dấu)
(Ký, đóng dấu)




   
KBNN

Mẫu số C1-07/NS

      
Điểm giao dịch số

Số:

BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NSNN

(Dùng cho điểm giao dịch của KBNN khi nộp tiền về trụ sở KBNN)

(và được dùng làm chứng từ thu NSNN)






	SỐ

TT
	GIẤY NỘP TIỀN
	Kỳ thuế
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	
	Số 
	Ngày
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ:


	ĐIỂM GIAO DỊCH
Thủ quỹ

   Kế toán
	Ngày... tháng... năm...

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Thủ quỹ           Kế toán
     Kế toán trưởng





   (Ký, đóng dấu)



BỘ TÀI CHÍNH

Mẫu số: C1-08/NS

……………...

Ban hành theo QĐ số ..... ngày ...... của BTC


LỆNH  GHI THU NGÂN SÁCH 
Ngân sách:
Niên độ:

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước,
PHẦN KBNN GHI
Yêu cầu Kho bạc Nhà nước 

Nợ TK:


Ghi thu vào NSNN khoản thu:

Có TK:


Của
Mã số thuế:

Mã địa bàn:


Địa chỉ:

Mã NH (KBNN):


	Theo QĐ (Tờ khai hải quan) số:
ngày:


STT
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	T.Mục
	Kỳ thuế
	Số tiền nộp Ngân sách
	Mã nguồn
	Mã điều tiết

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ:

                                                        CƠ QUAN TÀI CHÍNH
 KHO BẠC NHÀ NƯỚC

                                                  Ngày .......... tháng ......... năm…….
       Ngày ....... tháng .......... năm…….

                                    Kế toán trưởng
                           Thủ trưởng

Kế toán
Kế toán trưởng
  Giám đốc


(Ký, đóng dấu)
(Ký, đóng dấu)

............ TÀI CHÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập-tự do-hạnh phúc



LỆNH CHI TIỀN

(LƯU TẠI KBNN)

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số
………….. Ngày

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước


Chi Ngân sách
Tài khoản:

Đơn vị hưởng
Mã địa bàn:

Mã số ĐVSDNS
Tài khoản:

Tên CTMT
Mã CTMT:

Tại Kho bạc Nhà nước (Ngân hàng)


	Nội dung chi
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng  
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ........................................................................................................................................


CƠ QUAN TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC


Ngày.......tháng......năm .............
Ngày.......tháng......năm .............

             Kế toán trưởng
Thủ trưởng
Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc



(Ký, đóng dấu)


(Ký, đóng dấu)

	.......... TÀI CHÍNH
	GIẤY BÁO NỢ
(CƠ QUAN TÀI CHÍNH)
	Mẫu số: C2-01/NS

Niên độ: …........…

Số: ……………….


Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số
 Ngày

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước


Chi Ngân sách
Tài khoản:

Đơn vị hưởng
Mã địa bàn

Mã số ĐVSDNS
Tài khoản

Tên CTMT
Mã CTMT:

Tại Kho bạc Nhà nước (Ngân hàng)


	Nội dung chi
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng  
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ

	Kế toán trưởng KBNN
	Ngày.......tháng......năm .............

Giám đốc KBNN

(Ký, đóng dấu)


	.......... TÀI CHÍNH
	UỶ NHIỆM CHI

CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ
	Mẫu số: C2-01/NS

Niên độ: …........…

Số: ……………….



Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số
Ngày

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước


Chi Ngân sách
Tài khoản:

Đơn vị hưởng
Mã địa bàn:

Mã số ĐVSDNS
Tài khoản

Tên CTMT
Mã CTMT:

Tại Kho bạc Nhà nước (Ngân hàng)


	Nội dung chi
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng  
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ.


KHO BẠC NHÀ NƯỚC A
KHO BẠC NHÀ NƯỚC(NH) B


Ngày.......tháng......năm .............
Ngày.......tháng......năm .............


Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc     
Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc



(Ký, đóng dấu)


(Ký, đóng dấu)

	.......... TÀI CHÍNH
	GIẤY BÁO CÓ

(ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NSNN)


	Mẫu số: C2-01/NS

Niên độ: …........…

Số: ……………….




Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số
Ngày

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước


Chi Ngân sách
Tài khoản:

Đơn vị hưởng
Mã địa bàn

Mã số ĐVSDNS
Tài khoản

Tên CTMT
Mã CTMT:

Tại Kho bạc Nhà nước (Ngân hàng)


	Nội dung chi
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng  
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ





Ngày.......tháng......năm .............


Kế toán trưởng KBNN (NH)
Giám đốc KBNN (NH)



(Ký, đóng dấu) 

	Không ghi vào   

khu vực này


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
​

LỆNH CHI TIỀN NGÂN SÁCH XÃ
	Mẫu số C2-02/NS

Niên độ: …………….

Số: …………………..





Kiêm lĩnh tiền mặt


(LƯU TẠI KBNN)

	Tạm ứng
	Thực chi



(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

UBND xã:..............................................Mã số ĐVSDNS


Tên CTMT:................................................................Mã CTMT:

Tài khoản:


Tại KBNN:


Họ tên người lĩnh tiền:


Địa chỉ:


Giấy CMND số:
Cấp ngày
Nơi cấp


Rút tiền mặt để chi cho các nội dung sau:

	NỘI DUNG CHI
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu
Mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ


	UBND xã

Ngày .... Tháng ... năm....

Phụ trách kế toán     Chủ tịch

                               (Ký, đóng dấu)
	Người nhận tiền

Đã nhận đủ tiền

(Ký ghi rõ họ tên)
	KBNN ghi sổ và  trả tiền ngày...........................

Thủ quỹ         Kế toán         Kế toán trưởng         Giám đốc


               (Ký, đóng dấu)


	Không ghi vào   

khu vực này


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-tự do-hạnh phúc

LỆNH CHI TIỀN NGÂN SÁCH XÃ
	Mẫu số C2-03/NS

Niên độ: …………….

Số: …………………..




Kiêm chuyển khoản, chuyển tiền điện tử, cấp séc bảo chi

(LƯU TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC)

	Tạm ứng
	Thực chi



(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

UBND xã:
Mã số ĐVSDNS


Tên CTMT:................................................................Mã CTMT:

Tài khoản:

Tại KBNN:


Đơn vị nhận tiền:


Địa chỉ:


Tài khoản:
tại Ngân hàng (KBNN)


	NỘI DUNG CHI
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ

	UBND xã

Ngày………..tháng……….năm………

Phụ trách kế toán                 Chủ tịch

 (Ký, ghi họ tên)                            (Ký, đóng dấu)
	KBNN A ghi sổ ngày...............

     Kế toán           Kế toán trưởng              Giám đốc

                                                                   (Ký, đóng dấu)


	Không ghi vào   

khu vực này


	GIẤY BÁO NỢ

(LƯU TẠI XÃ)
Tạm ứng

Thực chi


	Mẫu số C2-03/NS

Niên độ: …………….

Số: …………………..


(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

UBND xã..............................................Mã số ĐVSDNS

Tên CTMT:........................................................Mã CTMT:

Tài khoản:

Tại KBNN:

Đơn vị nhận tiền:

Địa chỉ:

Tài khoản:
tại Ngân hàng (KBNN)


	NỘI DUNG CHI
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ

	Kế toán trưởng KBNN
	Ngày.........tháng........năm...........
Giám đốc KBNN
(Ký, đóng dấu)


	Không ghi vào   

khu vực này


	UỶ NHIỆM CHI
Chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Tạm ứng

Thực chi


	Mẫu số C2-03/NS

Niên độ: …………….

Số: …………………..





(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

UBND xã:…………………………………Mã số ĐVSDNS


Tên CTMT:................................................................Mã CTMT:

Tài khoản:

Tại KBNN:

Đơn vị nhận tiền:

Địa chỉ:

Tài khoản:............................................tại Ngân hàng (KBNN)

	NỘI DUNG CHI
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ

	KBNN A ghi sổ ngày...............
Kế toán              Kế toán trưởng               Giám đốc   

                                                                        (Ký, đóng dấu)
	KBNN B, NH B ghi sổ ngày...............

Kế toán               Kế toán trưởng                       Giám đốc 

                                                                               (Ký, đóng dấu)



GIẤY BÁO CÓ

	Tạm ứng
	Thực chi



(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

UBND xã:................................................Mã số ĐVSDNS:.............................


Tên CTMT:................................................................Mã CTMT:..........................................

Tài khoản:


Tại KBNN:


Đơn vị nhận tiền:


Địa chỉ:


Tài khoản:
tại Ngân hàng (KBNN)


	NỘI DUNG CHI
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ

	Kế toán trưởng
	KBNN B, NH B ghi sổ ngày...............

Giám đốc
(Ký, đóng dấu)


Giấy rút dự toán ngân sách
KIÊM LĨNH TIỀN MẶT
Ngân sách
 Tính chất nguồn KP

	Tạm ứng
	Thực chi



(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

Đơn vị hưởng:


Mã số ĐVSDNS
Mã địa bàn


Tên CTMT
Mã CTMT


Tài khoản số
Tại KBNN


Người lĩnh tiền:
Địa chỉ:


CMND số:
Cấp ngày
Tại


	Nội dung thanh toán
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ

	Đơn vị lĩnh tiền

Ngày … tháng … năm …

Kế toán trưởng    Chủ tài khoản

                                     (Ký, đóng dấu)


	Người nhận tiền

(Đã nhận đủ tiền)

(Ký, ghi rõ họ tên)
	KBNN ghi sổ và trả tiền ngày........................
Thủ quỹ        Kế toán trưởng      Giám đốc

                                                                 (Ký, đóng dấu)


​
GiẤy rút dự toán ngÂn sách (CTMT) 

KIÊM LĨNH TIỀN MẶT

Ngân sách

	Tạm ứng
	Thực chi



(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

Đơn vị hưởng:


Mã số ĐVSDNS
Mã địa bàn


Tên CTMT
Mã CTMT


Tài khoản số
Tại KBNN


Người lĩnh tiền:
Địa chỉ:


CMND số:
Cấp ngày
Tại


	Nội dung thanh toán
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ


	BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CỦA KBNN

Ngày … tháng … năm …


Kiểm soát
Phụ trách


	Đơn vị lĩnh tiền

Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị



(Ký, đóng dấu)


	            NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Đã nhận đủ tiền)

(Ký, ghi rõ họ tên)
	KBNN ghi sổ và trả tiền ngày......./......./...........


Thủ quỹ             Kế toán              Kế toán trưởng
Giám đốc


(Ký, đóng dấu)



GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 


KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN
ĐIỆN TỬ, CẤP SÉC BẢO CHI

Ngân sách
 Tính chất nguồn KP


	Tạm ứng
	Thực chi



(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

Đơn vị trả tiền:


Mã số ĐVSDNS
Mã địa bàn


Tên CTMT
Mã CTMT


Tài khoản số
Tại NH (KBNN)


Đơn vị nhận tiền:
Mã ĐVSDNS


Địa chỉ
Mã địa bàn:


Tài khoản số
Tại NH (KBNN)


	NỘI DUNG THANH TOÁN
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	SỐ TIỀN

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ


	Đơn vị trả tiền

Ngày …. Tháng …. Năm ……..

Kế toán trưởng  Chủ tài khoản
                                  (Ký, đóng dấu)
	KBNN A ghi sổ ngày...............

Kế toán    Kế toán trưởng  Giám đốc                              

                                (Ký, đóng dấu)

	 KBNN B, NH B ghi sổ ngày...............

 Kế toán   Kế toán trưởng   Giám đốc

                                                     (Ký, đóng dấu)


​
Giấy rút dự toán ngân sách (CTMT) 

KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN
ĐIỆN TỬ, CẤP SÉC BẢO CHI

Ngân sách

	Tạm ứng
	Thực chi



(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

Đơn vị trả tiền:


Mã số ĐVSDNS
Mã địa bàn


Tên CTMT
Mã CTMT


Tài khoản số
Tại NH (KBNN)


Đơn vị nhận tiền:
Mã ĐVSDNS


Địa chỉ
Mã địa bàn:


Tài khoản số
Tại NH (KBNN)


	Nội dung thanh toán
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ


	BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CỦA KBNN

Ngày … tháng … năm …


Kiểm soát
Phụ trách


	Đơn vị trẢ tiền
Kế toán trưởng

(Ký, đóng dấu)


	KBNN A ghi sổ ngày......./......./...........


Kế toán              Kế toán trưởng          Giám đốc


(Ký, đóng dấu)
	KBNN B, NH B ghi sổ ngày......./......./...........


Kế toán             Kế toán trưởng     Giám đốc


(Ký, đóng dấu)


Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
Ngân sách………….Tính chất nguồn KP…………
Đơn vị:
Mã số ĐVSDNS
Mã địa bàn:


Tên CTMT
Mã CTMT


Tài khoản:
Tại KBNN:


Căn cứ số dư tạm ứng chi ngân sách
đến ngày....... /....... /..........

Đề nghị Kho bạc Nhà nước 
thanh toán số tiền đã tạm ứng theo chi tiết sau:

	TT
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	TiểuMục
	Số dư tạm ứng
	Số đề nghị         thanh toán
	Số KBNN duyệt thanh toán

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	


Tổng số đề nghị thanh toán ghi bằng chữ:




Ngày....... tháng....... năm.........


Kế toán trưởng 
Thủ trưởng đơn vị


(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, đóng dấu)
PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Đồng ý thanh toán số tiền đã tạm ứng là: 


Số tiền ghi bằng chữ: 





Ngày....... tháng.........năm............


Kế toán
Kế toán trưởng 
Giám đốc KBNN




(Ký, đóng dấu)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG (CTMT)

Ngân sách..........................
Đơn vị::......................................................................Mã số ĐVSDNS
Mã địa bàn:


Tên CTMT
Mã CTMT


Tài khoản:
Tại KBNN:


Căn cứ số dư tạm ứng chi ngân sách ........................................ đến ngày....... /....... /..........

Đề nghị Kho bạc Nhà nước 
thanh toán số tiền đã tạm ứng theo chi tiết sau:

	TT
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	TiểuMục
	Số dư tạm ứng
	Số đề nghị         thanh toán
	Số KBNN duyệt thanh toán

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	


Tổng số đề nghị thanh toán ghi bằng chữ:





Ngày....... tháng....... năm.........


Kế toán trưởng 
Thủ trưởng đơn vị


(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, đóng dấu)
PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI
Đồng ý thanh toán số tiền đã tạm ứng là: 


Số tiền ghi bằng chữ: 






Ngày....... tháng.........năm............


Kiểm soát
Phụ trách kiểm soát
Kế toán
Kế toán trưởng 
Giám đốc KBNN




(Ký, đóng dấu)


GIẤY NỘP TRẢ KINH PHÍ
BẰNG TIỀN MẶT
Ngân sách……….. Tính chất nguồn KP…………….
Đơn vị nộp
Mã địa bàn


Mã số ĐVSDNS:


Tên CTMT
Mã CTMT


TK chi NS:
Tại KBNN


Nộp trả kinh phí
theo các chi tiết sau

	Nội dung
	Mã nguồn
	C
	L
	K
	M
	TM
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:  
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ


	Đơn vị nộp tiền, ngày ... /…./…..

Kế toán trưởng    Thủ trưởng đơn vị

                                  (Ký, đóng dấu)
	Người nộp tiền

  (Ký,ghi rõ  họ tên)
	    KBNN ghi sổ ngày....................

 Thủ quỹ           Kế toán           Kế toán trưởng

                                                               (Ký, đóng dấu)




Giấy nộp trả kinh phí bằng chuyển khoản


Ngân sách
 Tính chất nguồn KP


Đơn vị nộp
Mã địa bàn


Mã số ĐVSDNS:


Tên CTMT
Mã CTMT


TK số
Tại KBNN:


TK chi NS:
Tại KBNN


Nộp trả kinh phí
theo các chi tiết sau

	Nội dung
	Mã nguồn
	C
	L
	K
	M
	TM
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:  
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ

	Đơn vị nộp tiền

Ngày.......tháng.......năm.......

Kế toán trưởng   Thủ trưởng đơn vị

                          (Ký, đóng dấu)
	KBNN trả tiền

Ngày......tháng........năm........

Kế toán           Kế toán trưởng
                         (Ký, đóng dấu)
	KBNN nhận tiền

Ngày......tháng........năm........

Kế toán           Kế toán trưởng

                          (Ký, đóng dấu)



GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

BẰNG NGOẠI TỆ

Ngân sách
 Tính chất nguồn KP


	Tạm ứng
	Thực chi



(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

Đơn vị hưởng:


Mã số ĐVSDNS
Mã địa bàn


Tên CTMT
Mã CTMT


Tài khoản số
Tại KBNN (NH)


Nội dung chi:


	Nội dung thanh toán
	Mã nguồn
	C
	L
	K
	M
	TM
	Số tiền bằng ngoại tệ

(Tỷ giá:................)
	Số tiền quy ra VNĐ

	Tiền mặt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phí Ngân hàng:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền chuyển khoản:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số tài khoản:
	
	
	

	Tên tài khoản:
	
	
	

	Tại Ngân hàng:
	
	
	

	Cộng:  
	
	


Số ngoại tệ ghi bằng chữ:


Số tiền Việt Nam ghi bằng chữ:



PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC DUYỆT CHI

Kính gửi: NGÂN HÀNG ………………………………………..

Kho bạc Nhà nước đề nghị Ngân hàng 
trích tài khoản số 
 của KBNN

Số tiền bằng ngoại tệ:


Ghi bằng chữ:

	Chi tiết
	Số tiền bằng ngoại tệ
	Số tiền quy ra VNĐ

	Tiền mặt:
	
	

	Phí ngân hàng:
	
	

	Tiền chuyển khoản:
	
	

	Số tài khoản:
	
	

	Tên tài khoản:
	
	

	Tại Ngân hàng:
	
	

	Cộng
	
	


Nội dung chi:


	ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

Ngày …. Tháng …. Năm ………

Kế toán trưởng            Chủ tài khoản

                               (Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC ghi sổ ngày ........./........./..........

Kế toán            Kế toán trưởng                 Chủ tài khoản

                                                                                  (Ký, đóng dấu)


KBNN……………
Mẫu số C2-10/NS
Giấy đề nghị chi ngoại tệ
Số


Ngày....... tháng....... năm.........
    Liên số

Kính gửi: Ngân hàng .......................................................

Đề nghị Ngân hàng 


Trích tài khoản số


Của KBNN: 


Tổng số tiền ghi bằng số:


Tổng số tiền ghi bằng chữ:


Theo chi tiết dưới đây:

1. Chuyển khoản vào tài khoản 
của


Tại Ngân hàng:
Số tiền


2. Tiền mặt
3. Phí tiền mặt


Nội dung chi





Ngày ........ tháng ...... năm ..........


Kế toán
Kế toán trưởng
Chủ tài khoản




(Ký, đóng dấu)


Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

bằng ngoạI tệ

Ngân sách………….. Tính chất nguồn KP……………..
Đơn vị


Mã số ĐVSDNS
Mã địa bàn


Tên CTMT
Mã  CTMT:


Tài khoản số
Tại KBNN:


Căn cứ:
- Giấy rút dự toán ngân sách TW bằng ngoại tệ số..................... ngày........../........../



- Đề nghị Kho bạc Nhà nước 
thanh toán số ngoại tệ đã tạm ứng theo chi tiết sau:

	C
	L
	K
	M
	TM
	Số đã tạm ứng

Tỷ giá:......................
	Số đã nộp

Tỷ giá:......................
	Số đề nghị thanh toán (VNĐ)
	Số duyệt thanh toán (VNĐ)

	
	
	
	
	
	Ngoại tệ
	VNĐ
	Ngoại tệ
	VNĐ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền đề nghị thanh toán (VNĐ) ghi bằng chữ:



.Ngày....... tháng....... năm .........


Kế toán trưởng 
Chủ tài khoản


(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, đóng dấu)
Phần dành cho kho bạc nhà nước ghi

Đồng ý thanh toán số tiền tạm ứng là: 


Số tiền ghi bằng chữ:

 




Ngày....... tháng....... năm .........


Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc KBNN




(Ký, đóng dấu)



……..  TÀI CHÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU NGÂN SÁCH

NGÂN SÁCH  ………... ....
Đề nghị Kho bạc Nhà nước …………….…………………điều chỉnh số liệu chi (thu) ngân sách như sau:

	Số TT
	Ngày hạch toán
	Số chứng từ
	Số liệu đã hạch toán
	Số liệu đề nghị điều chỉnh
	Số tiền

	
	
	
	Niên độ
	Tài khoản
	MLNS
	Niên độ
	Tài khoản
	MLNS
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CƠ QUAN TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày… tháng… năm …
Ngày… tháng… năm…


Kế toán trưởng
Thủ trưởng
Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, đóng dấu)
(Ký, đóng dấu)
GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ
KIÊM LĨNH TIỀN MẶT

Ngân sách ................. Niên độ .................

Lập ngày....... tháng....... năm.........

	Tạm ứng
	Thanh toán



(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

Tên dự án:
Mã dự án:
Mã địa bàn:


Chủ đầu tư:
Mã số ĐVSDNS:


Tên CTMT:
Mã CTMT:


Tài khoản:
Tại KBNN:


Căn cứ Phiếu giá/Bảng kê/Giấy đề nghị tạm ứng số……ngày……/……/………

Thuộc nguồn vốn đầu tư:
Kế hoạch năm:


Họ tên người lĩnh tiền:


Chứng minh nhân dân số:


Cấp ngày:
Nơi cấp

	NỘI DUNG
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ




BỘ PHẬN THANH TOÁN VĐT CỦA KBNN
ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ


Ngày..................tháng.................năm
Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị


Kiểm soát
Phụ trách
(Ký, ghi họ tên)
 (Ký, đóng dấu)
	Người lĩnh tiền

(Ký, ghi họ tên)


	KBNN ghi sổ và trả tiền ngày...............


Thủ quỹ
Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc KBNN

(Ký, đóng dấu)


- Nếu cấp vốn theo dự toán thì ghi mã TK chi ngân sách; nếu cấp  theo nguồn tại Kho bạc thì ghi mã TK TTVĐT.

- Mẫu này dùng chung cho rút vốn CTMT và rút vốn từ các nguồn vốn đầu tư khác.

GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ
KIÊM CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ,

CẤP SÉC BẢO CHI

Ngân sách ............ Niên độ ................


Lập ngày .......  tháng .......  năm .........

	Tạm ứng
	Thanh toán



(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo()

Tên dự án:
Mã dự án:
Mã địa bàn:


Chủ đầu tư:
Mã số ĐVSDNS:


Tên CTMT:
Mã CTMT:


Tài khoản:
Tại KBNN:


Căn cứ Phiếu giá/Bảng kê/Giấy đề nghị tạm ứng số……ngày……/……/………

Thuộc nguồn vốn đầu tư:
Kế hoạch năm:

Đơn vị nhận tiền:


Địa chỉ:


Tài khoản:
Tại KBNN, NH


	NỘI DUNG
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ




BỘ PHẬN THANH TOÁN VĐT CỦA KBNN
ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ


Ngày..................tháng.................năm
Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị


Kiểm soát
Phụ trách
(Ký, ghi họ tên)
 (Ký, đóng dấu)
	KBNN A ghi sổ ngày...............

Kế toán            Kế toán trưởng            Giám đốc KBNN


(Ký, đóng dấu)
	KBNN B, NH B ghi sổ ngày...............

Kế toán            Kế toán trưởng              Giám đốc


 (Ký, đóng dấu)


- Nếu cấp vốn theo dự toán thì ghi mã TK chi ngân sách; nếu cấp  theo nguồn tại KB (LCT) thì ghi mã TK TTVĐT.

- Mẫu này dùng chung cho rút vốn CTMT và rút vốn từ các nguồn vốn đầu tư khác.





GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

TẠM ỨNG VỐN  ĐẦU TƯ

Lập ngày....... tháng....... năm.........
Tên dự án:
Mã dự án:
Mã địa bàn:


Chủ đầu tư:
Mã số ĐVSDNS:


Tên CTMT:
Mã CTMT:


Tài khoản:
Tại KBNN (NH):


Căn cứ Phiếu giá/Bảng kê/Giấy đề nghị tạm ứng số……ngày……/……/………

và số dư tạm ứng kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm...........đến ngày...  tháng.....năm........

Đề nghị Kho bạc Nhà nước 


thanh toán số tiền đã tạm ứng theo chi tiết sau:

	Nội dung
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	Số dư tạm ứng
	Số đề nghị

thanh toán

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:  
	
	


Tổng số đề nghị thanh toán ghi bằng chữ:



CHỦ ĐẦU TƯ


Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu)


KHO BẠC NHÀ NƯỚC


Bộ phận thanh toán VĐT
Bộ phận kế toán
Giám đốc KBNN


Ngày..... tháng..... năm.......
Ngày..... tháng..... năm.......
(Ký, đóng dấu)


Kiểm soát
Phụ trách
Kế toán
Kế toán trưởng







GIẤY NỘP TRẢ VỐN ĐẦU TƯ 
Số

BẰNG TIỀN MẶT
Ngân sách .....................
Tên dự án:
Mã dự án:
Mã địa bàn:


Chủ đầu tư:
Mã số ĐVSDNS:


Tên CTMT:
Mã CTMT:


Tài khoản:
Tại KBNN (NH):


Theo yêu cầu của 


tại văn bản số
ngày


Đơn vị nộp trả số vốn đầu tư  thuộc kế hoạch năm.
theo chi tiết dưới đây:

	Nội dung
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Số vốn nộp trả ghi bằng chữ:


	Đơn vị nộp trả

Ngày …. tháng …. năm …….

Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị


(Ký, đóng dấu)
	Người nộp tiền

(Ký, ghi họ tên)


	KBNN ghi sổ ngày...........................


Thủ quỹ
Kế toán
Kế toán trưởng





(Ký, đóng dấu)





GIẤY NỘP TRẢ VỐN ĐẦU TƯ

BẰNG CHUYỂN KHOẢN
Ngân sách .....................
Tên dự án:
Mã dự án:
Mã địa bàn:


Chủ đầu tư:
Mã số ĐVSDNS:


Tên CTMT:
Mã CTMT:


Tài khoản:
Tại KBNN (NH):


Theo yêu cầu của 


Tại văn bản số
ngày


Đề nghị KBNN (NH) trích tài khoản để nộp trả số vốn đầu tư  thuộc kế hoạch năm.


theo chi tiết dưới đây:

	Nội dung
	Mã nguồn
	Chương
	Loại
	Khoản
	Mục
	Tiểu Mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Số vốn nộp trả ghi bằng chữ:


Đơn vị nộp trả


Ngày…. tháng…. năm….


Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)

	Ngân hàng, KBNN A ghi sổ ngày.............................

Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc

(Ký, đóng dấu)
	KBNN B ghi sổ ngày...................

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ký, đóng dấu)



          KHO BẠC NHÀ NƯỚC ...............................…………..


GIẤY GHI THU, GHI CHI VỐN ĐẦU TƯ

Căn cứ công văn số...................... ngày ...... /......./ .......của

(hoặc) Thông tri số........................ngày ...... /......./ .......của


Và Lệnh chi tiền số.......................ngày......../........./

Ghi thu, ghi chi nguồn vốn và cấp phát kinh phí đầu tư


..................... Mã địa bàn......................Quyết toán vốn đầu tư năm


cho các dự án theo chi tiết sau:

	STT
	Tên đơn vị chủ đầu tư
	Mã số         đơn vị
	Kế hoạch VĐT năm
	Mã nguồn
	C
	L
	K
	M
	TM
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Số tiền bằng chữ:

	BỘ PHẬN THANH TOÁN VĐT

Ngày........ tháng ...... năm ........

Kiểm soát                       Phụ trách
	BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Ngày........ tháng ...... năm ........

Kế toán                      Kế toán trưởng





  (Ký, đóng dấu)




GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN
Lập ngày....... tháng....... năm.........

Người nộp:


Địa chỉ:


Nộp vào tài khoản số:……………….Tại KBNN:


Của:

	Nội dung nộp
	Số tiền

	
	

	
	

	
	

	Cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ:


Người nộp tiền                             Thủ quỹ                             Kế toán                            Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)


(Ký, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC....................

BẢNG KÊ NỘP SÉC
Lập ngày....... tháng....... năm.........

Tên người thụ hưởng:


Số hiệu tài khoản:


Tại:


	STT
	Số séc
	Tên đơn vị, cá nhân            phát hành séc
	Số tài khoản
	Tên đơn vị thanh toán
	Số tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Số tờ séc...............
Tổng số tiền
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ:


	NGƯỜI LẬP BẢNG KÊ

(Ký, ghi họ tên)
	Đã nhận đủ…………tờ séc của Ông (Bà)


Số tài khoản……………………Tại


	
	ĐƠN VỊ THANH TOÁN

Thanh toán ngày..... tháng..... năm.......

Dấu                     Chữ ký


	ĐƠN VỊ THU HỘ

Thanh toán ngày... tháng... năm...
Dấu                     Chữ ký




UỶ NHIỆM THU

Số...............
Lập ngày....... tháng........ năm..........

Đơn vị bán hàng:


Số tài khoản:


Tại:


Hợp đồng (hay đơn đặt hàng) số ........................ ngày.......... tháng.......... năm


Chứng từ kèm theo:


Đơn vị mua hàng:
Mã số ĐVSDNS:


Số tài khoản:……………………. Mục lục NSNN (nếu có):…………………….Mã nguồn:


Tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng:


Số tiền chuyển:
Bằng số:



Bằng chữ:


Số ngày chậm trả:


Số tiền phạt chậm trả: Bằng số



Bằng chữ


Tổng số tiền chuyển:
Bằng số



Bằng chữ



ĐƠN VỊ BÁN


Kế toán
Thủ trưởng đơn vị


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)

	KHO BẠC NHÀ NƯỚC, NGÂN HÀNG BÊN BÁN

Nhận chứng từ ngày…. tháng….  năm.….
Đã kiểm soát và gửi đi ngày…. tháng…. năm….

Kế toán                        Kế toán trưởng 


 (Ký, đóng dấu)

	KHO BẠC NHÀ NƯỚC, NGÂN HÀNG BÊN MUA

Nhận ngày....... tháng....... năm.........

Thanh toán ngày....... tháng....... năm.........

Kế toán        Kế toán trưởng         Giám đốc


 (Ký, đóng dấu)

	
Kế toán                        Kế toán trưởng 


 (Ký, đóng dấu)

	


ỦY NHIỆM CHI

CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ
Lập ngày..... tháng....... năm.......

Đơn vị trả tiền:

Mã số đơn vị SDNS:


Tài khoản:


Tại Kho bạc Nhà nước (NH):


Đơn vị nhận tiền:


Địa chỉ:


Tài khoản:


Tại Kho bạc Nhà nước (NH):


Nội dung thanh toán, chuyển tiền: 


Số tiền ghi bằng số:


Số tiền ghi bằng chữ


	ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN


Kế toán trưởng
Chủ tài khoản


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KBNN A GHI SỔ NGÀY..........


Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc


 (Ký, đóng dấu)


	NGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY..........


Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc


 (Ký, đóng dấu)

	KBNN B, NGÂN HÀNG B
GHI SỔ NGÀY..........


Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc


 (Ký, đóng dấu)



KHO BẠC NHÀ NƯỚC................................

ỦY NHIỆM CHI 

Dùng trong thanh toán chuyển tiếp


Lập ngày..... tháng....... năm.......

KBNN nhận chuyển tiếp

Số hiệu tài khoản:

Thanh toán chuyển tiếp cho:

Kho bạc nhà nước

Người phát lệnh

...................................................................................................................................

Tài khoản

Tại KBNN (Ngân hàng):

Người nhận lệnh:

Số hiệu Tài khoản:

Tại Ngân hàng (Kho bạc Nhà nước):

Nội dung thanh toán, chuyển tiền:

Số tiền ghi bằng số:

Số tiền ghi bằng chữ

	KHO BẠC NHẬN CHUYỂN TIẾP


Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc

(Ký, đóng dấu)
	NGÂN HÀNG (KBNN) NHẬN TIỀN

Ghi sổ ngày........./......./.............


Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, đóng dấu)


	[image: image1.png]



	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
	Mẫu số C4-21/KB


LỆNH CHUYỂN CÓ

	Số:……………………………
	Lập ngày…../..../........
	Loại.........



Số chứng từ
Ngày chứng từ


Kho bạc A:
Mã hiệu


Kho bạc B: 
Mã hiệu



Người trả tiền


Thông tin người trả tiền


Mã ĐVSDNS(ĐTNT)
Mã địa bàn


Tên chương trình mục tiêu
Mã chương trình mục tiêu


Tài khoản

Tính chất nguồn kinh phí
Tính chất chi

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên)

	Nội dung
	Mã nguồn
	MLNS 
	Số tiền

	
	
	
	

	
	
	
	


Người nhận tiền


Thông tin người nhận tiền


Mã ĐVSDNS(ĐTNT)
Mã địa bàn


Tên chương trình mục tiêu
Mã chương trình mục tiêu


Tài khoản

Tính chất nguồn kinh phí....................................Tính chất chi

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên)

	Nội dung
	Mã nguồn
	MLNS
	Số tiền

	
	
	
	

	
	
	
	


Nội dung thanh toán

Tổng số tiền bằng chữ



KB GỬI LỆNH

Truyền đi lúc………….. giờ…………….. phú…………….. ngày………………….
	KẾ TOÁN VIÊN


	KẾ TOÁN TRƯỞNG


	GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)


	[image: image2.png]



	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
	Mẫu số C4-22/KB


LỆNH CHUYỂN CÓ

(Kiêm chứng từ phục hồi)
	Số:……………………………
	Lập ngày…../..../........
	Loại.........



Số chứng từ
Ngày chứng từ


Kho bạc A:
Mã hiệu


Kho bạc B: 
Mã hiệu



Người trả tiền


Thông tin người trả tiền


Mã ĐVSDNS(ĐTNT)
Mã địa bàn


Tên chương trình mục tiêu
Mã chương trình mục tiêu


Tài khoản

Tính chất nguồn kinh phí
Tính chất chi

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên)


	Nội dung
	Mã nguồn
	MLNS 
	Số tiền

	
	
	
	

	
	
	
	


Người nhận tiền


Thông tin người nhận tiền


Mã ĐVSDNS(ĐTNT)
Mã địa bàn


Tên chương trình mục tiêu
Mã chương trình mục tiêu


Tài khoản

Tính chất nguồn kinh phí....................................Tính chất chi

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên)


	Nội dung
	Mã nguồn
	MLNS
	Số tiền

	
	
	
	

	
	
	
	


Nội dung thanh toán


Tổng số tiền bằng chữ


KB GỬI LỆNH

Truyền đi lúc………….. giờ…………….. phú…………….. ngày………………….
	KẾ TOÁN VIÊN


	KẾ TOÁN TRƯỞNG


	GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)


KB NHẬN LỆNH

Nhận lúc………….. giờ…………….. phú…………….. ngày………………….
	THANH TOÁN VIÊN

(Ký)
Tên
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký)
Tên
	Ngày.... tháng.... năm....
GIÁM ĐỐC
(Ký)


	[image: image3.png]



	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
	Mẫu số C4-24/KB


LỆNH CHUYỂN NỢ

	Số:……………………………
	Lập ngày…../..../........
	Loại.........



Số chứng từ
Ngày chứng từ


Kho bạc A:
Mã hiệu


Kho bạc B: 
Mã hiệu



Người đòi tiền


Thông tin người đòi tiền


Mã ĐVSDNS(ĐTNT)
Mã địa bàn


Tên chương trình mục tiêu
Mã chương trình mục tiêu


Tài khoản

Tính chất nguồn kinh phí
Tính chất chi

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên)


	Nội dung
	Mã nguồn
	MLNS 
	Số tiền

	
	
	
	

	
	
	
	


Người trả tiền


Thông tin người trả tiền


Mã ĐVSDNS(ĐTNT)
Mã địa bàn


Tên chương trình mục tiêu
Mã chương trình mục tiêu


Tài khoản

Tính chất nguồn kinh phí
Tính chất chi

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên)

	Nội dung
	Mã nguồn
	MLNS 
	Số tiền

	
	
	
	

	
	
	
	


Nội dung thanh toán

Tổng số tiền bằng chữ


KB GỬI LỆNH

Truyền đi lúc…… giờ…….  phút…… ngày……………
	KẾ TOÁN VIÊN

(Tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Tên)
	


	[image: image4.png]



	KHO BẠC NHÀ NƯỚC
	Mẫu số C4-25/KB


LỆNH CHUYỂN NỢ
(Kiểm chứng từ phục hồi)
	Số:……………………………
	Lập ngày…../..../........
	Loại.........



Số chứng từ
Ngày chứng từ


Kho bạc A:
Mã hiệu


Kho bạc B: 
Mã hiệu



Người đòi tiền


Thông tin người đòi tiền


Mã ĐVSDNS(ĐTNT)
Mã địa bàn


Tên chương trình mục tiêu
Mã chương trình mục tiêu


Tài khoản

Tính chất nguồn kinh phí
Tính chất chi

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên)


	Nội dung
	Mã nguồn
	MLNS 
	Số tiền

	
	
	
	

	
	
	
	


Người trả tiền


Thông tin người trả tiền


Mã ĐVSDNS(ĐTNT)
Mã địa bàn


Tên chương trình mục tiêu
Mã chương trình mục tiêu


Tài khoản

Tính chất nguồn kinh phí
Tính chất chi

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên)


	Nội dung
	Mã nguồn
	MLNS 
	Số tiền

	
	
	
	

	
	
	
	


Nội dung thanh toán

Tổng số tiền bằng chữ


KB GỬI LỆNH

Truyền đi lúc…… giờ…….  phút…… ngày……………

	KẾ TOÁN VIÊN

(Tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Tên)
	


KB NHẬN LỆNH
Truyền đi lúc…… giờ…….  phút…… ngày……………

	THANH TOÁN VIÊN

(Ký)
Tên
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký)
Tên
	Ngày.... tháng.... năm....
GIÁM ĐỐC
(Ký)


Mẫu số: C4-26/KB

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN BÙ TRỪ TRONG HỆ THỐNG VẾ............

Ngày.... tháng .... năm.......

Kho bạc Nhà nước giao chứng từ

Kho bạc Nhà nước nhận chứng từ

	STT
	CHỨNG TỪ
	NGƯỜI PHÁT LỆNH
	TÀI KHOẢN
	NGƯỜI NHẬN LỆNH
	TÀI KHOẢN
	KB B
	NỘI DUNG
	SỐ TIỀN

	
	Số
	Ngày HT BT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	


Tổng số tiền bằng chữ:

	KHO BẠC NHÀ NƯỚC GIAO CHỨNG TỪ
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC NHẬN CHỨNG TỪ

	Kế toán



Kế toán trưởng
	Kế toán thanh toán bù trừ


	KHO BẠC NHÀ NƯỚC

....................................

BIÊN LAI THU NỢ

Số..................

Người thu tiền


KBNN


Người trả tiền


- Số tiền gốc


- Số tiền lãi


- Tổng cộng


Về khoản thu nợ gốc và lãi theo khế ước vay tiền số....................... 

ngày......./......./......... 

Ngày..... tháng...... năm…..

Người nộp tiền
Cán bộ KBNN
(Người thu tiền)
	

BIÊN LAI THU NỢ
Mẫu số C5-01/KB
Số........................

Kho bạc Nhà nước:


đã thu của:


Khế ước vay tiền số............................................ngày....... tháng....... năm

Số tiền:
Bằng số:



Bằng chữ:


Theo chi tiết:     1 - Tiền gốc bằng số:



                2 - Tiền lãi bằng số:



Ngày...........tháng...........năm


Người nộp tiền
Cán bộ KBNN


(Ký, ghi rõ họ tên)
(Người thu tiền)



KHO BẠC NHÀ NƯỚC: ...........................................
Mẫu số C5-02/KB

Mã Kho bạc: ..............................................................


Điểm giao dịch số:  ............................................


BẢNG KÊ BIÊN LAI THU NỢ


( Kiêm giấy nộp tiền vào tài khoản )


Lập ngày .........tháng.........năm...........

	STT
	Biên lai
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số
	Ngày
	Gốc
	Lãi
	Tổng cộng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	

	Tổng số tờ biên lai: ........... tờ
Tổng cộng
	
	
	
	


Số tiền bằng chữ:


Ngày ghi sổ...........................

Cán bộ thu nợ
Thủ quỹ
Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)


KHO BẠC NHÀ NƯỚC.................................





PHIẾU THU

Ngày....... tháng....... năm.........
Họ và tên người nộp tiền:


Địa chỉ:


Lý do nộp:


Số tiền bằng số:


Số tiền bằng chữ:

Kèm theo: ...................................Chứng từ gốc:



                                                                                                                                 Ngày....... tháng....... năm.........

Người nộp tiền
Thủ quỹ
Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)


(Ký, đóng dấu)


KHO BẠC NHÀ NƯỚC.................................





PHIẾU CHI

Ngày....... tháng....... năm.........
Họ và tên người nhận tiền:........................................... Số CMND :


Nơi cấp:………………………………………Ngày cấp:

Địa chỉ:


Lý do chi:


Số tiền bằng số:


Số tiền bằng chữ:

Kèm theo: ...................................Chứng từ gốc:



                                                                                                                                 Ngày....... tháng....... năm.........

Người nhận tiền
Thủ quỹ
Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc KBNN

(Đã nhận đủ tiền)



(Ký, đóng dấu)


(Ký, ghi rõ họ tên)
KHO BẠC NHÀ NƯỚC.......................


PHIẾU CHUYỂN TIÊU


Lập ngày....... tháng....... năm.........

Theo Lệnh quyết toán vốn số 
ngày


Của Kho bạc Nhà nước


Tên tài khoản Nợ 


Số hiệu


Tên tài khoản Có 


Số hiệu


Số tiền ghi bằng chữ


Trích yếu


	KHO BẠC NHÀ NƯỚC LẬP PHIẾU

Kế toán                           Kế toán trưởng




(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC NHẬN PHIẾU

Ngày..... tháng...... năm..........

Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc KBNN


(Ký, đóng dấu)



KHO BẠC NHÀ NƯỚC....................


PHIẾU CHUYỂN KHOẢN


Lập ngày....... tháng....... năm.........

Tên tài khoản Nợ:


Tên tài khoản Có:


Nội dung:
 

Mục lục NSNN (nếu có): Chương...........Loại.......Khoản.......Mục.........Tiểu mục


Số tiền ghi bằng chữ:


Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc KBNN




(Ký, đóng dấu)


KHO BẠC NHÀ NƯỚC.......................


PHIẾU ĐIỀU CHỈNH
  

Lập ngày....... tháng....... năm.........

Điều chỉnh do sai lầm   (                Điều chỉnh nghiệp vụ   (
Ngày ghi sổ bút toán cần điều chỉnh


Nội dung và nguyên nhân cần điều chỉnh:


Định khoản kế toán:

	Tài khoản
	Các yếu tố khác cần điều chỉnh
	Số tiền

	
	
	Nợ (nhập)
	Có (xuất)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc KBNN




(Ký, đóng dấu)
KHO BẠC NHÀ NƯỚC.........................

BẢNG ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ CÁC TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ


Tỷ giá hạch toán tháng trước:


Tỷ giá hạch toán tháng này:

	Tài khoản
	Mã TK
	Số dư cần điều chỉnh bằng nguyên tệ
	Số dư bằng đồng VN trước khi điều chỉnh
	Số điều chỉnh chênh lệch
	Số dư bằng đồng VN sau khi điều chỉnh

	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Các TK dư Có
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Các TK dư Nợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. TK điều chỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ngày....... tháng ....... năm .........


Kế toán
                                                                                                                                   Kế toán trưởng



                                                                                                                                                                                                        (Ký, đóng dấu)



KBNN:

               
PHIẾU NHẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ….
Số:

LOẠI KINH PHÍ:………….    NIÊN ĐỘ:………..
Quyết định giao dự toán số:
ngày. …/…./….   của

Đơn vị sử dụng ngân sách:
Mã số ĐVSDNS

Loại dự toán: 
Thời hạn cấp phát đến: 
Tính chất nguồn kinh phí

Đơn vị tính: ……… đồng
	C
	L
	K
	Nhóm mục
	Tên              nhóm mục
	Mã nguồn
	Dự toán năm được giao

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Quí I
	Quí II
	Quý III
	Quí IV

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Tổng số tiền ghi bằng chữ: 



Ngày……. tháng …. năm ….

                  
KẾ TOÁN
KẾ TOÁN TRƯỞNG 




(Ký, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC.......................


PHIẾU NHẬP KHO
Số



Người giao ...................................................................................................


Đơn vị:................................................................................................


Lý do nhập kho...................................................................................



Nhập tại kho ................................................................................................

	STT
	Tên tài sản
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng thành tiền
	
	
	
	
	
	


Số tiền bằng chữ:

Lập ngày…. tháng…. năm….

Người giao
Thủ kho nhập
Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc

(Ký, ghi họ tên)



(Ký, ghi họ tên)
KHO BẠC NHÀ NƯỚC.......................


PHIẾU XUẤT KHO
Số



Người nhận ....................................................................................................


Đơn vị:..................................................................................................



Lý do xuất kho......................................................................................


Xuất tại kho ..................................................................................................

	STT
	Tên tài sản
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng thành tiền
	
	
	
	
	
	


Số tiền bằng chữ:  ...................................................................................................................................................

	
Người nhận
Thủ kho xuất


(Ký, ghi họ tên)
	                                    Lập ngày ....... tháng ....... năm .......


Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc




(Ký, đóng dấu)




KBNN:………

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

(Dùng cho điều chỉnh nhập dự toán)

Lập ngày……….tháng……năm………

Điều chỉnh do sai lầm (

Điều chỉnh nghiệp vụ (
Quyết định giao dự toán số:
ngày. …/…./….   của


Đơn vị sử dụng ngân sách:
Mã số ĐVSDNS


Nguyên nhân điều chỉnh:


	TK
	T/c nguồn KP
	Loại dự toán
	Thời hạn cấp phát
	Mã nguồn
	C
	L
	K
	Nhóm mục
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhập
	Xuất

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Ngày……. tháng …. Năm ….


Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc




(Ký, đóng dấu)
Phần III
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

(Ban hành theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 6/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Phần A: CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG

	Loại
	TK bậc I
	TK bậc II
	TK bậc III
	TÊN TÀI KHOẢN
	T/c số dư
	Phạm vi
áp dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Nợ
	Có
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	
	
	
	Tạm ứng và cho vay
	 
	 
	 
	 

	
	20
	
	
	Tạm ứng vốn kho bạc
	x
	 
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	201
	
	Tạm ứng vốn cho NSNN
	x
	 
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	201.01
	Tạm ứng vốn cho ngân sách trung ương
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	201.02
	Tạm ứng vốn cho ngân sách địa phương
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	201.03
	Tạm ứng chi trả công trái phát hành từ 1988 về trước
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	201.04
	Tạm ứng chi trả trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	209
	
	Tạm ứng khác
	x
	 
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	209.01
	Tạm ứng thu hồi nợ các chương trình mục tiêu
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	209.90
	Tạm ứng khác
	x
	 
	KB tỉnh, KBNN
	 

	
	27
	
	
	Cho vay
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	271
	
	Cho vay từ nguồn vốn ngân sách trung ương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	271.02
	Cho vay theo chương trình 327
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	271.90
	Cho vay khác từ nguồn vốn ngân sách trung ương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	272
	
	Cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	272.01
	Cho vay chính sách xã hội
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	272.02
	Cho vay phát triển kinh tế
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	272.90
	Cho vay khác từ nguồn vốn ngân sách địa phương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	28
	
	
	Khoanh nợ vốn vay
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	281
	
	Khoanh nợ vốn vay từ nguồn vốn ngân sách trungương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	281.02
	Khoanh nợ vốn vay theo chương trình 327
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	281.90
	Khoanh nợ vốn vay khác từ nguồn vốn ngân sách trung ương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	282
	
	Khoanh nợ vốn vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	282.01
	Khoanh nợ vốn vay chính sách xã hội
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	282.02
	Khoanh nợ vốn vay phát triển kinh tế
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	282.90
	Khoanh nợ vốn vay khác từ nguồn vốn ngân sách địa phương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	29
	
	
	Nợ quá hạn
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	291
	
	Nợ quá hạn cho vay từ ngân sách trung ương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	291.02
	Nợ quá hạn cho vay chương trình 327
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	291.90
	Nợ quá hạn cho vay khác từ nguồn vốn ngân sách trung ương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	292
	
	Nợ quá hạn cho vay từ ngân sách địa phương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	292.01
	Nợ quá hạn cho vay chính sách xã hội 
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	292.02
	Nợ quá hạn cho vay phát triển kinh tế
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 


	
	
	
	292.90
	Nợ quá hạn cho vay khác từ nguồn vốn ngân sách địa phương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	III
	
	
	
	Chi từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác
	 
	 
	 
	 

	
	30
	
	
	Chi ngân sách trung ương
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	301
	
	Chi ngân sách trung ương năm nay
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	301.01
	Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	301.02
	Thực chi vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	301.03
	Thực chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	301.04
	Thực chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	301.11
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	301.12
	Tạm ứng vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	301.13
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	301.14
	Tạm ứng chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	302
	
	Chi ngân sách trung ương năm trước
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	302.01
	Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	302.02
	Thực chi vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	302.03
	Thực chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	302.04
	Thực chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	302.11
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	302.12
	Tạm ứng vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	302.13
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	302.14
	Tạm ứng chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	302.90
	Phục hồi chi NSTW năm trước
	x
	 
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	303
	
	Chi ngân sách trung ương năm sau
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	303.01
	Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	303.02
	Thực chi vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	303.03
	Thực chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	303.04
	Thực chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	303.11
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	303.12
	Tạm ứng vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	303.13
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	303.14
	Tạm ứng chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	304
	
	Chi ngân sách trung ương năm trước nữa
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	304.90
	Chi ngân sách trung ương năm trước nữa
	x
	 
	KBNN
	 

	
	31
	
	
	Chi ngân sách cấp tỉnh
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	311
	
	Chi ngân sách cấp tỉnh năm nay
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	311.01
	Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	311.02
	Thực chi vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	311.03
	Thực chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	311.04
	Thực chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	311.11
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	311.12
	Tạm ứng vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	311.13
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	311.14
	Tạm ứng chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	312
	
	Chi ngân sách cấp tỉnh năm trước
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	312.01
	Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	312.02
	Thực chi vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	312.03
	Thực chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	312.04
	Thực chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	312.11
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	312.12
	Tạm ứng vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	312.13
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	312.14
	Tạm ứng chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	312.90
	Phục hồi chi ngân sách tỉnh năm trước
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	313
	
	Chi ngân sách cấp tỉnh năm sau
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	313.01
	Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	313.02
	Thực chi vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	313.03
	Thực chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	313.04
	Thực chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	313.11
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	313.12
	Tạm ứng vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	313.13
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	313.14
	Tạm ứng chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	32
	
	
	Chi ngân sách cấp huyện
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	321
	
	Chi ngân sách cấp huyện năm nay
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	321.01
	Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	321.02
	Thực chi vốn chương trình mục tiêu
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	321.03
	Thực chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	321.04
	Thực chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	321.11
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	321.12
	Tạm ứng vốn chương trình mục tiêu
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	321.13
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	321.14
	Tạm ứng chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	322
	
	Chi ngân sách cấp huyện năm trước
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	322.01
	Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	322.02
	Thực chi vốn chương trình mục tiêu
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	322.03
	Thực chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	322.04
	Thực chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	322.11
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	322.12
	Tạm ứng vốn chương trình mục tiêu
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	322.13
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	322.14
	Tạm ứng chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	323
	
	Chi ngân sách cấp huyện năm sau
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	323.01
	Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	323.02
	Thực chi vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	323.03
	Thực chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	323.04
	Thực chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	323.11
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	323.12
	Tạm ứng vốn chương trình mục tiêu
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	323.13
	Tạm ứng chi dự toán kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	323.14
	Tạm ứng chi bằng lệnh chi tiền
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	33
	
	
	Chi ngân sách xã
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	331
	
	Chi ngân sách xã năm nay
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	331.01
	Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	331.03
	Thực chi kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	331.13
	Tạm ứng  kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	331.14
	Các khoản tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách xã
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	332
	
	Chi ngân sách cấp xã năm trước
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	332.01
	Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	332.03
	Thực chi kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	332.11
	Tạm ứng chi trong dự toán ngân sách xã
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	Chỉ SD đối với các khoản t/ứng từ T/điểm CV 744 về trước

	
	
	
	332.13
	Tạm ứng  kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	332.14
	Các khoản tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách xã
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	333
	
	Chi ngân sách cấp xã năm sau
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	333.01
	Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	333.03
	Thực chi kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	333.13
	Tạm ứng chi kinh phí đầu tư
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	333.14
	Các khoản tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách xã
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	34
	
	
	Cấp phát vốn đầu tư thuộc NSNN
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	341
	
	Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách trung ương
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	341.01
	Thực chi
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	341.11
	Tạm ứng
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	342
	
	Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp tỉnh
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	342.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	342.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	343
	
	Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	343.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	343.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	344
	
	Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp xã
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	Chỉ SD đối với vốn đã C/phát từ T/điểm CV 744 về trước

	
	
	
	344.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	344.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	345
	
	Cấp phát vốn đầu tư từ nguồn vốn đặc biệt do trung ương quản lý
	x
	 
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	345.01
	Thực chi
	x
	 
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	345.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	346
	
	Cấp phát vốn đầu tư từ nguồn vốn đặc biệt do địa phương quản lý
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	346.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	346.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	35
	
	
	Cấp phát vốn chương trình mục tiêu
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	351
	
	Cấp phát vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách trung ương
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	351.01
	Thực chi
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	351.11
	Tạm ứng
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	352
	
	Cấp phát vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách cấp tỉnh
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	352.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	352.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	353
	
	Cấp phát vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách cấp huyện
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	353.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	353.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	354
	
	Cấp phát vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách cấp xã
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	Chỉ SD đối với vốn đã C/phát từ T/điểm CV 744 về trước

	
	
	
	354.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	354.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	36
	
	
	Cấp phát vốn đầu tư từ các nguồn vốn khác
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	361
	
	Cấp phát vốn đầu tư từ các nguồn vốn khác do trung ương quản lý
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	361.01
	Thực chi
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	361.11
	Tạm ứng
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	362
	
	Cấp phát vốn đầu tư từ các nguồn vốn khác do tỉnh quản lý
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	362.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	362.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	363
	
	Cấp phát vốn đầu tư từ các nguồn vốn khác do huyện quản lý
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	363.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	363.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	364
	
	Cấp phát vốn đầu tư từ các nguồn vốn khác do xã quản lý
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	Chỉ SD đối với vốn đã C/phát từ T/điểm CV 744 về trước

	
	
	
	364.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	364.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	37
	
	
	Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách trung ương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	371
	
	Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền năm nay
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	371.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	371.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	372
	
	Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền năm trước
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	372.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	372.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	373
	
	Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền năm sau
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	373.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	373.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	38
	
	
	Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách cấp tỉnh
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	381
	
	Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền năm nay
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	381.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	381.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	382
	
	Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền năm trước
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	382.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	382.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	383
	
	Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền năm sau
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	383.01
	Thực chi
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	383.11
	Tạm ứng
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	IV
	
	
	
	Cân đối ngân sách và các hoạt động nghiệp vụ KBNN
	 
	 
	 
	 

	
	40
	
	
	Cân đối thu chi NSNN
	Không có số dư
	Các KBNN
	 

	
	
	401
	
	Cân đối thu chi ngân sách trung ương
	Không có số dư
	KBNN
	 

	
	
	
	401.01
	Cân đối thu chi ngân sách trung ương
	Không có số dư
	KBNN
	 

	
	
	402
	
	Cân đối thu chi ngân sách cấp tỉnh
	Không có số dư
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	402.01
	Cân đối thu chi ngân sách cấp tỉnh
	Không có số dư
	KB tỉnh
	 

	
	
	403
	
	Cân đối thu chi ngân sách cấp huyện
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	
	
	403.01
	Cân đối thu chi ngân sách cấp huyện
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	
	404
	
	Cân đối thu chi ngân sách cấp xã
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	
	
	404.01
	Cân đối thu chi ngân sách cấp xã
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	41
	
	
	Chuyển tiêu thanh toán Liên Kho bạc
	x
	x
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	411
	
	Chuyển tiêu thanh toán Liên Kho bạc ngoại tỉnh
	Nợ hoặc Có
	KBNN, KB tỉnh
	

	
	
	
	411.01
	Chuyển tiêu thanh toán Liên Kho bạc ngoại tỉnh
	Nợ hoặc Có
	KBNN, KB tỉnh
	

	
	
	412
	
	Chuyển tiêu thanh toán Liên Kho bạc nội tỉnh
	Nợ hoặc Có
	KB tỉnh
	

	
	
	
	412.01
	Chuyển tiêu thanh toán Liên Kho bạc nội tỉnh
	Nợ hoặc Có
	KB tỉnh
	

	V
	
	
	
	Vốn bằng tiền
	 
	 
	 
	 

	
	51
	
	
	Tiền mặt
	 
	 
	 
	 

	
	
	501
	
	Tiền mặt tại Kho bạc
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	501.01
	Tiền mặt tại Kho bạc
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	502
	
	Tiền mặt đang chuyển
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	502.01
	Tiền mặt đang chuyển
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	503
	
	Tiền mặt thu theo túi niêm phong
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	503.01
	Tiền mặt thu theo túi niêm phong
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	51
	
	
	Tiền gửi ngân hàng bằng đồng Việt Nam
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	511
	
	Tiền gửi không kỳ hạn
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	511.01
	Tại Ngân hàng Nhà nước
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	511.02
	Tại ngân hàng thương mại nhà nước
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	512
	
	Tiền gửi có kỳ hạn
	x
	 
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	512.01
	Tại Ngân hàng Nhà nước
	x
	 
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	512.02
	Tại ngân hàng thương mại nhà nước
	x
	 
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	52
	
	
	Ngoại tệ
	x
	 
	 
	 

	
	
	521
	
	Tiền mặt bằng ngoại tệ
	x
	 
	KBNN, KB Tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	521.01
	Tiền mặt bằng ngoại tệ
	x
	 
	KBNN, KB Tỉnh, huyện
	 

	
	
	522
	
	Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ
	x
	 
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	522.01
	Tại Ngân hàng Nhà nước
	x
	 
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	522.02
	Tại ngân hàng thương mại nhà nước
	x
	 
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	53
	
	
	Kim loại quý, đã quý
	x
	 
	 
	 

	
	
	531
	
	Kim loại quý, đá quý trong kho
	x
	 
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	531.01
	Kim loại quý, đá quý trong kho
	x
	 
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	532
	
	Kim loại quý, đá quý gửi tại ngân hàng
	x
	 
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	532.01
	Tại Ngân hàng Nhà nước
	x
	 
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	532.02
	Tại ngân hàng thương mại nhà nước
	x
	 
	KBNN, tỉnh
	 

	VI
	
	
	
	Thanh toán
	 
	 
	 
	 

	
	60
	
	
	Ghi thu, ghi chi ngân sách
	Không có số dư
	 
	 

	
	
	601
	
	Ghi thu, ghi chi ngân sách trung ương
	Không có số dư
	KBNN
	 

	
	
	
	601.01
	Ghi thu, ghi chi ngân sách trung ương năm nay
	Không có số dư
	KBNN
	 

	
	
	
	601.02
	Ghi thu, ghi chi ngân sách trung ương năm trước
	Không có số dư
	KBNN
	 

	
	
	
	601.03
	Ghi thu, ghi chi ngân sách trung ương năm sau
	Không có số dư
	KBNN
	 

	
	
	602
	
	Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp tỉnh
	Không có số dư
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	602.01
	Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp tinh năm nay
	Không có số dư
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	602.02
	Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp tinh năm trước
	Không có số dư
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	602.03
	Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp tinh năm sau
	Không có số dư
	KB tỉnh
	 

	
	
	603
	
	Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp huyện
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	
	
	603.01
	Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp huyện năm nay
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	
	
	603.02
	Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp huyện năm trước
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	
	
	603.03
	Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp huyện năm sau
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	
	604
	
	Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp xã
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	
	
	604.01
	Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp xã năm nay
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	
	
	604.02
	Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp xã năm trước
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	
	
	604.03
	Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp xã năm sau
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	
	605
	
	Ghi thu, ghi chi nguồn vốn và cấp phát vốn đầu tư
	Không có số dư
	Các KBNN
	 

	
	
	
	605.01
	Ghi thu, ghi chi nguồn vốn và cấp phát vốn đầu tư thuộc NSTW
	Không có số dư
	Các KBNN
	 

	
	
	
	605.02
	Ghi thu, ghi chi nguồn vốn và cấp phát vốn đầu tư thuộc NS cấp tỉnh
	Không có số dư
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	605.03
	Ghi thu, ghi chi nguồn vốn và cấp phát vốn đầu tư thuộc NS cấp huyện
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	
	
	605.04
	Ghi thu, ghi chi nguồn vốn và cấp phát vốn đầu tư thuộc NS cấp xã
	Không có số dư
	KB huyện
	 

	
	61
	
	
	Thanh toán tín phiếu, trái phiếu và các khoản vay khác
	 
	 
	 
	 

	
	
	611
	
	Thanh toán gốc trái phiếu, tín phiếu, công trái với đối tượng vay
	x
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	611.08
	Gốc trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 04/2001
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	611.09
	Gốc trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 01/2002
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	611.10
	Gốc trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 01/2003
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	611.11
	Gốc trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 1/2004
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	611.12
	Gốc trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 1/2005
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	611.31
	Gốc trái phiếu Chính phủ Đợt I bằng VNĐ phát hành tháng 10/2003
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	611.32
	Gốc trái phiếu Chính phủ Đợt I bằng ngoại tệ phát hành tháng 10/2003
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	611.33
	Gốc trái phiếu Chính phủ Đợt II bằng VNĐ phát hành tháng 4/2004
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	611.34
	Gốc trái phiếu Chính phủ Đợt II bằng ngoại tệ phát hành tháng 4/2004
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	611.35
	Gốc trái phiếu Chính phủ Đợt III bằng VNĐ phát hành tháng 8/2005
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	611.51
	Gốc tín phiếu đấu thầu ghi thu NSTW
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	611.52
	Gốc trái phiếu công trình trung ương
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	611.53
	Gốc trái phiếu công trình địa phương
	x
	 
	KB tỉnh, Huyện
	 

	
	
	
	611.54
	Gốc trái phiếu đấu thầu cho công trình GT-TL
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	611.60
	Gốc trái phiếu chiết khấu đợt phát hành tháng 4/2001
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	611.61
	Gốc trái phiếu, tín phiếu PH trước năm 1996 loại 1 năm
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	611.70
	Gốc trái phiếu phát hành qua đại lý ghi thu NSTW
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	611.71
	Gốc trái phiếu phát hành qua bảo lãnh ghi thu NSTW
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	611.72
	Gốc trái phiếu phát hành qua TTCK ghi thu NSTW
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	611.73
	Gốc trái phiếu phát hành qua đại lý cho CT GT-TL
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	611.74
	Gốc trái phiếu phát hành qua bảo lãnh cho CT GT-TL
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	611.75
	Gốc trái phiếu phát hành qua TTCK cho CT GT-TL
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	611.80
	Gốc công trái XDTQ phát hành 1999
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	611.81
	Gốc công trái giáo dục năm 2003
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	611.82
	Gốc công trái giáo dục năm 2005
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	611.99
	Gốc trái phiếu chính quyền địa phương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	612
	
	Thanh toán lãi trái phiếu, công trái bán lẻ qua hệ thống KBNN
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	612.08
	Lãi trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 04/2001
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	612.09
	Lãi trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 01/2002
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	612.10
	Lãi trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 01/2003
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	612.11
	Lãi trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 01/2004
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	612.12
	Lãi trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 01/2005
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	612.31
	Lãi trái phiếu Chính phủ đợt I bằng VNĐ phát hành tháng 10/2003
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	612.32
	Lãi trái phiếu Chính phủ đợt I bằng ngoại tệ phát hành tháng 10/2003
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	612.33
	Lãi trái phiếu Chính phủ đợt II bằng VNĐ phát hành tháng 4/2004
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	612.34
	Lãi trái phiếu Chính phủ đợt II bằng ngoại tệ phát hành tháng 4/2004
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	612.35
	Lãi trái phiếu Chính phủ đợt III bằng VNĐ phát hành tháng 8/2005
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	612.53
	Lãi trái phiếu công trình địa phương
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	612.60
	Lãi trái phiếu chiết khấu đợt phát hành tháng 4/2001
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	612.61
	Lãi trái phiếu, tín phiếu phát hành trước năm 1996 loại 1 năm
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	612.70
	Lãi trái phiếu phát hành qua đại lý ghi thu NSTW không lưu ký tập trung
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	612.71
	Lãi trái phiếu P/ hành qua bảo lãnh ghi thu NSTW không lưu ký tập trung
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	612.72
	Lãi trái phiếu P/ hành qua TTCK ghi thu NSTW không lưu ký tập trung
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	612.73
	Lãi trái phiếu CP GT-TL phát hành qua đại lý không lưu ký tập trung
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	612.74
	Lãi trái phiếu CP GT-TL phát hành qua bảo lãnh không lưu ký tập trung
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	612.75
	Lãi trái phiếu CP GT-TL phát hành qua TTCK không lưu ký tập trung
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	612.80
	Lãi công trái XDTQ năm 1999
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	612.81
	Lãi công trái giáo dục năm 2003
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	612.82
	Lãi công trái giáo dục năm 2005
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	612.99
	Lãi trái phiếu Chính quyền địa phương
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	613
	
	Thanh toán tiền vay khác với NSNN
	x
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	613.01
	Gốc tiền vay Ngân hàng Nhà nước
	Nợ hoặc có
	KBNN
	 

	
	
	
	613.02
	Gốc tiền vay nước ngoài
	Nợ hoặc có
	KBNN
	 

	
	
	
	613.90
	Gốc tiền vay các ngân hàng và tổ chức khác
	Nợ hoặc có
	Các KBNN
	 

	
	
	614
	
	Chiết khấu trái phiếu
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	614.60
	Chiết khấu trái phiếu đợt phát hành tháng 04/2001
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	619
	
	Trái phiếu, tín phiếu, công trái chờ xử lý
	x
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	619.01
	Lãi trái phiếu, tín phiếu phát hành trước năm 1996 loại 1 năm
	x
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	619.02
	Lãi trái phiếu 3 năm đợt phát hành tháng 06/1994
	x
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	619.03
	Lãi tín phiếu đường dây 500 kV
	x
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	619.04
	Gốc trái phiếu, tín phiếu phát hành trước năm 1996 loại 1 năm
	x
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	619.05
	Gốc trái phiếu 3 năm đợt phát hành tháng 06/1994
	x
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	619.06
	Gốc tín phiếu đường dây 500kV
	x
	x
	Các KBNN
	 

	
	62
	
	
	Nghiệp vụ đảm bảo thanh toán
	 
	 
	 
	 

	
	
	620
	
	Séc bảo chi
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	620.01
	Séc bảo chi tài khoản chi ngân sách
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	620.02
	Séc bảo chi tài khoản khác
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	621
	
	Điều chỉnh tiền gửi ngân hàng
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	621.01
	Điều chỉnh tiền gửi ngân hàng
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	63
	
	
	Thanh toán vốn giữa các Kho bạc Nhà nước
	x
	x
	 
	 

	
	
	630
	
	Thanh toán vốn giữa KBNN và KBNN tỉnh
	x
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	630.01
	Thanh toán vốn giữa KBNN và KBNN tỉnh năm nay
	Nợ hoặc có
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	630.02
	Thanh toán vốn giữa KBNN và KBNN tỉnh năm trước
	Nợ hoặc có
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	630.03
	Thanh toán vốn giữa KBNN và KB tỉnh năm nay bằng ngoại tệ
	Nợ hoặc có
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	630.04
	Thanh toán vốn giữa KBNN và KB tỉnh năm trước bằng ngoại tệ
	Nợ hoặc có
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	631
	
	Thanh toán vốn giữa KBNN tỉnh và KBNN huyện
	x
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	631.01
	Thanh toán vốn giữa KBNN tỉnh và KBNN huyện năm nay
	Nợ hoặc có
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	631.02
	Thanh toán vốn giữa KBNN tỉnh và KBNN huyện năm trước
	Nợ hoặc có
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	64
	
	
	Thanh toán Liên Kho bạc ngoại tỉnh
	 
	 
	 
	 

	
	
	640
	
	Liên Kho bạc đi năm nay
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	640.01
	Lệnh chuyển Nợ
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	640.02
	Lệnh chuyển Có
	 
	x
	 
	 

	
	
	641
	
	Liên Kho bạc đi năm trước
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	641.01
	Lệnh chuyển Nợ
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	641.02
	Lệnh chuyển Có
	 
	x
	 
	 

	
	
	642
	
	Liên Kho bạc đến năm nay
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	642.01
	Lệnh chuyển Nợ
	 
	x
	 
	 

	
	
	
	642.02
	Lệnh chuyển Có
	x
	 
	 
	 

	
	
	643
	
	Liên Kho bạc đến năm trước
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	643.01
	Lệnh chuyển Nợ
	 
	x
	 
	 

	
	
	
	643.02
	Lệnh chuyển Có
	x
	 
	 
	 

	
	
	644
	
	Liên Kho bạc đến năm nay chờ xử lý
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	644.01
	Lệnh chuyển Nợ
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	644.02
	Lệnh chuyển Có
	 
	x
	 
	 

	
	
	645
	
	Liên Kho bạc đến năm trước chờ xử lý
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	645.01
	Lệnh chuyển Nợ
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	645.02
	Lệnh chuyển Có
	 
	x
	 
	 

	
	
	646
	
	Chờ lệnh chuyển Nợ năm nay được chấp nhận
	 
	x
	 
	 

	
	
	
	646.01
	Lệnh chuyển Nợ
	 
	x
	 
	 

	
	
	647
	
	Chờ lệnh chuyển Nợ năm trước được chấp nhận
	 
	x
	 
	 

	
	
	
	647.01
	Lệnh chuyển Nợ
	 
	x
	 
	 

	
	
	648
	
	Sai lầm Liên Kho bạc năm nay
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	648.01
	Lệnh chuyển Nợ
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	648.02
	Lệnh chuyển Có
	 
	x
	 
	 

	
	
	649
	
	Sai lầm Liên Kho bạc năm trước
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	649.01
	Lệnh chuyển Nợ
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	649.02
	Lệnh chuyển Có
	 
	x
	 
	 

	
	65
	
	
	Thanh toán Liên Kho bạc nội tỉnh
	 
	 
	 
	 

	
	
	650
	
	Liên Kho bạc đi năm nay
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	650.01
	Lệnh chuyển Nợ
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	650.02
	Lệnh chuyển Có
	 
	x
	 
	 

	
	
	651
	
	Liên Kho bạc đi năm trước
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	651.01
	Lệnh chuyển Nợ
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	651.02
	Lệnh chuyển Có
	 
	x
	 
	 

	
	
	652
	
	Liên Kho bạc đến năm nay
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	652.01
	Lệnh chuyển Nợ
	 
	x
	 
	 

	
	
	
	652.02
	Lệnh chuyển Có
	x
	 
	 
	 

	
	
	653
	
	Liên Kho bạc đến năm trước
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	653.01
	Lệnh chuyển Nợ
	 
	x
	 
	 

	
	
	
	653.02
	Lệnh chuyển Có
	x
	 
	 
	 

	
	
	654
	
	Liên Kho bạc đến năm nay chờ xử lý
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	654.01
	Lệnh chuyển Nợ
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	654.02
	Lệnh chuyển Có
	 
	x
	 
	 

	
	
	655
	
	Liên Kho bạc đến năm trước chờ xử lý
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	655.01
	Lệnh chuyển Nợ
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	655.02
	Lệnh chuyển Có
	 
	x
	 
	 

	
	
	656
	
	Chờ lệnh chuyển Nợ năm nay được chấp nhận
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	656.01
	Lệnh chuyển Nợ
	 
	x
	 
	 

	
	
	657
	
	Chờ lệnh chuyển Nợ năm trước được chấp nhận
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	657.01
	Lệnh chuyển Nợ
	x
	 
	 
	 

	
	
	658
	
	Sai lầm Liên Kho bạc năm nay
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	658.01
	Lệnh chuyển Nợ
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	658.02
	Lệnh chuyển Có
	 
	x
	 
	 

	
	
	659
	
	Sai lầm Liên Kho bạc năm trước
	x
	x
	 
	 

	
	
	
	659.01
	Lệnh chuyển Nợ
	x
	 
	 
	 

	
	
	
	659.02
	Lệnh chuyển Có
	 
	x
	 
	 

	
	66
	
	
	Thanh toán khác
	x
	x
	 
	 

	
	
	660
	
	Thanh toán về mua bán ngoại tệ
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	660.01
	Thanh toán mua ngoại tệ
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	660.02
	Thanh toán bán ngoại tệ
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	661
	
	Các khoản phải thu
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	661.01
	Phí thanh toán bằng ngoại tệ
	x
	 
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	661.02
	Bảo lãnh thanh toán ngoại tệ cho NSTW
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	661.10
	Phải thu lãi cho vay các chương trình mục tiêu
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	661.90
	Các khoản phải thu khác
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	662
	
	Các khoản phải trả
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	662.01
	Lãi tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ
	 
	x
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	662.02
	Lãi cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn NSTW
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	662.03
	Lãi cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn NSĐP
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	662.04
	Lãi quá hạn cho vay từ chương trình 327
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	662.05
	Các khoản phải nộp ngân sách về vốn đầu tư
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	662.10
	Phải trả lãi cho vay các chương trình mục tiêu
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	662.90
	Các khoản phải trả khác
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	663
	
	Thanh toán vãng lai giữa các Kho bạc Nhà nước
	x
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	663.01
	Thanh toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng với KBNN
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	663.02
	Thanh toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng với KB tỉnh
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	663.03
	Thanh toán về công trái phát hành từ 1988 về trước
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	663.04
	Thanh toán trái phiếu, công trái vãng lai
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	663.05
	Thanh toán với các điểm giao dịch
	x
	 
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	663.06
	Thanh toán lãi cho vay với KBNN huyện
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	663.08
	Thanh toán gốc và lãi trái phiếu công trình ĐP với KBNN Tỉnh
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	663.09
	Thanh toán gốc và lãi trái phiếu công trình ĐP với KBNN
	 
	x
	KB Tỉnh
	 

	
	
	
	663.10
	Thanh toán với KBNN cấp trên về trái phiếu Chính phủ
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	663.11
	Thanh toán với KBNN huyện về trái phiếu Chính phủ
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	663.12
	Thanh toán với KBNN tỉnh về trái phiếu Chính phủ
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	663.20
	Thanh toán vãng lai với Kho bạc Nhà nước về TPCP
	 
	x
	KBNN tỉnh
	 

	
	
	
	663.70
	Thanh toán gốc trái phiếu không lưu ký tập trung PH qua đại lý
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	663.71
	Thanh toán gốc trái phiếu không lưu ký tập trung PH qua bảo lãnh
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	663.72
	Thanh toán gốc trái phiếu không lưu ký tập trung PH qua TTCK
	x
	 
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	663.90
	Các khoản phải thu khác trong hệ thống
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	663.91
	Các khoản phải trả khác trong hệ thống
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	663.92
	Thanh toán kinh phí công đoàn thuộc ngân sách địa phương
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	663.93
	Thanh toán kinh phí công đoàn thuộc ngân sách trung ương
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	664
	
	Thanh toán chuyển tiếp
	x
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	664.01
	Chuyển tiếp lệnh chuyển Nợ trong hệ thống
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	664.02
	Chuyển tiếp lệnh chuyển Có trong hệ thống
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	664.03
	Chuyển tiếp lệnh chuyển Nợ ngoài hệ thống
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	664.04
	Chuyển tiếp lệnh chuyển Có ngoài hệ thống
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	665
	
	Thanh toán bù trừ
	x
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	665.01
	Thanh toán bù trừ
	Không có số dư
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	665.02
	Chờ lệnh chuyển Nợ được chấp nhận
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	665.03
	Phải thu trong thanh toán bù trừ điện tử
	x
	 
	Các KBNN
	 


	
	
	666
	
	Thanh toán bù trừ trong hệ thống KBNN
	x
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	666.01
	Năm nay
	x
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	666.02
	Năm trước
	x
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	667
	
	Khấu trừ các khoản phải thu, phải trả
	x
	x
	KB tỉnh, huyện
	Tài khoản 666 cũ

	
	
	
	667.01
	Khấu trừ các khoản phải thu, phải trả về thuế
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	Chuyển số dư từ TK 666.01 cũ

	
	
	
	667.90
	Khấu trừ các khoản phải thu, phải trả khác
	x
	x
	KB tỉnh, huyện
	Chuyển số dư từ TK 666.90 cũ

	
	67
	
	
	Tài sản chờ xử lý
	x
	x
	 
	 

	
	
	670
	
	Tài sản thừa, thu hồi chờ xử lý
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	670.01
	Vốn đầu tư thu hồi chờ xử lý
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	670.02
	Thuế giá trị gia tăng hoàn trả thừa thu hồi chờ xử lý
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	670.90
	Tài sản thừa khác chờ xử lý
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	671
	
	Tài sản thiếu chờ xử lý
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	671.01
	Tài sản thiếu chờ xử lý
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	672
	
	Các khoản tổn thất chờ xử lý
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	672.01
	Các khoản tổn thất chờ xử lý
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	673
	
	Ngoại tệ vay nước ngoài chờ thanh toán
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	673.01
	Ngoại tệ vay nước ngoài chờ thanh toán
	x
	 
	KBNN
	 

	
	
	674
	
	Sai lầm trong thanh toán chờ xử lý
	x
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	674.01
	Sai lầm vế Nợ
	x
	 
	Các KBNN
	 

	
	
	
	674.02
	Sai lầm vế Có
	 
	x
	 
	 

	
	69
	
	
	Chênh lệch giá và tỷ giá
	x
	x
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	690
	
	Chênh lệch giá 
	Nợ hoặc có
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	690.01
	Chênh lệch giá 
	Nợ hoặc có
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	691
	
	Chênh lệch tỷ giá
	Nợ hoặc có
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	691.01
	Chênh lệch tỷ giá
	 
	 
	KBNN, tỉnh
	 

	VII
	
	
	
	Thu ngân sách nhà nước
	 
	 
	 
	 

	
	70
	
	
	Thu ngân sách trung ương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	701
	
	Thu ngân sách trung ương năm nay
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	701.01
	Thực thu
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	701.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	702
	
	Thu ngân sách trung ương năm trước
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	702.01
	Thực thu
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	702.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	702.90
	Phục hồi thu ngân sách trung ương năm trước
	 
	 
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	703
	
	Thu ngân sách trung ương năm sau
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	703.01
	Thực thu
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	703.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	704
	
	Thu ngân sách trung ương năm trước nữa
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	704.90
	Thu ngân sách trung ương năm trước nữa
	 
	x
	KBNN
	 

	
	71
	
	
	Thu ngân sách cấp tỉnh
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	711
	
	Thu ngân sách cấp tỉnh năm nay
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	
	711.01
	Thực thu
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	
	711.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	712
	
	Thu ngân sách cấp tỉnh năm trước
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	
	712.01
	Thực thu
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	
	712.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	
	712.90
	Phục hồi thu ngân sách tỉnh năm trước
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	713
	
	Thu ngân sách cấp tỉnh năm sau
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	
	713.01
	Thực thu
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	
	713.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	72
	
	
	Thu ngân sách cấp huyện
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	721
	
	Thu ngân sách cấp huyện năm nay
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	
	721.01
	Thực thu
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	
	721.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	722
	
	Thu ngân sách cấp huyện năm trước
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	
	722.01
	Thực thu
	 
	x
	KB tỉnh, KB huyện
	 

	
	
	
	722.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	723
	
	Thu ngân sách cấp huyện năm sau
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	723.01
	Thực thu
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	723.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	73
	
	
	Thu ngân sách cấp xã
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	731
	
	Thu ngân sách cấp xã năm nay
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	731.01
	Thực thu
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	731.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	732
	
	Thu ngân sách cấp xã năm trước
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	732.01
	Thực thu
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	732.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	733
	
	Thu ngân sách cấp xã năm sau
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	733.01
	Thực thu
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	733.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	74
	
	
	Điều tiết thu NSNN
	 
	 
	 
	 

	
	
	741
	
	Điều tiết thu NSNN năm nay
	Không có số dư
	Các KBNN
	 

	
	
	
	741.01
	Thực thu
	Không có số dư
	Các KBNN
	 

	
	
	
	741.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	Không có số dư
	Các KBNN
	 

	
	
	742
	
	Điều tiết thu NSNN năm trước
	Không có số dư
	Các KBNN
	 

	
	
	
	742.01
	Thực thu
	Không có số dư
	Các KBNN
	 

	
	
	
	742.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	Không có số dư
	Các KBNN
	 

	
	
	743
	
	Điều tiết thu NSNN năm sau
	Không có số dư
	Các KBNN
	 

	
	
	
	743.01
	Thực thu
	Không có số dư
	Các KBNN
	 

	
	
	
	743.11
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	Không có số dư
	Các KBNN
	 

	
	
	
	
	Nguồn vốn chuyên dùng
	 
	 
	 
	 

	
	83
	
	
	Nguồn vốn kinh phí ủy quyền
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	831
	
	Nguồn vốn kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách trung ương
	 
	x
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	831.01
	Nguồn vốn kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách trung ương năm nay
	 
	x
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	831.02
	Nguồn vốn kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách trung ương năm trước
	 
	x
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	831.03
	Nguồn vốn kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách trung ương năm sau
	 
	x
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	832
	
	Nguồn vốn kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách cấp tỉnh
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	832.01
	Nguồn vốn kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách cấp tỉnh năm nay
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	832.02
	Nguồn vốn kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách cấp tỉnh năm trước
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	832.03
	Nguồn vốn kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách cấp tỉnh năm sau
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	84
	
	
	Nguồn vốn đầu tư thuộc NSNN
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	841
	
	Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách trung ương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	841.01
	Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách trung ương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	842
	
	Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp tỉnh
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	842.01
	Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp tỉnh
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	843
	
	Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	843.01
	Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	844
	
	Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp xã
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	Chỉ SD đối với vốn đã C/phát từ T/điểm CV 744 về trước

	
	
	
	844.01
	Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp xã
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	845
	
	Nguồn vốn đặc biệt
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	845.01
	Nguồn vốn đặc biệt do trung ương quản lý
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	845.02
	Nguồn vốn đặc biệt do địa phương quản lý
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	85
	
	
	Nguồn vốn chương trình mục tiêu thuộc NSNN
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	851
	
	Nguồn vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách trung ương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	851.01
	Nguồn vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách trung ương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	852
	
	Nguồn vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách cấp tỉnh
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	852.01
	Nguồn vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách cấp tỉnh
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	853
	
	Nguồn vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách cấp huyện
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	853.01
	Nguồn vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách cấp huyện
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	854
	
	Nguồn vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách cấp xã
	 
	x
	KB huyện
	Chỉ SD đối với vốn đã C/phát từ T/điểm CV 744 về trước

	
	
	
	854.01
	Nguồn vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách cấp xã
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	86
	
	
	Các nguồn vốn đầu tư khác
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	861
	
	Nguồn vốn đầu tư do trung ương quản lý
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	861.01
	Nguồn vốn đầu tư do trung ương quản lý
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	862
	
	Nguồn vốn đầu tư do tỉnh quản lý
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	862.01
	Nguồn vốn đầu tư do tỉnh quản lý
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	863
	
	Nguồn vốn đầu tư do huyện quản lý
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	863.01
	Nguồn vốn đầu tư do huyện quản lý
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	864
	
	Nguồn vốn đầu tư do xã quản lý
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	Chỉ SD đối với vốn đã C/phát từ T/điểm CV 744 về trước

	
	
	
	864.01
	Nguồn vốn đầu tư do xã quản lý
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	87
	
	
	Nguồn vốn cho vay
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	871
	
	Nguồn vốn cho vay từ ngân sách trung ương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	871.02
	Nguồn vốn cho vay theo chương trình 327
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	871.90
	Nguồn vốn cho vay khác từ ngân sách trung ương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	872
	
	Nguồn vốn cho vay từ ngân sách địa phương
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	872.01
	Nguồn vốn cho vay chính sách xã hội
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	872.02
	Nguồn vốn cho vay phát triển kinh tế
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	872.90
	Nguồn vốn cho vay khác từ ngân sách địa phương
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	88
	
	
	Nguồn vốn thanh toán tín phiếu, trái phiếu, công trái
	 
	x
	 
	 

	
	
	881
	
	Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công trình
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	881.01
	Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công trình trung ương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	881.02
	Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công trình địa phương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	881.99
	Nguồn vốn trái phiếu Chính quyền địa phương
	 
	x
	KBNN tỉnh, huyện
	 

	
	
	882
	
	Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái tại KBNN
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.08
	Trái phiếu Kho bạc đợt tháng 4/2001
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.09
	Trái phiếu Kho bạc đợt tháng 01/2002
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.10
	Trái phiếu Kho bạc đợt tháng 01/2003
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.11
	Trái phiếu Kho bạc đợt tháng 01/2004
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.12
	Trái phiếu Kho bạc đợt tháng 01/2005
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.31
	Trái phiếu Chính phủ PH cho GT-TL đợt I tháng 10/2003 bằng VNĐ
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.32
	Trái phiếu Chính phủ PH cho GT-TL đợt I tháng 10/2003 bằng ngoại tệ
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.33
	Trái phiếu Chính phủ PH cho GT-TL đợt II tháng 4/2004 bằng VNĐ
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.34
	Trái phiếu Chính phủ PH cho GT-TL đợt II tháng 4/2004 bằng ngoại tệ
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.35
	Trái phiếu Chính phủ PH cho GT-TL đợt III tháng 8/2005 bằng VNĐ
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.60
	Trái phiếu chiết khấu  đợt phát hành T4/2001
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.70
	Trái phiếu không lưu ký tập trung PH qua đại lý ghi thu NSTW
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.71
	Trái phiếu không lưu ký tập trung PH qua bảo lãnh ghi thu NSTW
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.72
	Trái phiếu không lưu ký tập trung PH qua TTCK ghi thu NSTW
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.73
	Trái phiếu CP GT-TL phát hành qua đại lý không lưu ký tập trung
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.74
	Trái phiếu CP GT-TL phát hành qua bảo lãnh không lưu ký tập trung
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.75
	Trái phiếu CP GT-TL phát hành qua TTCK  không lưu ký tập trung
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.80
	Công trái XDTQ phát hành 1999
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.81
	Công trái giáo dục phát hành 2003
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	882.82
	Công trái giáo dục phát hành 2005
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	883
	
	Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái tại KBNN tỉnh
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.08
	Trái phiếu Kho bạc đợt tháng 4/2001
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.09
	Trái phiếu Kho bạc đợt tháng 01/2002
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.10
	Trái phiếu Kho bạc đợt tháng 01/2003
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.11
	Trái phiếu Kho bạc đợt tháng 01/2004
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.12
	Trái phiếu Kho bạc đợt tháng 01/2005
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.31
	Trái phiếu Chính phủ PH cho GT-TL đợt I tháng 10/2003 bằng VNĐ
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.32
	Trái phiếu Chính phủ PH cho GT-TL đợt I tháng 10/2003 bằng ngoại tệ
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.33
	Trái phiếu Chính phủ PH cho GT-TL đợt II tháng 4/2004 bằng VNĐ
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.34
	Trái phiếu Chính phủ PH cho GT-TL đợt II tháng 4/2004 bằng ngoại tệ
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.35
	Trái phiếu Chính phủ PH cho GT-TL đợt III tháng 8/2005 bằng VNĐ
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.60
	Trái phiếu chiết khấu  đợt phát hành T4/2001
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.70
	Trái phiếu không lưu ký tập trung PH qua đại lý ghi thu NSTW
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.71
	Trái phiếu không lưu ký tập trung PH qua bảo lãnh ghi thu NSTW
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.72
	Trái phiếu không lưu ký tập trung PH qua TTCK ghi thu NSTW
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.73
	Trái phiếu CP GT-TL phát hành qua đại lý không lưu ký tập trung
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.74
	Trái phiếu CP GT-TL phát hành qua bảo lãnh không lưu ký tập trung
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.75
	Trái phiếu CP GT-TL phát hành qua TTCK không lưu ký tập trung
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.80
	Công trái XDTQ phát hành 1999
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.81
	Công trái giáo dục phát hành 2003
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	883.82
	Công trái giáo dục phát hành 2005
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	884
	
	Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái tại KBNN huyện
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.08
	Trái phiếu Kho bạc đợt tháng 4/2001
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.09
	Trái phiếu Kho bạc đợt tháng 01/2002
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.10
	Trái phiếu Kho bạc đợt tháng 01/2003
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.11
	Trái phiếu  Kho bạc đợt tháng 01/2004
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.12
	Trái phiếu  Kho bạc đợt tháng 01/2005
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.31
	Trái phiếu chính phủ PH cho GT-TL đợt I tháng 10/2003 bằng VNĐ
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.32
	Trái phiếu chính phủ PH cho  GT-TL đợt I tháng 10/2003 bằng ngoại tệ
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.33
	Trái phiếu chính phủ PH cho  GT-TL đợt II tháng 4/2004 bằng VNĐ
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.34
	Trái phiếu chính phủ PH cho  GT-TL đợt II tháng 4/2004 bằng ngoại tệ
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.35
	Trái phiếu chính phủ PH cho  GT-TL đợt III tháng 8/2005 bằng VNĐ
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.60
	Trái phiếu chiết khấu  đợt phát hành T4/2001
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.80
	Công trái XDTQ phát hành 1999
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.81
	Công trái giáo dục phát hành 2003
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	
	884.82
	Công trái giáo dục phát hành 2005
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	885
	
	Nguồn vốn thanh toán lãi tín phiếu đấu thầu, trái phiếu phát hành qua đại lý, qua bảo lãnh, qua TTCK lưu ký tập trung
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	885.01
	Nguồn vốn thanh toán lãi tín phiếu đấu thầu ghi thu NSTW
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	885.04
	Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu đấu thầu cho công trình GT-TL
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	885.70
	Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu phát hành qua đại lý ghi thu NSTW
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	885.71
	Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu phát hành qua bảo lãnh ghi thu NSTW
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	885.72
	Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu phát hành qua TTCK ghi thu NSTW
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	885.73
	Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu GT-TL phát hành qua đại lý
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	885.74
	Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu GT-TL phát hành qua bảo lãnh
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	885.75
	Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu GT-TL phát hành qua TTCK
	 
	x
	KBNN
	 

	IX
	
	
	
	Nguồn vốn vay và tiền gửi
	 
	 
	 
	 

	
	90
	
	
	Vay trong nước
	 
	x
	 
	 

	
	
	901
	
	Trái phiếu, công trái bán lẻ qua hệ thống KBNN
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	901.08
	Trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 04/2001
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	901.09
	Trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 01/2002
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	901.10
	Trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 01/2003
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	901.11
	Trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 01/2004
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	901.12
	Trái phiếu 2 năm đợt phát hành tháng 01/2005
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	901.31
	Trái phiếu Chính phủ bằng VNĐ đợt I phát hành tháng 10/2003
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	901.32
	Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt I phát hành tháng 10/2003
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	901.33
	Trái phiếu Chính phủ bằng VNĐ đợt II phát hành tháng 4/2004
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	901.34
	Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt II phát hành tháng 4/2004
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	901.35
	Trái phiếu Chính phủ bằng VNĐ đợt III phát hành tháng 8/2005
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	901.60
	Trái phiếu chiết khấu đợt phát hành tháng 04/2001
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	901.80
	Công trái XDTQ năm 1999
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	901.81
	Công trái giáo dục năm 2003
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	901.82
	Công trái giáo dục năm 2005
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	901.99
	Trái phiếu Chính quyền địa phương
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	902
	
	Tín phiếu, trái phiếu phát hành qua các phương thức khác
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	902.51
	Tín phiếu đấu thầu cho NSTW
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	902.52
	Trái phiếu công trình trung ương
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	902.53
	Trái phiếu công trình địa phương
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	902.54
	Trái phiếu Chính phủ GT-TL đấu thầu
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	902.70
	Trái phiếu phát hành qua đại lý cho NSTW
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	902.71
	Trái phiếu phát hành qua bảo lãnh cho NSTW
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	902.72
	Trái phiếu phát hành qua thị trường chứng khoán cho NSTW
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	902.73
	Trái phiếu CP GT-TL phát hành qua đại lý
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	902.74
	Trái phiếu CP GT-TL phát hành qua bảo lãnh
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	902.75
	Trái phiếu CP GT-TL phát hành qua thị trường chứng khoán
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	902.99
	Trái phiếu Chính quyền địa phương phát hành theo phương thức khác
	 
	x
	KBNN tỉnh, huyện
	 

	
	
	904
	
	Vay ngân hàng và các tổ chức khác
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	904.01
	Vay Ngân hàng Nhà nước
	 
	x
	KBNN
	 


	
	
	
	904.90
	Vay các ngân hàng và tổ chức khác
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	909
	
	Trái phiếu, công trái quá hạn
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	909.08
	Trái phiếu 2 năm đợt phát hành T04/2001 quá hạn
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	909.09
	Trái phiếu 2 năm đợt phát hành T01/2002 quá hạn
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	909.10
	Trái phiếu 2 năm đợt phát hành T01/2003 quá hạn
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	909.11
	Trái phiếu 2 năm đợt phát hành T01/2004 quá hạn
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	909.12
	Trái phiếu 2 năm đợt phát hành T01/2005 quá hạn
	 
	x
	KB tinh, huyện
	 

	
	
	
	909.60
	Trái phiếu chiết khấu đợt phát hành T04/2001 quá hạn
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	909.80
	Công trái XDTQ năm 1999 quá hạn
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	909.81
	Công trái giáo dục năm 2003 quá hạn
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	909.82
	Công trái giáo dục năm 2005 quá hạn
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	91
	
	
	Vay nước ngoài
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	911
	
	Vay nước ngoài
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	911.01
	Vay nước ngoài
	 
	x
	KBNN
	 

	
	92
	
	
	Tiền gửi tạm thu, tạm giữ
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	920
	
	Các khoản tạm thu
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	920.01
	Phí, lệ phí chờ nộp ngân sách
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	920.02
	Các khoản thuế tạm nhập, tái xuất
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	920.03
	Tạm thu thuế thu nhập cá nhân
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	920.90
	Các khoản tạm thu khác
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	921
	
	Các khoản tạm giữ
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	921.01
	Cơ quan tài chính
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	921.02
	Cơ quan hải quan
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	921.03
	Cơ quan thuế
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	921.90
	Các cơ quan khác
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	922
	
	Ngoại tệ tạm thu
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	922.01
	Ngoại tệ tạm thu
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	923
	
	Ngoại tệ tạm giữ
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	923.01
	Cơ quan tài chính
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	923.02
	Cơ quan hải quan
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	923.03
	Cơ quan thuế
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	923.90
	Các cơ quan khác
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	93
	
	
	Tiền gửi đơn vị sử dụng NSNN
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	931
	
	Tiền gửi đơn vị sử dụng ngân sách trung ương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	931.01
	Tiền gửi đơn vị dự toán ngân sách trung ương khối HCSN
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	931.02
	Tiền gửi đơn vị dự toán ngân sách trung ương khối B
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	931.03
	Tiền gửi đơn vị dự toán ngân sách trung ương khối C
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	931.90
	Tiền gửi đơn vị sử dụng ngân sách trung ương khác
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	932
	
	Tiền gửi đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	932.01
	Tiền gửi đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	932.90
	Tiền gửi đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh khác
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	933
	
	Tiền gửi đơn vị sử dụng ngân sách cấp huyện
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	933.01
	Tiền gửi đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp huyện
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	933.90
	Tiền gửi đơn vị sử dụng ngân sách cấp huyện khác
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	934
	
	Tiền gửi khác của đơn vị dự toán
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	934.01
	Tiền gửi khác của đơn vị dự toán ngân sách trung ương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	934.02
	Tiền gửi khác của đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	934.03
	Tiền gửi khác của đơn vị dự toán ngân sách cấp huyện
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	935
	
	Tiền gửi kinh phí ủy quyền
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	935.01
	Tiền gửi kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách trung ương
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	935.02
	Tiền gửi kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách tỉnh
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	936
	
	Tiền gửi của các xã
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	936.01
	Tiền gửi thuộc ngân sách cấp xã
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	936.02
	Tiền gửi vốn đầu tư thuộc xã quản lý
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	936.03
	Tiền gửi các quỹ công chuyên dùng
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	936.90
	Tiền gửi khác của xã hoặc các đơn vị trên địa bàn xã
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	937
	
	Tiền gửi đặc biệt
	 
	x
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	937.01
	Tiền gửi đơn vị trung ương quản lý
	 
	x
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	937.02
	Tiền gửi đơn vị địa phương quản lý
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	937.03
	Tiền gửi kinh phí ủy quyền trung ương
	 
	x
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	937.04
	Tiền gửi của Bộ Tài chính
	 
	x
	KBNN
	 

	
	94
	
	
	Tiền gửi khác
	 
	x
	 
	 

	
	
	941
	
	Tiền gửi các tổ chức tài chính
	 
	x
	 
	 

	
	
	
	941.01
	Tiền gửi quỹ Bảo hiểm xã hội
	 
	x
	KBNN, KB tỉnh
	 

	
	
	
	941.02
	Tiền gửi Xổ số Kiến thiết
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	941.03
	Tiền gửi quỹ hỗ trợ phát triển
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	941.90
	Tiền gửi các tổ chức tài chính khác
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	942
	
	Tiền gửi các quỹ tài chính
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	942.01
	Quỹ sắp xếp doanh nghiệp trung ương
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	942.02
	Quỹ sắp xếp doanh nghiệp địa phương
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	942.03
	Quỹ sắp xếp doanh nghiệp của các Tổng công ty nhà nước
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	942.04
	Tiền gửi phong toả cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	942.05
	Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	942.06
	Quỹ hỗ trợ xuất khẩu
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	942.07
	Các quỹ thuộc ngân sách địa phương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	942.08
	Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	942.09
	Quỹ ủng hộ chương trình kiên cố hoá trường lớp học
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	942.10
	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	942.11
	Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	942.12
	Quỹ bảo hiểm xuất khẩu hồ tiêu
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	942.90
	Tiền gửi các quỹ tài chính khác
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	943
	
	Tiền gửi có mục đích
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	943.01
	Tiền gửi thanh toán vốn đền bù giải phóng mặt bằng
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	943.02
	Tiền gửi vốn hỗ trợ ĐT XDCB của Phòng TM và CNVN tại KBNN
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	943.03
	Tiền gửi vốn hỗ trợ ĐT XDCB tại KBNN tỉnh
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	944.04
	Tiền gửi XDCB tập trung của Cục đường bộ
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	943.05
	Tiền gửi kiên cố hoá kênh mương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	943.06
	Tiền gửi vốn đầu tư XDCB tự có
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	943.07
	Tiền gửi chuyên thu Khoa học công nghệ, môi trường
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	943.10
	Tiền gửi chuyên thu Bảo hiểm Xã hội
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	943.11
	Tiền gửi chuyên thu Công ty Bảo Minh
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	943.12
	Tiền gửi dự án cải tạo nâng cấp đê biển
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	943.13
	Tiền gửi trái phiếu công trình trung ương
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	943.14
	Tiền gửi trái phiếu công trình địa phương
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	943.15
	Tiền ký quỹ các công trình trung ương
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	943.16
	Tiền ký quỹ các công trình địa phương
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	943.17
	Tiền gửi Trái phiếu Chính phủ của Bộ Tài chính
	 
	 
	KBNN
	 

	
	
	
	943.18
	Tiền gửi vốn XDCB từ trái phiếu CP của Sở Tài chính
	 
	 
	KBNN tỉnh
	 

	
	
	
	943.90
	Tiền gửi có mục đích khác
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	944
	
	Tiền gửi ban quản lý dự án đầu tư
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	944.01
	Tiền gửi ban quản lý dự án trung ương
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	944.02
	Tiền gửi ban quản lý dự án địa phương
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	945
	
	Tiền gửi đơn vị sự nghiệp có thu
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	945.01
	Tiền gửi đơn vị cấp trung ương quản lý
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	945.02
	Tiền gửi đơn vị cấp tỉnh quản lý
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	945.03
	Tiền gửi đơn vị cấp huyện quản lý
	 
	x
	KB tỉnh, huyện
	 

	
	
	
	945.04
	Tiền gửi đơn vị cấp xã quản lý
	 
	x
	KB huyện
	 

	
	
	946
	
	Tiền gửi các cá nhân, đơn vị khác
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	946.01
	Tiền gửi cá nhân
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	946.02
	Tiền gửi các doanh nghiệp
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	946.03
	Tiền gửi các tổ chức kinh tế - xã hội - nghề nghiệp
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	946.04
	Tiền gửi các dự án
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	946.05
	Tiền gửi các chương trình ủng hộ, viện trợ
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	
	946.90
	Tiền gửi các đơn vị khác
	 
	x
	Các KBNN
	 

	
	
	947
	
	Tiền gửi bằng ngoại tệ
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	947.01
	Tiền gửi các dự án
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	947.02
	Tiền gửi quỹ phòng chống ma túy bằng ngoại tệ
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	
	947.03
	Tiền gửi đặc biệt
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	947.04
	Tiền gửi trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	947.90
	Tiền gửi khác bằng ngoại tệ
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	95
	
	
	Quỹ dự trữ tài chính
	 
	x
	KBNN, tỉnh
	 

	
	
	951
	
	Quỹ dự trữ tài chính của trung ương
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	951.01
	Bằng đồng Việt Nam
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	
	951.02
	Bằng ngoại tệ
	 
	x
	KBNN
	 

	
	
	952
	
	Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	952.01
	Bằng đồng Việt nam
	 
	x
	KB tỉnh
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 


PHẦN B: CÁC TÀI KHOẢN NGOẠI BẢNG

	TK
bậc I
	TK
Bậc II
	TK
bậc III
	TÊN TÀI KHOẢN
	Ghi chú

	01
	
	
	Tài sản giữ hộ
	

	
	010
	
	Tài sản giữ hộ
	

	
	
	010.01
	Tài sản giữ hộ
	

	
	011
	
	Ngoại tệ giữ hộ
	

	
	
	011.01
	Ngoại tệ giữ hộ
	

	
	012
	
	Chứng chỉ có giá giữ hộ
	

	
	
	012.01
	Chứng chỉ có giá giữ hộ
	

	
	013
	
	Kim loại quý, đá quý giữ hộ
	

	
	
	013.01
	Kim loại quý, đá quý giữ hộ
	

	02
	
	
	Tài sản thế chấp, cầm cố
	

	
	020
	
	Tài sản thế chấp
	

	
	
	020.01
	Tài sản thế chấp
	

	
	021
	
	Tài sản cầm cố
	

	
	
	021.01
	Tài sản cầm cố
	

	03
	
	
	Kim loại quý, đá quý, ngoại tệ quản lý tại KBNN
	

	
	030
	
	Kim loại quý, đá quý trong kho
	

	
	
	030.01
	Kim loại quý, đá quý trong kho
	

	
	031
	
	Kim loại quý, đá quý gửi tại ngân hàng
	

	
	
	031.01
	Kim loại quý, đá quý gửi tại ngân hàng
	

	
	032
	
	Ngoại tệ tiền mặt tại Kho bạc nhà nước
	

	
	
	032.01
	Ngoại tệ tiền mặt tại Kho bạc nhà nước
	

	04
	
	
	Ấn chỉ trắng, đặc biệt
	

	
	040
	
	Cổ phiếu
	

	
	
	040.01
	Cổ phiếu
	

	
	041
	
	Trái phiếu, tín phiếu, công  trái
	

	
	
	041.01
	Trái phiếu, tín phiếu, công  trái
	

	
	042
	
	Biên lai
	

	
	
	042.01
	Biên lai
	

	
	043
	
	Séc
	

	
	
	043.01
	Séc
	

	
	049
	
	Các loại ấn chỉ đặc biệt khác
	

	
	
	049.90
	Các loại ấn chỉ đặc biệt khác
	

	05
	
	
	Tiền chỉ
	

	
	050
	
	Tiền giả
	

	
	
	050.01
	Tiền giả
	

	06
	
	
	Kinh phí thường xuyên
	

	
	060
	
	Đơn vị dự toán ngân sách trung ương
	

	
	
	060.11
	Năm nay - đơn vị dự toán cấp I
	

	
	
	060.12
	Năm nay - đơn vị dự toán cấp II
	

	
	
	060.13
	Năm nay - đơn vị dự toán cấp III
	

	
	
	…..
	…..
	

	
	
	060.19
	Năm nay - đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách
	

	
	
	060.21
	Năm trước - đơn vị dự toán cấp I
	

	
	
	060.22
	Năm trước - đơn vị dự toán cấp II
	

	
	
	060.23
	Năm trước - đơn vị dự toán cấp III
	

	
	
	…..
	…..
	

	
	
	060.29
	Năm trước - đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách
	

	
	
	060.31
	Năm sau - đơn vị dự toán cấp I
	

	
	
	060.32
	Năm sau - đơn vị dự toán cấp II
	

	
	
	060.33
	Năm sau - đơn vị dự toán cấp III
	

	
	
	…..
	…..
	

	
	
	060.39
	Năm sau - đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách
	

	
	061
	
	Đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh
	

	
	
	…..
	…..
	Mở TK bậc III tương tự như TK 060

	
	062
	
	Đơn vị dự toán ngân sách cấp huyện
	

	
	
	…..
	…..
	Mở TK bậc III tương tự như TK 060

	
	063
	
	Đơn vị dự toán ngân sách xã
	

	
	
	063.19
	Năm nay
	

	
	
	063.29
	Năm trước
	

	
	
	063.39
	Năm sau
	

	07
	
	
	Kinh phí ủy quyền
	

	
	070
	
	Kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách trung ương
	

	
	
	070.11
	Năm nay - Đơn vị cấp I
	

	
	
	070.12
	Năm nay - Đơn vị cấp II
	

	
	
	.....
	.....
	

	
	
	070.19
	Năm nay - Đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách
	

	
	
	070.21
	Năm trước - Đơn vị cấp I
	

	
	
	070.22
	Năm trước - Đơn vị cấp II
	

	
	
	.....
	.....
	

	
	
	070.29
	Năm trước - Đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách
	

	
	
	070.31
	Năm sau - Đơn vị cấp I
	

	
	
	070.32
	Năm sau - Đơn vị cấp II
	

	
	
	.....
	.....
	

	
	
	070.39
	Năm sau - Đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách
	

	
	071
	
	Kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách cấp tỉnh
	

	
	
	.....
	......
	


NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TRÊN TÀI KHOẢN

PHẦN A

Các tài khoẢn trong bẢng

LoẠi II - TẠm Ứng và cho vay

Loại tài khoản này phản ánh quan hệ tài chính giữa KBNN với NSNN trong việc tạm ứng vốn Kho bạc, các quan hệ tín dụng nhà nước trong việc Nhà nước cho các đối tượng, thành phần kinh tế vay thông qua KBNN.

TÀI KHOẢN 20 - TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC

Tài khoản này phản ánh số tiền KBNN ứng cho NSNN và các đối tượng theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng giám đốc KBNN. Ngoài ra còn phản ánh số tiền mà KBNN ứng cho ngân sách trung ương để trả nợ vay dân khi công trái đến hạn thanh toán và tạm ứng cho các chương trình, mục tiêu theo chỉ định.

- Bên Nợ:
Ghi số tiền KBNN tạm ứng.

- Bên Có:
+ Số tiền KBNN thu hồi tạm ứng.


+ Chuyển tạm ứng thành cho vay.

- Số dư Nợ:
Số tiền KBNN đã tạm ứng chưa thu hồi.

Tài khoản 20 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo tính chất khoản tạm ứng.

Tài khoản 201 - Tạm ứng vốn cho NSNN

Tài khoản này phản ánh tình hình tạm ứng, thanh toán tạm ứng tồn ngân quỹ KBNN với NSNN các cấp (ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh) theo đề nghị tạm ứng đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Tổng giám đốc KBNN phê duyệt.

Tài khoản 201 có các tài khoản bậc III sau đây:

· TK 201.01 “Tạm ứng vốn cho ngân sách trung ương”: Tài khoản này được sử dụng để hạch toán, theo dõi số tạm ứng vốn KBNN cho ngân sách trung ương.

· TK 201.02 “Tạm ứng vốn cho ngân sách địa phương”: Tài khoản này được sử dụng để hạch toán, theo dõi số tạm ứng vốn KBNN cho ngân sách cấp tỉnh.

· TK 201.03 “Tạm ứng chi trả công trái phát hành từ 1988 trở về trước”: Tài khoản này được sử dụng để hạch toán số thanh toán công trái phát hành từ 1988 trở về trước khi KBNN nhận được báo Nợ từ KBNN tỉnh (số thanh toán toàn địa bàn, bao gồm số thanh toán tại văn phòng KBNN tỉnh và số thanh toán của các KBNN huyện).

· TK 201.04 “Tạm ứng chi trả trái phiếu ngoại tệ”: Tài khoản này được mở và sử dụng tại các đơn vị KBNN để hạch toán:

· Các khoản quy đổi số tiền lãi trái phiếu bằng ngoại tệ ra tiền Việt Nam trong trường hợp thanh toán lãi trái phiếu bằng ngoại tệ;

· Số tạm ứng tồn ngân Kho bạc bằng ngoại tệ chi trả trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ.

Tài khoản 209 - Tạm ứng khác

Tài khoản này phản ánh tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng cho các đối tượng, cơ quan và đơn vị để thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Bộ Tài chính và KBNN.

Tài khoản 209 có các tài khoản bậc III sau đây:

· TK 209.01 “Tạm ứng thu hồi nợ các chương trình mục tiêu”: Tài khoản này được sử dụng trong trường hợp KBNN tạm ứng cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ các chương trình mục tiêu theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

· TK 209.90 “Tạm ứng khác”: Tài khoản này chỉ được sử dụng trong trường hợp đặc biệt theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Lưu ý: Không hạch toán vào tài khoản này các khoản phải thu, phải trả trong quá trình thanh toán, giao dịch giữa KBNN với các đối tượng ngoài KBNN hoặc giữa các đơn vị KBNN với nhau.

Tài khoẢn 27 - Cho vay

Tài khoản này phản ánh các khoản cho vay từ nguồn vốn của NSNN hoặc từ các nguồn vốn khác qua Kho bạc theo các chương trình, mục tiêu chỉ định của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp.

- Bên Nợ:
Phản ánh số tiền đã cho vay.

- Bên Có:
+ Số tiền thu hồi vốn vay.

+ Số cho vay đến hạn nhưng chưa thu hồi được và không được gia hạn, phải chuyển sang quá hạn hoặc khoanh nợ.

Số dư Nợ:
Số tiền cho vay chưa thu hồi.

Tài khoản 27 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo từng nguồn vốn cho vay.

Lưu ý: Chỉ hạch toán cho vay khi có nguồn vốn cho vay tương ứng đảm bảo. Nghiêm cấm việc cho vay không theo chương trình, mục tiêu được theo quyết định của chính quyền các cấp hoặc khi không đủ nguồn vốn cho vay.

Tài khoản 271 - Cho vay từ nguồn vốn ngân sách trung ương

Tài khoản này phản ánh tình hình cho vay và thu hồi vốn vay của các dự án theo mục tiêu chỉ định từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Tài khoản 271 có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo từng chương trình, mục tiêu hoặc dự án:

TK 271.02 “Cho vay theo chương trình 327”

TK 271.90 “Cho vay khác từ nguồn vốn ngân sách trung ương”

Tài khoản 272 - Cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương

Tài khoản này phản ánh tình hình cho vay và thu hồi vốn vay của các chương trình, dự án theo mục tiêu chỉ định từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Tài khoản 272 có tài khoản bậc III mở chi tiết theo chương trình, mục tiêu cho vay:

TK 272.01 “Cho vay chính sách xã hội”

TK 272.02 “Cho vay phát triển kinh tế”

TK 272.90 “Cho vay khác từ nguồn vốn ngân sách địa phương”

Tài khoản 28 - Khoanh nợ vốn vay

Tài khoản này phản ánh các khoản khoanh nợ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với vốn vay theo các mục tiêu chỉ định từ nguồn vốn NSNN.

- Bên Nợ: Phản ánh số tiền đã khoanh nợ chuyển từ tài khoản cho vay hoặc tài khoản nợ quá hạn sang.

- Bên Có: Các khoản khoanh nợ đã được xử lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thu hồi được.

- Số dư Nợ: Các khoản khoanh nợ chưa được xử lý.

Tài khoản 28 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo từng nguồn vốn cho vay; bậc III theo chương trình cho vay tương tự như tài khoản 27.
TÀI KHOẢN 29 - NỢ QUÁ HẠN

Tài khoản này phản ánh các khoản cho vay đã đến hạn thanh toán mà người vay không hoàn trả và không được gia hạn nợ hay đáo nợ.

- Bên Nợ:
Phản ánh số nợ quá hạn chuyển từ tài khoản cho vay sang.

- Bên Có:
+ Số nợ gốc quá hạn đã thu hồi được.


+ Xử lý rủi ro nợ quá hạn.

- Số dư Nợ:
Phản ánh số nợ quá hạn chưa xử lý hoặc còn phải thu hồi.

Tài khoản 29 có các tài khoản bậc II, bậc III chi tiết tương tự như các tài khoản chi tiết của tài khoản 27, 28.

LOẠI III - CHI TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC

Loại tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư và chi chương trình mục tiêu của NSNN các cấp. Ngoài ra, nhóm các tài khoản loại này còn sử dụng để theo dõi tình hình cấp vốn đầu tư từ các nguồn vốn khác không thuộc NSNN.

Hạch toán trên các tài khoản loại 3 phải tuyệt đối chấp hành chế độ kiểm soát, cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN và các quy định về quản lý cấp phát, thanh toán vốn đầu tư; Mọi khoản chi về ngân sách và thanh toán vốn đầu tư phải có nguồn tài chính đảm bảo (dự toán kinh phí thường xuyên, nguồn vốn đầu tư, dự toán kinh phí đầu tư...).

Các tài khoản chi NSNN và thanh toán vốn đầu tư từ nguồn vốn NSNN có các tài khoản bậc II chi tiết theo cấp ngân sách (trung ương, tỉnh, huyện, xã).

1- Đối với nhóm các tài khoản chi NSNN (30, 31, 32, 33)

Các tài khoản bậc II được mở theo niên độ ngân sách; các tài khoản bậc III được mở theo tính chất khoản chi: thực chi hoặc tạm ứng; theo từng phương thức chi: dự toán kinh phí thường xuyên, chương trình mục tiêu, kinh phí đầu tư, lệnh chi tiền. Kế toán chi tiết chi ngân sách phải theo dõi chi tiết theo các tiêu thức sau:

- Mã số đơn vị sử dụng ngân sách;

- Mã địa bàn; mã chương trình mục tiêu (nếu có);

- Mã nguồn ngân sách (nếu có);

- Mục lục NSNN;

- Mã tính chất nguồn kinh phí;

- Các mã hiệu quản lý NSNN khác (nếu có).

Ngoài ra, tại KBNN mở thêm tài khoản 304 “Chi ngân sách trung ương năm trước nữa” để phản ánh các khoản chi ngân sách trung ương thuộc niên độ năm trước nữa trong trường hợp quyết toán ngân sách trung ương năm đó chưa được Quốc hội phê duyệt.

2. Đối với các tài khoản thanh toán vốn đầu tư, chương trình mục tiêu từ NSNN và từ các nguồn vốn khác (34, 35, 36)

Các tài khoản bậc III mở chi tiết theo tính chất khoản thanh toán: cấp tạm ứng hoặc thực chi. Nguyên tắc hạch toán các khoản chi đầu tư như sau:

· Mỗi khoản chi đầu tư, chương trình mục tiêu từ nguồn vốn thuộc NSNN được hạch toán đồng thời trên tài khoản chi ngân sách và tài khoản thanh toán vốn đầu tư,

· Tài khoản thanh toán vốn đầu tư và chương trình mục tiêu được hạch toán chi tiết theo niên độ kế hoạch vốn đầu tư và chương trình mục tiêu.

· Khi kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách, số thực chi ngân sách về đầu tư, chương trình mục tiêu được đưa vào cân đối thu chi ngân sách nhưng số thanh toán VĐT và CTMT vẫn được tiếp tục theo dõi trên các tài khoản thanh toán VĐT, CTMT chi tiết theo từng niên độ kế hoạch CĐT, CTMT cho đến khi quyết toán công trình, dự án hoàn thành.

Kế toán chi tiết thanh toán vốn đầu tư phải theo dõi theo các tiêu thức sau đây:

· Mã số đơn vị chủ đầu tư;

· Mã địa bàn (nếu có);

· Niên độ kế hoạch vốn đầu tư;

· Mục lục NSNN.

Lưu ý: Các tiêu thức về mã nguồn VĐT, mã dự án, công trình; mã chương trình mục tiêu; mã nguồn vốn và mã loại vốn do Bộ phận thanh toán vốn đầu tư của KBNN hạch toán và theo dõi.

3- Đối với nhóm các tài khoản cấp phát kinh phí uỷ quyền (37, 38)

Các tài khoản bậc II được mở theo niên độ ngân sách; các tài khoản bậc III được mở theo tính chất khoản chi (thực chi hoặc tạm ứng). Kế toán chi tiết cấp phát kinh phí uỷ quyền theo các tiêu thức sau:

· Mã số đơn vị sử dụng ngân sách;

· Mã địa bàn (nếu có);

· Mã chương trình mục tiêu (nếu có);

· Mã nguồn ngân sách (nếu có);

· Mục lục NSNN.

· Các mã hiệu quản lý NSNN khác (nếu có).

Ngoài ra, cấp phát kinh phí uỷ quyền còn tuân thủ các các nguyên tắc sau:

· Căn cứ cấp phát là số dư nguồn vốn kinh phí uỷ quyền do KBNN cấp trên chuyển xuống và dự toán kinh phí ủy quyền do cơ quan tài chính nhận ủy quyền giao.

· Hết ngày 31/12 hàng năm: Ngừng toàn bộ việc cấp phát kinh phí uỷ quyền của ngân sách thuộc niên độ đó; Trong thời gian chỉnh lý quyết toán chỉ thực hiện các thủ tục thanh toán các khoản đã tạm ứng trước ngày 31/12, trừ trường hợp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan tài chính uỷ quyền); Nhanh chóng quyết toán các khoản cấp phát kinh phí uỷ quyền theo đúng quy định.

Hết ngày 31/12, số dư tài khoản năm nay được chuyển thành số dư đầu kỳ của tài khoản năm trước theo từng chi tiết. Số dư tài khoản năm sau được chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản năm nay.

TÀI KHOẢN 30 - CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
Tài khoản này phản ánh các khoản chi của ngân sách trung ương gồm các khoản thực chi và tạm ứng theo các phương thức chi: Dự toán kinh phí thường xuyên, vốn chương trình mục tiêu, dự toán kinh phí đầu tư và bằng lệnh chi tiền.

- Bên Nợ:
Phản ánh các khoản thực chi, tạm ứng chi ngân sách trung ương.

+ Phục hồi chi ngân sách năm trước (chỉ phát sinh ở KBNN và KBNN tỉnh).

- Bên Có:
+ Hạch toán giảm tạm ứng chi ngân sách trung ương do thu hồi tạm ứng hoặc chuyển từ tạm ứng thành thực chi.

+ Hạch toán giảm chi, thu hồi các khoản thực chi ngân sách.

+ Kết chuyển chi ngân sách trung ương về KBNN cấp trên (phát sinh ở KBNN tỉnh và KBNN huyện).

+ Quyết toán chi ngân sách trung ương (chỉ phát sinh ở KBNN).

- Số dư Nợ:
Phản ánh số chi ngân sách trung ương chưa quyết toán.

Tài khoản 30 có các tài khoản bậc II mở theo niên độ ngân sách:

TK 301 “Chi ngân sách trung ương năm nay”

TK 302 “Chi ngân sách trung ương năm trước”

TK 303 “Chi ngân sách trung ương năm sau”

TK 304 “Chi ngân sách trung ương năm trước nữa”
Tài khoản 301.01 - Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi kinh phí thường xuyên được cấp theo dự toán thuộc ngân sách trung ương năm hiện hành (năm nay) của các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách trung ương.

Tài khoản 301.02 - Thực chi vốn chương trình mục tiêu

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi vốn chương trình mục tiêu của ngân sách trung ương cấp theo hình thức dự toán kinh phí đầu tư và chương trình mục tiêu.

Tài khoản 301.03 - Thực chi dự toán kinh phí đầu tư

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi về vốn đầu tư và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách trung ương.

Tài khoản 301.04 - Thực chi bằng lệnh chi tiền

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi ngân sách trung ương do Bộ Tài chính cấp trực tiếp bằng lệnh chi tiền.

Nhóm các tài khoản: 301.11, 301.12, 301.13, 301.14 dùng để phản ánh các khoản tạm ứng chi theo dự toán kinh phí thường xuyên, vốn chương trình mục tiêu, dự toán kinh phí đầu tư và bằng lệnh chi tiền, tương ứng với các tài khoản thực chi 301.01, 301.02, 301.03, 301.04.

Khi có đủ điều kiện chi theo quy định, các khoản tạm ứng được chuyển thành thực chi ngân sách (theo mục lục NSNN).

Tài khoản 304.90 - Chi ngân sách trung ương năm trước nữa

Tài khoản này được mở tại KBNN để phản ánh số chi ngân sách trung ương năm trước nữa chưa được Quốc hội phê chuẩn quyết toán.

- Bên Nợ: Phản ánh số chi ngân sách trung ương năm trước nữa.

- Bên Có: Quyết toán chi ngân sách trung ương năm trước nữa.

- Số dư Nợ: Phản ánh số chi NS trung ương năm trước nữa chưa quyết toán.

Kết cấu các tài khoản 302, 303 tương tự như tài khoản 301. Riêng tài khoản 302 có tài khoản bậc III 302.90 để phản ánh các khoản chi ngân sách trung ương thực hiện tại KBNN cấp dưới được phục hồi tại KBNN tỉnh hoặc KBNN.

TÀI KHOẢN 31 - CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

Tài khoản này phản ánh các khoản chi của ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ngân sách cấp tỉnh), gồm các khoản chi theo dự toán kinh phí thường xuyên, vốn chương trình mục tiêu, dự toán kinh phí đầu tư và lệnh chi tiền. Các tài khoản bậc II và bậc III được bố trí tương tự như các tài khoản phản ánh các khoản chi thuộc ngân sách trung ương.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các khoản thực chi, tạm ứng chi ngân sách cấp tỉnh.

+ Phục hồi chi NS cấp tỉnh năm trước (chỉ phát sinh ở KBNN tỉnh).

- Bên Có:
+ Hạch toán giảm tạm ứng chi ngân sách cấp tỉnh do thu hồi tạm ứng hoặc chuyển từ tạm ứng thành thực chi.

+ Hạch toán giảm chi, thu hồi các khoản thực chi ngân sách.

+ Kết chuyển chi ngân sách cấp tỉnh về KBNN cấp trên (phát sinh ở KBNN huyện và văn phòng KBNN tỉnh).

+ Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh (chỉ phát sinh ở KBNN tỉnh).

- Số dư Nợ:
Phản ánh số chi ngân sách cấp tỉnh chưa quyết toán.

Tài khoản 31 có các tài khoản bậc II mở theo niên độ ngân sách:

TK 311 “Chi ngân sách cấp tỉnh năm nay”

TK 312 “Chi ngân sách cấp tỉnh năm trước”

TK 313 “Chi ngân sách cấp tỉnh năm sau”
Tài khoản 311.01 - Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi kinh phí thường xuyên được cấp theo dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh năm hiện hành (năm nay) của các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách cấp tỉnh.

Tài khoản 311.02 - Thực chi vốn chương trình mục tiêu

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi vốn chương trình mục tiêu của ngân sách cấp tỉnh cấp theo hình thức dự toán kinh phí đầu tư và chương trình mục tiêu.

Tài khoản 311.03 - Thực chi dự toán kinh phí đầu tư

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi đầu tư và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách cấp tỉnh.

Tài khoản 311.04 - Thực chi bằng lệnh chi tiền

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi trong cân đối ngân sách thuộc ngân sách cấp tỉnh do Sở Tài chính cấp trực tiếp bằng lệnh chi tiền.

Nhóm các tài khoản: 311.11, 311.12, 311.13, 311.14 dùng để phản ánh các khoản tạm ứng chi theo dự toán kinh phí thường xuyên, vốn chương trình mục tiêu, dự toán kinh phí đầu tư và bằng lệnh chi tiền, tương ứng với các tài khoản thực chi 311.01, 311.02, 311.03, 311.04.

Khi có đủ điều kiện chi theo quy định, các khoản tạm ứng được chuyển thành thực chi ngân sách (theo mục lục NSNN).

Tài khoản chi ngân sách cấp tỉnh có các tài khoản chi tiết tương tự như các tài khoản chi tiết của tài khoản chi ngân sách trung ương.

Kết cấu các TK 312, 313 tương tự như tài khoản 311. Riêng TK 312 có TK bậc III 312.90 để phản ánh các khoản chi ngân sách cấp tỉnh thực hiện tại KBNN huyện được phục hồi tại KBNN tỉnh.

TÀI KHOẢN 32 - CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản chi theo dự toán kinh phí thường xuyên, vốn chương trình mục tiêu, dự toán kinh phí đầu tư và các khoản chi theo lệnh chi tiền do Phòng Tài chính trực tiếp cấp phát thuộc ngân sách cấp huyện.

- Bên Nợ:
Phản ánh các khoản thực chi, tạm ứng chi từ ngân sách cấp huyện

- Bên Có:
+ Hạch toán giảm tạm ứng do thu hồi tạm ứng hoặc chuyển từ tạm ứng thành thực chi.

+ Hạch toán giảm chi, thu hồi các khoản thực chi.

+ Quyết toán chi ngân sách cấp huyện (chỉ phát sinh ở KBNN huyện).

- Số dư Nợ:
Phản ánh số chi ngân sách cấp huyện chưa quyết toán.

Tài khoản 32 có các tài khoản bậc II chi tiết theo niên độ ngân sách:

TK 321 “Chi ngân sách cấp huyện năm nay”

TK 322 “Chi ngân sách cấp huyện năm trước”

TK 323 “Chi ngân sách cấp huyện năm sau”

Tài khoản 321.01 - Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi kinh phí thường xuyên được cấp theo dự toán thuộc ngân sách cấp huyện năm hiện hành (năm nay) của các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách cấp huyện.

Tài khoản 321.02 - Thực chi vốn chương trình mục tiêu

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi về vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách cấp huyện năm nay.

Tài khoản 321.03 - Thực chi vốn đầu tư

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi đầu tư và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện năm nay.

Tài khoản 321.04 - Thực chi bằng lệnh chi tiền

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi trong cân đối ngân sách thuộc ngân sách cấp huyện do Phòng Tài chính cấp trực tiếp bằng lệnh chi tiền.

Nhóm các tài khoản 321.11, 321.12, 321.13 dùng để phản ánh các khoản tạm ứng chi từ dự toán kinh phí thường xuyên, vốn chương trình mục tiêu và dự toán kinh phí đầu tư. Nhóm các tài khoản này có các tài khoản bậc chi tiết mở riêng cho từng đơn vị sử dụng ngân sách tương ứng với các tài khoản thực chi cân đối ngân sách 321.01, 321.02, 321.03. Tài khoản 321.14 dùng để phản ánh các khoản tạm ứng chi ngân sách theo lệnh chi tiền của Phòng Tài chính.

Khi đủ điều kiện chi theo quy định, các khoản tạm ứng được chuyển thành thực chi ngân sách (theo mục lục NSNN).

Kết cấu các tài khoản 322, 323 tương tự như tài khoản 321.

TÀI KHOẢN 33 - CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản chi thuộc ngân sách cấp xã.

- Bên Nợ:
Phản ánh các khoản thực chi, tạm ứng chi từ ngân sách cấp xã

- Bên Có:
+ Hạch toán giảm tạm ứng do thu hồi tạm ứng hoặc chuyển từ tạm ứng thành thực chi.

+ Hạch toán giảm chi, thu hồi các khoản thực chi.

+ Quyết toán chi ngân sách cấp xã

- Số dư Nợ:
Phản ánh số chi ngân sách cấp xã chưa quyết toán.

Tài khoản 33 có các tài khoản bậc III chi tiết theo niên độ ngân sách:

TK 331 “Chi ngân sách cấp xã năm nay”

TK 332 “Chi ngân sách cấp xã năm trước”

TK 333 “Chi ngân sách cấp xã năm sau”

Tài khoản 331.01 - Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi kinh phí thường xuyên theo dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm được Hội đồng Nhân dân xã phê duyệt.

Tài khoản 331.03 - Thực chi kinh phí đầu tư

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi bằng mức vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp xã năm nay.

Tài khoản 331.13 - Tạm ứng kinh phí đầu tư

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng chi bằng mức vốn đầu tư chưa được thanh toán của ngân sách cấp xã; Các tài khoản chi tiết mở riêng cho từng đơn vị tương ứng với chi tiết của tài khoản thực chi 331.03

Tài khoản 331.14 - Các khoản tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách xã

Tài khoản này được dùng để hạch toán các khoản tạm chi kinh phí thường xuyên chưa đưa vào cân đối theo dự toán kinh phí thường xuyên ngân sách xã, không hạch toán vào tài khoản này các khoản tạm ứng chi đầu tư theo mức vốn đầu tư.

Khi đủ điều kiện chi theo quy định, các khoản tạm ứng được chuyển thành thực chi ngân sách theo quy định.

TÀI KHOẢN 34 - CẤP PHÁT VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NSNN
Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ nguồn vốn NSNN cho các dự án đầu tư. Theo đề nghị của chủ đầu tư, vốn đã cấp tạm ứng được chuyển thành thanh toán khi có đủ các điều kiện kiểm soát chi theo quy định.

- Bên Nợ:
Số vốn đầu tư tạm ứng, thực chi cho các công trình, dự án.

- Bên Có:
+ Chuyển số vốn tạm ứng đầu tư sang thực chi.

+ Số vốn tạm ứng hoặc thực chi về đầu tư được thu hồi.

+ Kết chuyển vốn đã cấp phát khi quyết toán công trình được phê duyệt.

- Số dư Nợ:
Số vốn đầu tư đã tạm ứng, thực chi chưa được quyết toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II mở theo từng cấp ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã và nguồn vốn đặc biệt. Mỗi tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III theo dõi riêng số vốn đầu tư cấp tạm ứng hoặc thực chi. Kế toán chi tiết theo nguyên tắc chung quy định trên đây.

Tài khoản 341 - Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách trung ương

Tài khoản này phản ánh các khoản cấp tạm ứng và thực chi vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Tài khoản 342 - Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp tỉnh

Tài khoản này phản ánh các khoản cấp tạm ứng và thực chi vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

Tài khoản 343 - Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện

Tài khoản này phản ánh các khoản cấp tạm ứng và thực chi vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện.

Tài khoản 344 - Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp xã

Tài khoản này phản ánh các khoản cấp tạm ứng và thực chi vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cấp xã.

Lưu ý: Sử dụng tài khoản này trong trường hợp UBND xã chuyển nguồn vốn ngân sách xã bằng lệnh chi tiền sang KBNN để cấp phát. Không sử dụng trong trường hợp thanh toán vốn đầu tư ngân sách xã dưới hình thức dự toán kinh phí đầu tư

Tài khoản 345 - Cấp phát vốn đầu tư từ nguồn vốn đặc biệt do TW quản lý

Tài khoản này phản ánh các khoản cấp tạm ứng và thanh toán vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ nguồn vốn đặc biệt do trung ương quản lý.

Tài khoản 346 - Cấp phát vốn đầu tư từ nguồn vốn đặc biệt do ĐP quản lý

Tài khoản này phản ánh các khoản cấp tạm ứng và thực chi vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ nguồn vốn đặc biệt do địa phương quản lý.

Kế toán chi tiết các tài khoản này ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc chung đã nêu trên còn phải đáp ứng theo yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nguồn vốn.

TÀI KHOẢN 35 - CẤP PHÁT VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi vốn các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn NSNN.

- Bên Nợ:
Số tạm ứng và thực chi vốn chương trình mục tiêu cho các công trình, dự án.

- Bên Có:
+ Số tạm ứng vốn chương trình mục tiêu cho các công trình, dự án được chuyển sang thực chi.

+ Số vốn đã cấp tạm ứng hoặc thực chi được thu hồi.

+ Kết chuyển vốn đã cấp phát khi quyết toán dự án, CTMT.

- Số dư Nợ:
Số vốn CTMT đã tạm ứng, thực chi chưa được quyết toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II mở theo từng cấp ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã. Mỗi tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III theo dõi riêng số vốn tạm ứng và thực chi. Kế toán chi tiết theo nguyên tắc chung đã quy định trên đây.

TÀI KHOẢN 36 - CẤP PHÁT VỐN ĐẦU TƯ TỪ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi vốn đầu tư không thuộc nguồn vốn NSNN cho các công trình, dự án giao cho KBNN quản lý, kiểm soát thanh toán.

Bên Nợ:
Số vốn đầu tư từ nguồn vốn không thuộc NSNN tạm ứng, thực chi cho các công trình, dự án.

Bên Có:
+ Số vốn tạm ứng về đầu tư được chuyển sang thực chi.

+ Số vốn tạm ứng hoặc thực chi về đầu tư được thu hồi.

+ Kết chuyển vốn đã cấp phát khi quyết toán công trình.

Số dư Nợ:
Số vốn đầu tư từ nguồn vốn không thuộc NSNN đã tạm ứng, thực chi chưa được quyết toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II mở theo từng cấp quản lý dự án trung ương, tỉnh, huyện, xã. Mỗi tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III theo dõi riêng số vốn cấp tạm ứng và thực chi. Kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý cụ thể.

TÀI KHOẢN 37 - CẤP PHÁT VỐN KINH PHÍ UỶ QUYỀN THUỘC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi cho các đơn vị từ nguồn vốn kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương giao do Sở Tài chính thực hiện.

- Bên Nợ:
Phản ánh các khoản tạm ứng, thực chi từ nguồn kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương

- Bên Có:
+ Hạch toán giảm tạm ứng chi kinh phí uỷ quyền do thu hồi tạm ứng hoặc chuyển từ tạm ứng thành thực chi.

+ Hạch toán giảm chi, thu hồi các khoản chi kinh phí uỷ quyền.

+ Quyết toán kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương.

- Số dư Nợ:
Phản ánh số cấp phát KPUQ thuộc NSTW chưa quyết toán.

Tài khoản 37 có các tài khoản bậc II mở theo niên độ ngân sách.

Tài khoản 371 “Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền năm nay”

Tài khoản 372 “Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền năm trước”

Tài khoản 373 “Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền năm sau”

Mỗi tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III theo dõi riêng số kinh phí uỷ quyền cấp tạm ứng và thực chi cho các đơn vị thụ hưởng. Kế toán chi tiết theo nguyên tắc đã quy định trên đây.

Tài khoản 371.01 - Thực chi kinh phí uỷ quyền ngân sách trung ương năm nay

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương năm nay của các đơn vị thụ hưởng kinh phí.

- Bên Nợ:
Phản ánh các khoản thực chi từ nguồn kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương (kể cả các khoản thanh toán tạm ứng KPUQ).

- Bên Có:
Hạch toán giảm chi, thu hồi các khoản thực chi kinh phí uỷ quyền.

- Số dư Nợ:
Phản ánh số thực chi kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương chưa quyết toán.

Sang đầu năm mới, số dư tài khoản 371.01 được chuyển thành số dư tài khoản 372.01.

Tài khoản 371.11 - Tạm ứng kinh phí uỷ quyền ngân sách trung ương năm nay

Tài khoản này phản ánh các khoản chi tạm ứng kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương năm nay của các đơn vị thụ hưởng kinh phí.

- Bên Nợ:
Phản ánh các khoản tạm ứng chi kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương.

- Bên Có:
+ Hạch toán giảm tạm ứng chuyển thành thực chi đối với các khoản tạm ứng đủ điều kiện thanh toán.

+ Giảm chi, thu hồi các khoản tạm ứng chi không đủ điều kiện thanh toán
- Số dư Nợ:
Phản ánh số tạm ứng chi kinh phí uỷ quyền ngân sách trung ương chưa đủ điều kiện thanh toán.

Cuối năm, số dư tài khoản 371.11 được chuyển thành số dư tài khoản 372.11 của năm sau.

TÀI KHOẢN 38 - CẤP PHÁT VỐN KINH PHÍ ỦY QUYỀN THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
Tài khoản này phản ánh các khoản cấp phát từ nguồn kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách cấp tỉnh giao do Phòng Tài chính thực hiện.

- Bên Nợ:
Phản ánh các khoản tạm ứng, thực chi từ nguồn kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách cấp tỉnh.

- Bên Có:
+ Hạch toán giảm tạm ứng cấp phát kinh phí uỷ quyền do thu hồi tạm ứng hoặc chuyển từ tạm ứng thành thực chi.

+ Hạch toán giảm chi, thu hồi các khoản thực chi kinh phí uỷ quyền.

+ Quyết toán kinh phí uỷ quyền ngân sách cấp tỉnh.

- Số dư Nợ:
Phản ánh số cấp phát kinh phí uỷ quyền thuộc NS cấp tỉnh chưa quyết toán.

Tài khoản 38 có các tài khoản bậc II và bậc III mở tương tự như tài khoản 37. Nguyên tắc ghi chép, sử dụng các tài khoản tương tự như tài khoản 37.

LOẠI IV - CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Loại tài khoản này dùng để phản ánh kết quả thu chi NSNN và kết quả hoạt động nghiệp vụ của KBNN.

TÀI KHOẢN 40 - CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tài khoản này dùng để xác định kết quả hoạt động của quỹ NSNN tại KBNN trong niên độ ngân sách và phản ánh tình hình xử lý kết dư ngân sách hàng năm.

- Bên Nợ:
+ Kết chuyển chi ngân sách các cấp của năm ngân sách đã kết thúc.

+ Xử lý kết dư ngân sách các cấp.

- Bên Có:
Kết chuyển số thu ngân sách các cấp của năm ngân sách đã kết thúc.

Tài khoản này không có số dư

Tài khoản này có các tài khoản bậc II và bậc III mở theo từng cấp ngân sách.

Kết chuyển số thu và chi quỹ ngân sách của một năm ngân sách chỉ được thực hiện một lần tại một cấp ngân sách và khi có đủ 2 điều kiện:

- Có Nghị quyết của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân phê duyệt quyết toán ngân sách bao gồm số thu, số chi, kết dư.

- Có Lệnh tất toán số dư các tài khoản thu chi ngân sách năm trước của KBNN cấp trên.

TÀI KHOẢN 41 - CHUYỂN TIÊU THANH TOÁN LIÊN KHO BẠC

Tài khoản này dùng để phản ánh quá trình quyết toán liên kho bạc tại các đơn vị KBNN.

Tài khoản 411- Chuyển tiêu thanh toán liên kho bạc ngoại tỉnh

Tài khoản này dùng để kết chuyển số thu hộ, chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh năm trước đã được đối chiếu khi quyết toán liên kho bạc và quyết toán vốn KBNN.

Tại KBNN:

- Bên Nợ:
Số chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh.

- Bên Có:
Số thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh.

- Số dư Nợ: 
Phản ánh số chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh.

- Số dư Có:
Phản ánh số thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh.

Sau khi quyết toán vốn tài khoản này không còn số dư.

Tại KBNN tỉnh:

- Bên Nợ:
+ Phục hồi số chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh của các KBNN huyện trực thuộc.

+ Kết chuyển số chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh tại KBNN tỉnh

+ Thanh toán số thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh toàn địa bàn tỉnh với KBNN.

- Bên Có: 
+ Phục hồi số thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh của các KBNN huyện trực thuộc.

+ Kết chuyển số thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh tại KBNN tỉnh.

+ Thanh toán số chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh với KBNN.

Tài khoản này chỉ có 1 số dư (hoặc dư Nợ, hoặc dư Có).

- Số dư Nợ:
Phản ánh số chênh lệch chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh lớn hơn số thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh.

- Số dư Có:
Phản ánh số chênh lệch thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh lớn hơn số chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh.

Tài khoản 412- Chuyển tiêu thanh toán liên kho bạc nội tỉnh

Tài khoản này chỉ sử dụng ở KBNN tỉnh.

- Bên Nợ:
+ Phục hồi số chi hộ liên kho bạc nội tỉnh của các KBNN huyện trực thuộc.

+ Kết chuyển số chi hộ liên kho bạc nội tỉnh tại KBNN tỉnh.

- Bên Có: 
+ Phục hồi số thu hộ liên kho bạc nội tỉnh của các KBNN huyện trực thuộc.

+ Kết chuyển số thu hộ liên kho bạc nội tỉnh tại KBNN tỉnh

- Số dư Nợ:
Phản ánh số chi hộ liên kho bạc nội tỉnh.

- Số dư Có:
Phản ánh số thu hộ liên kho bạc nội tỉnh.

Sau khi quyết toán vốn tài khoản này không còn số dư.

LOẠI V- VỐN BẰNG TIỀN

Loại tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các loại vốn bằng tiền tại KBNN như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ngoại tệ, kim loại quý, đá quý (kể cả số ngoại tệ và kim loại quý, đá quý gửi tại ngân hàng).

Kế toán vốn bằng tiền cần chú ý:

- Phải chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ quản lý kho quỹ, chế độ quản lý và lưu thông tiền tệ của Nhà nước.

- Phản ánh đầy đủ, kịp thời chính xác số hiện có và tình hình thu chi của KBNN. Luôn đảm bảo khớp đúng giữa sổ kế toán và thực tế ở mọi thời điểm.

- Các đơn vị KBNN phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý kho tiền, các quy trình, thủ tục nhập, xuất quỹ do KBNN quy định.

- Kế toán vốn bằng tiền phải sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là đồng Việt nam. Đối với các loại ngoại tệ, vàng bạc, kim khí, đá quý... do KBNN quản lý phải được theo dõi chi tiết theo nguyên tệ và từng loại vàng bạc, kim khí, đá quý. Đồng thời, phải quy đổi ra đồng Việt nam theo tỷ giá thống nhất trong hệ thống KBNN để hạch toán trên sổ kế toán. Mọi khoản chênh lệch giá và tỷ giá phải được hạch toán theo quy định của KBNN.

TÀI KHOẢN 50 - TIỀN MẶT BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình nhập, xuất và tồn quỹ tiền mặt bằng đồng Việt nam tại KBNN.

- Bên Nợ:
Các khoản tiền mặt nhập kho, quỹ.

- Bên Có:
Các khoản tiền mặt xuất kho, quỹ.

- Số dư Nợ:
Số tiền mặt còn tại kho, quỹ.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II được mở theo hiện trạng và yêu cầu quản lý của từng loại tiền mặt.

Tài khoản 501 - Tiền mặt tại kho bạc

Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi tiền mặt tại quỹ giao dịch, tình hình xuất nhập tiền trong kho.

- Bên Nợ:
Số thu tiền mặt vào kho quỹ.

- Bên Có:
Số chi xuất quỹ tiền mặt.

- Số dư Nợ:
Tồn quỹ tiền mặt.

Tài khoản 502 - Tiền mặt đang chuyển

Tài khoản này phản ánh tình hình điều chuyển tiền mặt cho các KBNN khác.

- Bên Nợ:
- Số tiền đang điều chuyển.

- Bên Có:
- Số tiền đã có biên bản giao nhận theo Lệnh điều chuyển tiền.

- Số dư Nợ:
- Số tiền đang điều chuyển trên đường chưa có biên bản giao nhận.

Tài khoản 503 - Tiền mặt thu theo túi niêm phong

Tài khoản này phản ánh lượng tiền mặt còn đang chờ kiểm đếm để nhập quỹ KBNN.

- Bên Nợ:
Số tiền chưa kiểm đếm nhập kho theo biên bản giao nhận.

- Bên Có:
Số tiền đã kiểm đếm nhập quỹ.

- Số dư Nợ:
Số tiền chưa kiểm đếm.

TÀI KHOẢN 51 - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

Tài khoản này phản ánh số hiện còn và tình hình tăng giảm tiền gửi của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại.

- Bên Nợ:
Các khoản tiền bằng đồng Việt Nam gửi vào ngân hàng.

- Bên Có:
Các khoản tiền rút từ ngân hàng.

- Số dư Nợ:
Số tiền bằng đồng Việt Nam của KBNN còn gửi ở ngân hàng.

Tài khoản 51 có các tài khoản cấp II:

TK 511 “Tiền gửi không kỳ hạn”

TK 512 “Tiền gửi có kỳ hạn”

Các tài khoản bậc III được mở chi tiết cho Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng thương mại.

TÀI KHOẢN 52 - NGOẠI TỆ

Tài khoản này phản ánh giá trị ngoại tệ quy ra đồng Việt Nam, gồm cả số ngoại tệ tại KBNN và số ngoại tệ gửi tại ngân hàng.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh giá trị ngoại tệ nhập vào.

+ Điều chỉnh tăng giá ngoại tệ.

- Bên Có:
+ Phản ánh giá trị ngoại tệ xuất ra.

+ Điều chỉnh giảm giá ngoại tệ.

- Số dư Nợ:
Phản ánh giá trị ngoại tệ còn lại tại KBNN và tại ngân hàng (tiền mặt và gửi ngân hàng).

Tài khoản 52 có các tài khoản bậc II:

Tài khoản 521 “Tiền mặt bằng ngoại tệ”

Tài khoản 522 “Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ”

Các tài khoản bậc III được mở chi tiết cho Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng thương mại.

Kế toán chi tiết theo dõi theo từng loại nguyên tệ.

TÀI KHOẢN 53 - KIM LOẠI QUÝ, ĐÁ QUÝ

Tài khoản này phản ánh giá trị kim loại quý, đá quý quy ra đồng Việt nam, gồm cả số kim loại quý, đá quý tại KBNN và số kim loại quý, đá quý gửi tại ngân hàng.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh giá trị kim loại quý, đá quý nhập vào.

+ Điều chỉnh tăng giá kim loại quý, đá quý.

- Bên Có:
+ Phản ánh giá trị kim loại quý, đá quý xuất ra.

+ Điều chỉnh giảm giá kim loại quý, đá quý.

- Số dư Nợ:
Phản ánh giá trị kim loại quý, đá quý còn lại tại KBNN và tại ngân hàng (trong kho và gửi tại ngân hàng).

Tài khoản 53 có các tài khoản bậc II:

Tài khoản 531 “Kim loại quý, đá quý trong kho”

Tài khoản 532 “Kim loại quý, đá quý gửi tại ngân hàng”

Các tài khoản bậc III được mở chi tiết cho Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng thương mại.

Kế toán chi tiết theo dõi theo từng loại kim loại quý, đá quý.

LOẠI VI - THANH TOÁN

Loại tài khoản này phản ánh các quan hệ thanh toán giữa KBNN với ngân hàng, NSNN, giữa các KBNN với nhau và giữa KBNN với các đơn vị, cá nhân khác trong hoạt động giao dịch.

TÀI KHOẢN 60 - GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH
Tài khoản này phản ánh các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách thực hiện theo lệnh thu, lệnh chi, lệnh thanh toán do cơ quan tài chính phát hành.

- Bên Nợ:
Số tiền đã ghi thu NSNN.

- Bên Có:
Số tiền đã ghi chi NSNN.

Tài khoản này không có số dư.

Tài khoản 60 có các tài khoản bậc II được mở cho từng cấp ngân sách. Các tài khoản bậc III được mở như sau:

Tài khoản bậc III 60x.01: Ghi thu, ghi chi ngân sách năm nay.

Tài khoản bậc III 60x.02: Ghi thu, ghi chi ngân sách năm trước.

Tài khoản bậc III 60x.03: Ghi thu, ghi chi ngân sách năm sau.

Ngoài ra tài khoản 60 còn mở chi tiết tài khoản bậc II 605 “Ghi thu, ghi chi nguồn vốn và cấp phát vốn đầu tư” để hạch toán các khoản ghi thu, ghi chi về đầu tư căn cứ vào giấy ghi thu, ghi chi vốn đầu tư (được lập trên cơ sở công văn đề nghị ghi thu, ghi chi của KBNN cấp trên hoặc chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về đầu tư của cơ quan tài chính đồng cấp). Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo nguồn vốn ngân sách cho đầu tư; Kế toán chi tiết theo niên độ kế hoạch vốn đầu tư.

TÀI KHOẢN 61- THANH TOÁN TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU VÀ CÁC KHOẢN VAY KHÁC

Tài khoản này phản ánh các nghiệp vụ thanh toán giữa KBNN với NSNN, giữa KBNN với dân và các đối tượng vay, giữa các đơn vị KBNN về nghiệp vụ phát hành, thanh toán tín phiếu, trái phiếu.

Tài khoản 611 - Thanh toán gốc trái phiếu, công trái với đối tượng vay

Tài khoản này phản ánh quan hệ giữa KBNN với NSNN các cấp, các đơn vị phát hành về số thu và thanh toán tiền gốc trái phiếu, công trái.

- Bên Nợ:
Số tiền ghi thu ngân sách hoặc ghi vào tài khoản của chủ đầu tư phát hành trái phiếu công trình.

- Bên Có:
Số tiền ngân sách hoàn gốc hoặc chủ đầu tư phát hành trái phiếu công trình hoàn trả gốc.

- Số dư Nợ:
Số tiền NSNN hoặc chủ đầu tư trái phiếu công trình còn phải trả.

Tài khoản 611 có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo đợt phát hành trái phiếu, công trái và loại hình phát hành theo nguyên tắc sau:

- Nhóm tài khoản bậc III từ 611.01 đến 611.30:  Phản ánh số phát hành trái phiếu, tín phiếu bán lẻ ghi thu NSNN.

- Nhóm tài khoản bậc III từ 611.31 đến 611.49: Phản ánh số phát hành trái phiếu Chính phủ bán lẻ.

- Nhóm tài khoản bậc III từ 611.50 đến 611.59: phản ánh số phát hành tín phiếu, trái phiếu ghi thu ngân sách trung ương qua đấu thầu; trái phiếu công trình ghi thu cho đối tượng được hưởng.

- Tài khoản bậc III 611.60: Phản ánh số phát hành trái phiếu chiết khấu đợt tháng 4/2001.

- Tài khoản bậc III 611.61: Phản ánh số tín phiếu, trái phiếu phát hành từ năm 1996 trở về trước.

- Nhóm tài khoản bậc III từ 611.70 đến 611.79: phản ánh số phát hành trái phiếu qua các phương thức khác (như phát hành qua đại lý, phát hành qua bảo lãnh).

- Nhóm tài khoản bậc III từ 611.80 đến 611.89: phản ánh số công trái phát hành từ 1999 đến thời điểm hiện tại.

- Tài khoản bậc III 611.99: Gốc trái phiếu phát hành cho ngân sách địa phương.

Tài khoản 612 - Thanh toán lãi trái phiếu, công trái

Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán của KBNN với đối tượng cho vay về lãi trái phiếu, công trái.

- Bên Nợ:
Số lãi đã thanh toán trả nợ đối tượng cho vay.

- Bên Có:
Tất toán số lãi khi quyết toán trái phiếu, công trái được duyệt.

- Số dư Nợ:
Số lãi các loại trái phiếu, công trái đã thanh toán chưa được quyết toán.

Tài khoản 612 có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo từng đợt phát hành và phương thức phát hành. Nguyên tắc mở các tài khoản chi tiết tương tự như tài khoản 611.

Tài khoản 613 - Thanh toán tiền vay khác với NSNN

Tài khoản này phản ánh quan hệ giữa KBNN với NSNN về số tiền vay ngân hàng, các tổ chức khác và vay nước ngoài.

- Bên Nợ:
Số tiền ghi thu NSNN.

- Bên Có:
Số tiền NSNN đã trả.

- Số dư Nợ:
Số tiền NSNN còn phải trả.

Tài khoản 613 có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo nhóm các đối tượng vay nợ:

TK 613.01 “Gốc tiền vay Ngân hàng Nhà nước”

TK 613.02 “Gốc tiền vay nước ngoài”

TK 613.90 “Gốc tiền vay các ngân hàng và tổ chức khác”

Tài khoản 614 - Chiết khấu trái phiếu

Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán của KBNN với NSNN về số chiết khấu trái phiếu Chính phủ.

- Bên Nợ:
- Số chiết khấu đã thanh toán cho dân.

- Bên Có:
- Số tất toán khi quyết toán trái phiếu, công trái được duyệt.

- Số dư Nợ:
- Số chiết khấu trái phiếu chưa được quyết toán.

Tài khoản 614 có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo từng đợt phát hành.

Lưu ý: Chỉ phản ánh vào tài khoản này số chiết khấu lần đầu khi phát hành trái phiếu; số lãi trái phiếu chiết khấu thanh toán theo tem lãi năm phản ánh vào tài khoản 612.

Tài khoản 619 - Trái phiếu, tín phiếu, công trái chờ xử lý

Tài khoản này phản ánh số liệu thanh toán giữa các đơn vị KBNN về thu và thanh toán gốc, lãi các loại trái phiếu, tín phiếu Kho bạc phát hành trước năm 1996 (kể cả tín phiếu đường dây 500 KV).

Tại KBNN cấp dưới:

Tài khoản này phản ánh số tiền đã chuyển về KBNN cấp trên về số thu và thanh toán trái phiếu, tín phiếu.

- Bên Nợ:
Tất toán số thanh toán lãi các loại trái phiếu và gốc tín phiếu đường dây 500 KV khi quyết toán được duyệt.

- Bên Có:
Số thanh toán gốc và lãi trái phiếu đã chuyển về KBNN cấp trên.

- Số dư Nợ:
Số thu trái phiếu đã chuyển về KBNN cấp trên chưa được quyết toán.

- Số dư Có:
Số thanh toán lãi các loại trái phiếu; gốc và lãi tín phiếu đường dây 500 KV đã chuyển về KBNN cấp trên chưa được quyết toán.

Tại KBNN cấp trên:

Tài khoản này phản ánh số tiền KBNN cấp trên đã nhận của KBNN cấp dưới về số thu và thanh toán trái phiếu, tín phiếu.

- Bên Nợ:
+ Số đã nhận từ KBNN cấp dưới về thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

+ Tất toán số thu khi quyết toán tín phiếu, trái phiếu được duyệt.

- Bên Có:
Tất toán số thanh toán lãi các loại trái phiếu; gốc tín phiếu đường dây 500 KV khi quyết toán được duyệt.

- Số dư Nợ:
Số đã nhận về thanh toán lãi các loại trái phiếu; gốc và lãi tín phiếu đường dây 500 KV chưa được quyết toán.

- Số dư Có:
Số đã nhận về thu trái phiếu chưa được quyết toán.

Tài khoản 619 có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo gốc, lãi và theo đợt phát hành.

TÀI KHOẢN 62 - NGHIỆP VỤ ĐẢM BẢO THANH TOÁN.

Tài khoản này phản ánh các nghiệp vụ liên quan đến phương tiện thanh toán của khách hàng tại các KBNN và điều chỉnh tiền gửi của KBNN tại ngân hàng.

Tài khoản 620 - Séc bảo chi

- Bên Nợ:
Ghi số tiền đã thanh toán khi séc quay về.

- Bên Có:
Số tiền do khách hàng trích từ tài khoản mở tại KBNN hoặc nộp tiền mặt để phát hành séc.

- Số dư Có:
Số tiền còn lại đã bảo chi séc chưa thanh toán.

Tài khoản này được tất toán số dư khi séc quay về hoặc hết thời hạn hiệu lực phải chuyển trả cho đơn vị phát hành séc.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết:

TK 620.01 “Séc bảo chi tài khoản chi ngân sách”

TK 620.02 “Séc bảo chi tài khoản khác”

Kế toán chi tiết theo dõi theo từng đơn vị giao dịch có quan hệ thanh toán bằng Séc.

Tài khoản 621 - Điều chỉnh tiền gửi ngân hàng

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền thanh toán chuyển qua ngân hàng nhưng chưa chuyển chứng từ đi ngân hàng trước khi khoá sổ cuối ngày.

- Bên Nợ:
Ghi số tiền đã thanh toán.

- Bên Có:
Số tiền đã hạch toán ghi Nợ TK liên quan tại KBNN nhưng chứng từ chưa gửi đi ngân hàng.

- Số dư Có:
Số tiền còn lại của các chứng từ phải gửi đi ngân hàng.

TÀI KHOẢN 63 - THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán vốn và điều chuyển đi, điều chuyển đến giữa KBNN cấp trên và KBNN cấp dưới.

- Bên Nợ:
+ Ghi số vốn điều chuyển đi.

+ Điều chỉnh tăng tỷ giá vốn điều chuyển đi bằng ngoại tệ.

+ Điều chỉnh giảm tỷ giá vốn điều chuyển đến bằng ngoại tệ.

+ Kết chuyển thanh toán LKB nội tỉnh, ngoại tỉnh.

- Bên Có:
 + Số vốn điều chuyển đến.

+ Điều chỉnh tăng tỷ giá vốn điều chuyển đến bằng ngoại tệ.

+ Điều chỉnh giảm tỷ giá vốn điều chuyển đi bằng ngoại tệ.

+ Kết chuyển thanh toán LKB nội tỉnh, ngoại tỉnh.

- Số dư Nợ: Số vốn điều chuyển đi chưa được quyết toán.

- Số dư Có: Số vốn nhận được chưa quyết toán.

Lưu ý: Tại một đơn vị Kho bạc, tài khoản thanh toán vốn chỉ có một số dư hoặc dư Nợ, hoặc dư Có; tài khoản thanh toán vốn toàn địa bàn (tỉnh, toàn quốc) phải để số dư cả hai vế, không được bù trừ.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II để phản ánh mối quan hệ thanh toán điều hòa vốn giữa các cấp KBNN, gồm:

TK 630 “Thanh toán vốn giữa KBNN và KBNN tỉnh”

TK 631 “Thanh toán vốn giữa KBNN tỉnh và KBNN huyện”

Các tài khoản bậc III mở theo niên độ: năm nay, năm trước. Riêng TK 630 còn được mở chi tiết theo đồng Việt nam và ngoại tệ.

Kế toán chi tiết theo từng đơn vị Kho bạc.

TÀI KHOẢN 64 - THANH TOÁN LIÊN KHO BẠC NGOẠI TỈNH

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền thanh toán ngoại tỉnh giữa các đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước theo kênh thanh toán ngoại tỉnh. Tài khoản này được mở tại KBNN tỉnh, Sở Giao dịch KBNN và các KBNN quận huyện đủ điều kiện thanh toán trực tiếp với trung tâm thanh toán toàn quốc.

Tài khoản 64 có các tài khoản bậc II sau đây:

Tài khoản 640 - LKB đi năm nay

Tài khoản này mở tại Kho bạc A (Kho bạc phát lệnh thanh toán) dùng để phản ánh các lệnh thanh toán LKB ngoại tỉnh gửi đi Kho bạc B (Kho bạc nhận lệnh thanh toán).

- Bên Nợ:
Phản ánh các lệnh chuyển Nợ LKB đi ngoại tỉnh năm nay (số chi hộ kho bạc khác hoặc số phải thu trong LKB ngoại tỉnh)

- Bên Có:
Phản ánh các lệnh chuyển Có LKB đi ngoại tỉnh năm nay (số thu hộ kho bạc khác hoặc số phải trả trong LKB ngoại tỉnh).

- Bên Có:
Phản ánh các lệnh chuyển Có LKB đi ngoại tỉnh năm nay (số thu hộ kho bạc khác hoặc số phải trả trong LKB ngoại tỉnh).

- Số dư Nợ:
Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các lệnh chuyển Nợ LKB đi ngoại tỉnh năm nay.

- Số dư Có:
Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các lệnh chuyển Có LKB đi ngoại tỉnh năm nay.

Tài khoản 640 có các TK bậc III sau đây:

TK 640.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 640.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 641 - LKB đi năm trước

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, số dư trên tài khoản 640 chuyển sang tài khoản 641 và trở thành số dư đầu năm mới của tài khoản này.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ LKB đi ngoại tỉnh chuyển tiếp năm trước.

+ Tất toán số dư Có tài khoản khi quyết toán LKB.

- Bên Có:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Có LKB đi ngoại tỉnh chuyển tiếp năm trước.

+ Tất toán số dư Nợ tài khoản khi quyết toán LKB.

- Số dư Nợ:
Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các lệnh chuyển Nợ đi ngoại tỉnh năm trước chưa được quyết toán.

- Số dư Có:
Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các lệnh chuyển Có đi ngoại tỉnh năm trước chưa được quyết toán.

Tài khoản 641 có các TK bậc III sau đây:

TK 641.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 641.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 642 - LKB đến năm nay

Tài khoản này mở tại Kho bạc B dùng để phản ánh các lệnh thanh toán ngoại tỉnh đến năm nay đã nhận được từ Kho bạc A.

- Bên Nợ:
Phản ánh các lệnh chuyển Có ngoại tỉnh đến năm nay nhận được của KB A (số phải thu trong LKB ngoại tỉnh)

- Bên Có:
Phản ánh các lệnh chuyển Nợ ngoại tỉnh đến năm nay nhận được của KB A (số phải trả trong LKB ngoại tỉnh)

- Số dư Nợ:
Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các lệnh chuyển Có ngoại tỉnh đến năm nay.

- Số dư Có:
Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các lệnh chuyển Nợ ngoại tỉnh đến năm nay.

Tài khoản 642 có các TK bậc III sau đây:

TK 642.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 642.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 643 - LKB đến năm trước.

Tài khoản này mở tại Kho bạc B dùng để phản ánh các lệnh thanh toán ngoại tỉnh đến năm trước đã nhận được từ Kho bạc A.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, số dư trên tài khoản 642 được chuyển sang tài khoản 643 và trở thành số dư đầu năm mới của tài khoản này.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Có năm trước đến vào đầu năm nay

+ Tất toán số dư Có khi quyết toán LKB.

- Bên Có:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ năm trước đến vào đầu năm nay

+ Tất toán số dư Nợ khi quyết toán LKB.

- Số dư Nợ:
Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các lệnh chuyển Có ngoại tỉnh đến năm trước chưa quyết toán.

- Số dư Có:
Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các lệnh chuyển Nợ ngoại tỉnh đến năm trước chưa quyết toán.

Tài khoản 643 có các TK bậc III sau đây:

TK 643.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 643.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 644 - LKB đến năm nay chờ xử lý

Tài khoản này mở tại KB.B, dùng để phản ánh các lệnh thanh toán đến năm nay đã nhận nhưng tạm thời chưa đủ thông tin xử lý và không đưa vào sai lầm.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ chuyển đến nhưng tài khoản trích Nợ không còn số dư.

+ Xử lý các lệnh chuyển Có.

+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ chưa đủ thông tin để xử lý, hoặc tạm thời theo dõi, chờ xử lý.

- Bên Có:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Có giá trị cao chuyển đến nhưng chưa nhận được xác nhận lệnh chuyển Có giá trị cao của KB.A

+ Xử lý các lệnh chuyển Nợ.

+ Phản ánh các lệnh chuyển Có chưa đủ thông tin để xử lý, hoặc tạm thời theo dõi, chờ xử lý.

- Số dư Nợ:
Phản ánh các lệnh chuyển Nợ đến chưa được xử lý

- Số dư Có:
Phản ánh các lệnh chuyển Có đến chưa được xử lý.

Tài khoản 644 có các tài khoản bậc III sau:

TK 644.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 644.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 645 - LKB đến năm trước chờ xử lý

Tài khoản này mở tại KB.B, dùng để phản ánh các lệnh thanh toán năm trước đến đã nhận được chờ xử lý. Đến hết ngày 31/12 hàng năm, số dư trên tài khoản 644 được chuyển sang tài khoản 645 và trở thành số dư đầu năm mới của tài khoản này.

Tài khoản này phải được xử lý hết số dư trước khi quyết toán LKB.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ năm trước chuyển đến nhưng tài khoản trích Nợ không còn số dư.

+ Xử lý các lệnh chuyển Có năm trước.

+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ năm trước chuyển đến chưa đủ thông tin để xử lý, hoặc tạm thời theo dõi, chờ xử lý.

- Bên Có:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Có giá trị cao năm trước chuyển đến chưa nhận được xác nhận Lệnh chuyển Có giá trị cao của KB A

+ Xử lý các lệnh chuyển Nợ năm trước.

+ Phản ánh các lệnh chuyển Có năm trước chuyển đến chưa đủ thông tin để xử lý, hoặc tạm thời theo dõi, chờ xử lý.

- Số dư Nợ:
Các lệnh chuyển Nợ năm trước chuyển đến chưa được xử lý

- Số dư Có:
Các lệnh chuyển Có năm trước chuyển đến chưa được xử lý.

Tài khoản 645 có các tài khoản bậc III sau:

TK 645.01 ‘Lệnh chuyển Nợ”

TK 645.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 646 - Chờ lệnh chuyển Nợ năm nay được chấp nhận.

Tài khoản này mở tại Kho bạc A dùng để phản ánh các lệnh chuyển Nợ năm nay chờ Kho bạc B chấp nhận.

Tài khoản này chỉ sử dụng trong trường hợp lệnh chuyển Nợ giữa các khách hàng mở tài khoản giao dịch tại các đơn vị Kho bạc, hoặc chuyển tiếp lệnh chuyển Nợ giữa ngân hàng và các đơn vị Kho bạc.

- Bên Nợ:
Xử lý các lệnh chuyển Nợ đã nhận được chấp nhận thanh toán hoặc từ chối thanh toán của KB B.

- Bên Có:
Các lệnh chuyển Nợ chờ thông báo chấp nhận hoặc từ chối của KB.B

- Số dư Có:
Phản ánh số tiền trên các lệnh chuyển Nợ năm nay chưa nhận được thông báo chấp nhận hoặc từ chối của KB.B.

Tài khoản 646 có TK bậc III sau:

TK 646.01 “Lệnh chuyển Nợ”

Tài khoản 647 - Chờ Lệnh chuyển Nợ năm trước được chấp nhận.

Tài khoản này mở tại Kho bạc A dùng để phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Nợ năm trước chưa nhận được thông báo của KB.B. Đến hết ngày 31/12 hàng năm, số dư trên tài khoản 646 được chuyển sang tài khoản 647 và trở thành số dư đầu năm mới của tài khoản này.

Tài khoản này phải được xử lý hết số dư trước khi quyết toán LKB.

- Bên Nợ:
Xử lý các lệnh chuyển Nợ năm trước đã nhận được chấp nhận thanh toán hoặc từ chối thanh toán của KB B.

- Số dư Nợ:
Phản ánh số tiền trên các lệnh chuyển Nợ năm trước chưa nhận được thông báo chấp nhận hoặc từ chối thanh toán của KB B.

Tài khoản 647 có TK bậc III sau:

TK 647.01 “Lệnh chuyển Nợ”

Tài khoản 648 - LKB đến năm nay còn sai lầm

Tài khoản này mở tại Kho bạc B dùng để phản ánh các khoản sai lầm và xử lý sai lầm trong nghiệp vụ thanh toán LKB thuộc niên độ năm nay như sai tên và tài khoản người nhận lệnh, sai các thông tin người nhận lệnh sau khi đã tra soát...

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các Lệnh chuyển Nợ sai lầm nhận được từ KB A.

+ Xử lý các lệnh chuyển Có sai lầm.

- Bên Có:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Có sai lầm nhận được từ KB A.

+ Xử lý các Lệnh chuyển Nợ sai lầm.

- Số dư Nợ:
 Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Nợ đến năm nay còn sai lầm.

- Số dư Có:
Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Có đến năm nay còn sai lầm.

Tài khoản 648 có các tài khoản bậc III sau:

TK 648.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 648.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 649 - LKB đến năm trước còn sai lầm

Tài khoản này mở tại KB B dùng để phản ánh các khoản sai lầm và xử lý sai lầm trong nghiệp vụ thanh toán LKB thuộc niên độ năm trước.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, số dư trên tài khoản 648 được chuyển sang tài khoản 649 thành số dư đầu năm mới của tài khoản này. Tài khoản này phải được xử lý hết số dư trước khi quyết toán LKB.
- Bên Nợ:
+ Phản ánh các Lệnh chuyển Nợ năm trước đến còn sai lầm.

+ Xử lý các lệnh chuyển Có sai lầm.

Bên Có:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Có năm trước đến còn sai lầm.

+ Xử lý các lệnh chuyển Nợ sai lầm.

Số dư Nợ:
Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Nợ năm trước đến còn sai lầm.

Số dư Có:
Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Có năm trước đến còn sai lầm.

Tài khoản 649 có các tài khoản bậc III sau:

TK 649.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 649.02 “Lệnh chuyển Có”

TÀI KHOẢN 65 - THANH TOÁN LKB NỘI TỈNH
Tài khoản này phản ánh số tiền thanh toán LKB trong tỉnh giữa các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh, thành phố và số tiền thanh toán LKB nội tỉnh chuyển tiếp. Tài khoản 65 có các tài khoản bậc II sau đây:

Tài khoản 650 - LKB đi năm nay

Tài khoản này mở tại Kho bạc A (Kho bạc phát lệnh thanh toán) dùng để phản ánh các lệnh thanh toán LKB nội tỉnh (gồm cả số LKB nội tỉnh chuyển tiếp) gửi đi Kho bạc B (Kho bạc nhận lệnh thanh toán).

- Bên Nợ:
Phản ánh các lệnh chuyển Nợ LKB đi nội tỉnh năm nay (số chi hộ kho bạc khác hoặc số phải thu trong LKB nội tỉnh)

- Bên Có:
Phản ánh các lệnh chuyển Có LKB đi nội tỉnh năm nay (số thu hộ kho bạc khác hoặc số phải trả trong LKB nội tỉnh).

- Số dư Nợ:
Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các lệnh chuyển Nợ LKB đi nội tỉnh năm nay.

- Số dư Có:
Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các lệnh chuyển Có LKB đi nội tỉnh năm nay.

Tài khoản 650 có các TK bậc III sau đây:

TK 650.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 650.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 651 - LKB đi năm trước

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, số dư trên tài khoản 650 chuyển sang tài khoản 651 và trở thành số dư đầu năm mới của tài khoản này.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các Lệnh chuyển Nợ LKB đi nội tỉnh chuyển tiếp năm trước.

+ Tất toán số dư Có tài khoản khi quyết toán LKB.

- Bên Có:
+ Phản ánh các Lệnh chuyển Có LKB đi nội tỉnh chuyển tiếp năm trước.

+ Tất toán số dư Nợ tài khoản khi quyết toán LKB.

- Số dư Nợ:
Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các lệnh chuyển Nợ đi nội tỉnh năm trước chưa được quyết toán.

- Số dư Có:
Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các lệnh chuyển Có đi nội tỉnh năm trước chưa được quyết toán.

Tài khoản 651 có các TK bậc III sau đây:

TK 651.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 651.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 652 - LKB đến năm nay

Tài khoản này mở tại Kho bạc B dùng để phản ánh các lệnh thanh toán nội tỉnh (gồm cả số LKB ngoại tỉnh được chuyển tiếp) đến năm nay đã nhận được từ Kho bạc A.

- Bên Nợ:
Phản ánh các Lệnh chuyển Có nội tỉnh đến năm nay nhận được của KB A (số phải thu trong LKB nội tỉnh)

- Bên Có:
Phản ánh các lệnh chuyển Nợ nội tỉnh đến năm nay nhận được của KB A (số phải trả trong LKB nội tỉnh)

- Số dư Nợ:
Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các lệnh chuyển Có nội tỉnh đến năm nay.

- Số dư Có:
Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các lệnh chuyển Nợ nội tỉnh đến năm nay.

Tài khoản 652 có các TK bậc III sau đây:

TK 652.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 652.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 653 - LKB đến năm trước.

Tài khoản này mở tại Kho bạc B dùng để phản ánh các lệnh thanh toán nội tỉnh đến năm trước đã nhận được của Kho bạc A.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, số dư trên tài khoản 652 được chuyển sang tài khoản 653 và trở thành số dư đầu năm mới của tài khoản này.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Có năm trước đến vào đầu năm nay

+ Tất toán số dư Có khi quyết toán LKB.

- Bên Có:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ năm trước đến vào đầu năm nay.

+ Tất toán số dư Nợ khi quyết toán LKB.

- Số dư Nợ:
Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các lệnh chuyển Có nội tỉnh đến năm trước chưa quyết toán.

- Số dư Có:
Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các lệnh chuyển Nợ nội tỉnh đến năm trước chưa quyết toán.

Tài khoản 653 có các TK bậc III sau đây:

TK 653.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 653.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 654 - LKB đến năm nay chờ xử lý

Tài khoản này mở tại KB.B, dùng để phản ánh các lệnh thanh toán đến năm nay đã nhận nhưng tạm thời chưa đủ thông tin xử lý và không đưa vào sai lầm.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ chuyển đến nhưng tài khoản trích Nợ không còn số dư.

+ Xử lý các lệnh chuyển Có.

+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ chưa đủ thông tin để xử lý, hoặc tạm thời theo dõi, chờ xử lý.

- Bên Có:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Có giá trị cao chuyển đến nhưng chưa nhận được xác nhận lệnh chuyển Có giá trị cao của KB.A

+ Xử lý các lệnh chuyển Nợ.

+ Phản ánh các lệnh chuyển Có chưa đủ thông tin để xử lý, hoặc tạm thời theo dõi, chờ xử lý.

- Số dư Nợ:
Phản ánh các lệnh chuyển Nợ đến chưa được xử lý

- Số dư Có:
Phản ánh các lệnh chuyển Có đến chưa được xử lý.

Tài khoản 654 có các tài khoản bậc III sau:

TK 654.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 654.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 655 – LKB đến năm trước chờ xử lý

Tài khoản này mở tại KB.B, dùng để phản ánh các lệnh thanh toán năm trước đến đã nhận được chờ xử lý. Đến hết ngày 31/12 hàng năm, số dư trên tài khoản 654 được chuyển sang tài khoản 655 và trở thành số dư đầu năm mới của tài khoản này.

Tài khoản này phải được xử lý hết số dư trước khi quyết toán LKB.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ năm trước chuyển đến nhưng tài khoản trích Nợ không còn số dư.

+ Xử lý các lệnh chuyển Có năm trước.

+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ năm trước chuyển đến chưa đủ thông tin để xử lý, hoặc tạm thời theo dõi, chờ xử lý.

- Bên Có:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Có giá trị cao năm trước chuyển đến chưa nhận được xác nhận Lệnh chuyển Có giá trị cao của KB A

+ Xử lý các lệnh chuyển Nợ năm trước.

+ Phản ánh các lệnh chuyển Có năm trước chuyển đến chưa đủ thông tin để xử lý, hoặc tạm thời theo dõi, chờ xử lý.

- Số dư Nợ:
Các Lệnh chuyển Nợ năm trước chuyển đến chưa được xử lý

- Số dư Có:
Các Lệnh chuyển Có năm trước chuyển đến chưa được xử lý.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III sau:

TK 655.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 655.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 656 - Chờ lệnh chuyển Nợ năm nay được chấp nhận.

Tài khoản này mở tại Kho bạc A dùng để phản ánh các lệnh chuyển Nợ năm nay chờ Kho bạc B chấp nhận.

Tài khoản này chỉ sử dụng trong trường hợp lệnh chuyển Nợ giữa các khách hàng mở tài khoản giao dịch tại các đơn vị Kho bạc, hoặc chuyển tiếp lệnh chuyển Nợ giữa ngân hàng và các đơn vị Kho bạc.

- Bên Nợ:
Xử lý các lệnh chuyển Nợ đã nhận được chấp nhận thanh toán hoặc từ chối thanh toán của KB B.

- Bên Có:
Các lệnh chuyển Nợ chờ thông báo chấp nhận hoặc từ chối của KB.B

- Số dư Có:
Phản ánh số tiền trên các lệnh chuyển Nợ năm nay chưa nhận được thông báo chấp nhận hoặc từ chối của KB.B.

Tài khoản 656 có TK bậc III sau:

TK 656.01 “Lệnh chuyển Nợ”

Tài khoản 657 - Chờ Lệnh chuyển Nợ năm trước được chấp nhận.

Tài khoản này mở tại KB.A dùng để phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Nợ năm trước chưa nhận được thông báo của KB.B. Đến hết ngày 31/12 hàng năm, số dư trên tài khoản 656 được chuyển sang tài khoản 657 và trở thành số dư đầu năm mới của tài khoản này.

Tài khoản này phải được xử lý hết số dư trước khi quyết toán LKB.

- Bên Nợ:
Xử lý các lệnh chuyển Nợ năm trước đã nhận được chấp nhận thanh toán hoặc từ chối thanh toán của KB B.

- Số dư Nợ:
Phản ánh số tiền trên các lệnh chuyển Nợ năm trước chưa nhận được thông báo chấp nhận hoặc từ chối thanh toán của KB B.

Tài khoản 657 có TK bậc III sau:

TK 657.01 “Lệnh chuyển Nợ”

Tài khoản 658 - LKB đến năm nay còn sai lầm

Tài khoản này mở tại Kho bạc B dùng để phản ánh các khoản sai lầm và xử lý sai lầm trong nghiệp vụ thanh toán LKB thuộc niên độ năm nay như sai tên và tài khoản người nhận lệnh, sai các thông tin người nhận lệnh sau khi đã tra soát...

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ sai lầm nhận được từ KB A.

+ Xử lý các lệnh chuyển Có sai lầm.

- Bên Có:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Có sai lầm nhận được từ KB A.

+ Xử lý các Lệnh chuyển Nợ sai lầm.

- Số dư Nợ:
Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Nợ đến năm nay còn sai lầm.

- Số dư Có:
Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Có đến năm nay còn sai lầm.

Tài khoản 658 có các tài khoản bậc III sau:

TK 658.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 658.02 “Lệnh chuyển Có”

Tài khoản 659 - LKB đến năm trước còn sai lầm

Tài khoản này mở tại KB B dùng để phản ánh các khoản sai lầm và xử lý sai lầm trong nghiệp vụ thanh toán LKB thuộc niên độ năm trước.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, số dư trên tài khoản 658 được chuyển sang tài khoản 659 thành số dư đầu năm mới của tài khoản này. Tài khoản này phải được xử lý hết số dư trước khi quyết toán LKB.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ năm trước đến còn sai lầm.

+ Xử lý các lệnh chuyển Có sai lầm.

- Bên Có:
+ Phản ánh các lệnh chuyển Có năm trước đến còn sai lầm.

+ Xử lý các lệnh chuyển Nợ sai lầm.

- Số dư Nợ:
Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Nợ năm trước đến còn sai lầm.

- Số dư Có:
Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Có năm trước đến còn sai lầm.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III sau:

TK 659.01 “Lệnh chuyển Nợ”

TK 659.02 “Lệnh chuyển Có”

TÀI KHOẢN 66 - THANH TOÁN KHÁC
Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán khác giữa các KBNN với khách hàng và các đối tượng liên quan hoặc giữa các KBNN với nhau như phải thu, phải trả, thanh toán bù trừ, thanh toán vãng lai giữa các KBNN...

- Bên Nợ:
Phản ánh số tiền phải thu hoặc phải báo Nợ đến KBNN khác.

- Bên Có:
Phản ánh số tiền phải trả hoặc phải báo Có đến KBNN khác.

- Số dư Nợ:
Phản ánh số tiền còn phải thu, phải báo Nợ.

- Số dư Có:
Phản ánh số tiền còn phải trả, phải báo Có.

Tài khoản 66 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo đối tượng thanh toán.

Tài khoản 660 - Thanh toán về mua bán ngoại tệ

Tài khoản này chỉ được mở tại KBNN để phản ánh tình hình thu chi và thanh toán về mua bán ngoại tệ thuộc NSNN hoặc của các đơn vị khác.

- Bên Nợ:
Hạch toán các khoản tiền chi ra để mua ngoại tệ hoặc bán ngoại tệ chưa thu được tiền Việt nam.

- Bên Có:
Hạch toán các khoản tiền đã nhận được.

- Số dư Nợ: Số tiền Kho bạc đã xuất bán ngoại tệ nhưng chưa thu được tiền Việt Nam hoặc đã xuất tiền Việt Nam mua ngoại tệ nhưng chưa nhận được ngoại tệ.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III:

TK 660.01 “Thanh toán mua ngoại tệ”

TK 660.02 “Thanh toán bán ngoại tệ”

Tài khoản 661 - Các khoản phải thu

Tài khoản này phản ánh các khoản KBNN phải thu của NSNN, các đơn vị, cá nhân khác phát sinh trong quá trình giao dịch và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ KBNN như phí thanh toán bằng ngoại tệ, bảo lãnh thanh toán ngoại tệ cho ngân sách trung ương, các khoản phải thu khác...

- Bên Nợ:
+ Số tiền phải thu.

+ Điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ.

- Bên Có:
+ Số tiền đã thu.

+ Điều chỉnh giảm tỷ giá ngoại tệ.

- Số dư Nợ:
Số tiền còn phải thu.

Tài khoản 661 có các tài khoản bậc III được mở chi tiết theo tính chất của từng đối tượng phải thu.

Lưu ý: Không hạch toán vào tài khoản này các khoản chi hộ KBNN khác.

Tài khoản 662 - Các khoản phải trả

Tài khoản này phản ánh các khoản KBNN phải trả cho các đơn vị, cá nhân khác phát sinh trong quá trình giao dịch và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ KBNN như: Các khoản phải trả trong thanh toán, các khoản lãi cho vay chưa phân phối, các khoản phải nộp ngân sách về vốn đầu tư, các khoản phải trả khác...

- Bên Nợ:
Số tiền phải trả đã thanh toán.

- Bên Có:
Số tiền phải trả.

- Số dư Có:
Số tiền còn phải trả.

Các tài khoản bậc III được mở chi tiết theo tính chất từng loại đối tượng phải trả.

Lưu ý: Không hạch toán vào tài khoản này các khoản thu hộ KBNN khác.

Tài khoản 663 - Thanh toán vãng lai giữa các KBNN

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu hộ, chi hộ giữa các đơn vị KBNN trong hoạt động nghiệp vụ như thanh toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng, thanh toán tín phiếu trái phiếu, công trái vãng lai, thanh toán với các điểm giao dịch,...

- Bên Nợ:
Phản ánh các khoản đã tạm ứng cho các điểm giao dịch, chi hộ KBNN khác, đã thanh toán hoặc báo Có đến KBNN liên quan.

- Bên Có:
Phản ánh số thu hộ hoặc số thanh toán đã báo Nợ đến KBNN liên quan.

- Số dư Nợ:
Số tiền phải thu hồi, thanh toán hoặc phải báo Nợ đến KBNN liên quan

- Số dư Có:
Số tiền phải hoàn trả, thanh toán hoặc báo Có đến KBNN liên quan.

Tài khoản 663 có các tài khoản bậc III chi tiết theo tính chất từng khoản thanh toán vãng lai và yêu cầu quản lý cụ thể của khoản thanh toán đó (Xem hệ thống tài khoản kế toán).

Lưu ý: Không hạch toán vào tài khoản 663 các khoản thanh toán chuyển tiếp đi các đơn vị KBNN khác.

Tài khoản 663.01 - Thanh toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng với KBNN

Tài khoản này được mở tại KBNN tỉnh, thành phố để phản ánh các khoản thanh toán hoàn thuế giá trị gia tăng cho các đối tượng và kết chuyển về Trung ương để quyết toán với Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Bên Nợ: Phản ánh số đã thanh toán cho các đối tượng.

- Bên Có: Phản ánh số thanh toán đã được đối chiếu và chuyển về KBNN.

- Số dư Nợ: Số tiền đã thanh toán thuế hoàn thuế giá trị gia tăng chưa thanh toán với KBNN.

Định kỳ theo quy định, tài khoản này được kết chuyển toàn bộ số dư về KBNN.

Tài khoản 663.02 - Thanh toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng với Kho bạc tỉnh

Tài khoản này được mở tại KBNN để phản ánh quan hệ thanh toán giữa KBNN với KBNN các tỉnh, thành phố về số vốn thanh toán hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc ngân sách trung ương do các KBNN tỉnh, thành phố chuyển về.

- Bên Nợ:
Phản ánh số vốn thanh toán vãng lai do KBNN các tỉnh, thành phố chuyển về.

- Bên Có:
Phản ánh số thanh toán hoàn thuế với Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Số dư Nợ:
Số vốn thanh toán hoàn thuế chưa được xử lý.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng KBNN tỉnh, thành phố.

Tài khoản 663.03 - Thanh toán về công trái phát hành từ 1988 về trước

Tài khoản này được mở tại KBNN huyện, tỉnh để phản ánh số thanh toán công trái phát hành từ năm 1988 trở về trước cho dân và kết chuyển số đã thanh toán về KBNN cấp trên.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh số tiền thanh toán công trái.

+ Số thanh toán công trái từ KBNN huyện chuyển về (chỉ phát sinh tại KBNN tỉnh)

- Bên Có:
+ Phản ánh kết chuyển về KBNN tỉnh số đã thanh toán công trái.

+ Báo Nợ số thanh toán công trái toàn địa bàn về KBNN cấp trên.

- Số dư Nợ:
Số thanh toán công trái chưa kết chuyển về KBNN cấp trên.

Cuối tháng, tài khoản này phải được tất toán số dư.

Tài khoản 663.04 - Thanh toán trái phiếu, công trái vãng lai

Tài khoản được dùng để phản ánh số vốn một đơn vị KBNN đã ứng ra để thanh toán trái phiếu, công trái do các đơn vị KBNN khác phát hành.

- Bên Nợ: Phản ánh các khoản đã thanh toán hộ.

- Bên Có: Phản ánh số thanh toán vãng lai báo Nợ về KBNN phát hành.

- Số dư Nợ: Số tiền thanh toán trái phiếu, công trái vãng lai chưa được tất toán.

Tài khoản 663.05 - Thanh toán với các điểm giao dịch

Tài khoản này được mở tại KBNN tỉnh, huyện (Kho bạc trung tâm) để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh tại các điểm giao dịch trực thuộc.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các khoản thu đã thực hiện trong ngày tại điểm giao dịch.

+ Tạm ứng tiền cho điểm giao dịch đầu ngày làm việc.

- Bên Có:
+ Phản ánh các khoản chi đã thực hiện trong ngày tại điểm giao dịch.

+ Tất toán số chênh lệch thu chi trong ngày và số đã tạm ứng đầu ngày với điểm giao dịch.

- Số dư Nợ:
Số tạm ứng đầu ngày cho các điểm giao dịch.

Cuối ngày tài khoản này không còn số dư, toàn bộ chênh lệch thu, chi, tạm ứng phải được tất toán trước khi khoá sổ kế toán ngày.

Tài khoản 663.06 - Thanh toán lãi cho vay với KBNN huyện

Tài khoản này mở tại KBNN tỉnh, thành phố để phản ánh tình hình xử lý số tiền lãi cho vay thu được do các KBNN huyện chuyển về. Căn cứ quyết định phân phối, xử lý lãi cho vay thu được để trích lập quỹ, chuyển về KBNN, trích tiền cho các cơ quan liên quan.

- Bên Nợ:
Phản ánh tình hình xử lý tiền lãi cho vay thu được trên toàn địa bàn theo quyết định phân phối của cơ quan có thẩm quyền.

- Bên Có:
Phản ánh số tiền lãi cho vay thu được chuyển về từ các KBNN trực thuộc (kể cả số thu được tại văn phòng KBNN tỉnh).

- Số dư Có:
Số tiền lãi cho vay chưa xử lý.

Tài khoản 663.08 - Thanh toán gốc và lãi trái phiếu công trình địa phương với KBNN tỉnh

Tài khoản mở tại KBNN để phản ánh tình hình phát hành trái phiếu công trình địa phương và chuyển nguồn vốn vay được về KBNN tỉnh.

- Bên Nợ:
+ Hạch toán chuyển nguồn vốn vay về KBNN tỉnh.

+ Hạch toán số lãi phải trả ngân hàng phát hành trái phiếu.

- Bên Có:
+ Hạch toán số tiền thu nợ trái phiếu do KBNN tỉnh chuyển về, bao gồm cả số gốc và lãi.

- Số dư Nợ:
Số tiền gốc và lãi trái phiếu công trình địa phương chưa thu hồi.

Kế toán chi tiết mở sổ theo từng địa phương và theo đợt phát hành.

Tài khoản 663.09 - Thanh toán gốc và lãi trái phiếu công trình địa phương với KBNN

Tài khoản này được mở tại KBNN tỉnh, thành phố để phản ánh tình hình tiếp nhận và thu hồi vốn trái phiếu công trình địa phương với KBNN.

- Bên Nợ:
Phản ánh số tiền gốc và lãi trái phiếu công trình địa phương thu hồi chuyển về KBNN.

- Bên Có:
Phản ánh tiếp nhận số tiền gốc và lãi trái phiếu công trình địa phương huy động được do KBNN chuyển về.

- Số dư Có:
Số tiền gốc và lãi trái phiếu công trình địa phương chưa hoàn trả.

Tài khoản 663.10 - Thanh toán với KBNN cấp trên về trái phiếu Chính phủ

Tài khoản này được mở tại Kho bạc nhà nước huyện và Văn phòng KBNN tỉnh để phản ánh số phát hành và chuyển số thu phát hành trái phiếu Chính phủ về KBNN tỉnh (Chi tiết theo đợt phát hành).

- Bên Nợ: Phản ánh số tiền trái phiếu CP chuyển về KBNN tỉnh.

- Bên Có: Phản ánh số thu phát hành trái phiếu CP trên địa bàn.

- Số dư Có: Số tiền trái phiếu CP chưa chuyển về KBNN tỉnh.

Tài khoản 663.11- Thanh toán với KBNN huyện về trái phiếu Chính phủ

Tài khoản này được mở tại KBNN tỉnh để theo dõi riêng số phát hành của từng KBNN huyện và Văn phòng KBNN tỉnh tại KBNN tỉnh.(Chi tiết theo địa bàn, theo đợt phát hành)

- Bên Nợ:
Phản ánh số tiền trái phiếu CP chuyển vào tài khoản thanh toán vãng lai với KBNN.

- Bên Có:
Phản ánh số tiền trái phiếu CP do các KBNN huyện và Văn phòng KBNN tỉnh chuyển về.

- Số dư Có:
Số tiền trái phiếu CP chưa chuyển vào tài khoản thanh toán vãng lai với KBNN.

Tài khoản 663.12- Thanh toán với KBNN tỉnh về trái phiếu Chính phủ

Tài khoản này được mở tại Sở Giao dịch KBNN để theo dõi số phát hành của từng KBNN tỉnh (Chi tiết theo tỉnh, theo đợt phát hành)

- Bên Nợ: Phản ánh số tiền trái phiếu CP chuyển vào tài khoản tiền gửi về trái phiếu CP của Bộ Tài chính.

- Bên Có: Phản ánh số tiền trái phiếu CP do các tỉnh chuyển về.

- Số dư Có: Số tiền trái phiếu chưa chuyển vào TK của BTC.

Tài khoản 663.20- Thanh toán vãng lai với KBNN về trái phiếu Chính phủ

Tài khoản này được mở tại các KBNN tỉnh để phản ánh tổng số tiền thu được do phát hành trái phiếu CP chuyển về KBNN.

- Bên Nợ: Số tiền trái phiếu CP chuyển về KBNN

- Bên Có: Số tiền trái phiếu CP phát hành trên địa bàn tỉnh.

- Số dư Có: Số tiền trái phiếu chưa chuyển về KBNN

Tài khoản 663.70 - Thanh toán gốc trái phiếu không lưu ký tập trung phát hành qua đại lý

Tài khoản 663.71 - Thanh toán gốc trái phiếu không lưu ký tập trung phát hành qua bảo lãnh

Tài khoản 663.72 - Thanh toán gốc trái phiếu không lưu ký tập trung phát hành qua thị trường chứng khoán.

Các tài khoản 663.70, 663.71, 663.72 này được mở tại KBNN tỉnh để phản ánh số thanh toán gốc trái phiếu phát hành qua đại lý, bảo lãnh và thị trường chứng khoán không lưu ký tập trung.

- Bên Nợ:
Phản ánh số thanh toán gốc.

- Bên Có:
Tất toán gốc trái phiếu đã thanh toán với nguồn vốn thanh toán do KBNN chuyển về.

- Số dư Nợ:
Phản ánh số gốc trái phiếu đã thanh toán chưa quyết toán.

Tài khoản 663.90 - Các khoản phải thu khác trong hệ thống

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi hộ các KBNN khác trong hệ thống trong quá trình hoạt động nghiệp vụ.

- Bên Nợ:
Phản ánh các khoản đã thanh toán.

- Bên Có:
Phản ánh số thanh toán đã được đối chiếu và chuyển về KBNN liên quan.

- Số dư Nợ:
Số tiền thanh toán chưa được kết chuyển, thanh toán với KBNN liên quan.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi từng KBNN liên quan và tính chất khoản phải thu.

Tài khoản 663.91- Các khoản phải trả khác trong hệ thống

Tài khoản này phản ánh các khoản KBNN phải trả cho các đơn vị KBNN khác phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ.

- Bên Nợ:
Số tiền phải trả đã thanh toán.

- Bên Có:
Số tiền phải trả.

- Số dư Có:
Số tiền còn phải trả.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng đơn vị KBNN phải trả và theo tính chất từng loại vốn phải trả.

Tài khoản 663.92- Thanh toán kinh phí công đoàn thuộc ngân sách địa phương

Chỉ mở và sử dụng tại KBNN huyện

Tài khoản 663.93- Thanh toán kinh phí công đoàn thuộc ngân sách trung ương

Được sử dụng tại KBNN tỉnh và KBNN huyện.

Các tài khoản này phản ánh tình hình thanh toán (thu, nộp) kinh phí công đoàn của các đơn vị thụ hưởng ngân sách:

- Bên Nợ: Phản ánh số kinh phí công đoàn chuyển về KBNN cấp trên

- Bên Có:
Phản ánh số kinh phí công đoàn chưa chuyển về KBNN cấp trên

- Số dư Có:
Số kinh phí công đoàn chưa chuyển về KBNN cấp trên

Tài khoản 664 - Thanh toán chuyển tiếp

Tài khoản này mở tại các đơn vị Kho bạc dùng để phản ánh số nhận và số chuyển tiếp các lệnh thanh toán, các chứng từ thanh toán giữa các đơn vị KBNN hoặc giữa các đơn vị KBNN với các đơn vị ngoài hệ thống như ngân hàng, cá nhân nộp hoặc lĩnh tiền mặt.

Thanh toán ngoài hệ thống phản ánh quan hệ thanh toán trực tiếp giữa Kho bạc và ngân hàng trong việc chuyển tiếp các yêu cầu chuyển Nợ, yêu cầu chuyển Có, hoặc quan hệ giữa Kho bạc và cá nhân trong việc thu tiền mặt tại Kho bạc để chuyển tiếp (gọi chung là yêu cầu chuyển Có), hoặc việc Kho bạc nhận chuyển tiếp để chi tiền mặt cho cá nhân.

Thanh toán chuyển tiếp trong hệ thống phản ánh các khoản nhận từ các đơn vị Kho bạc khác để tiếp tục chuyển tới các đơn vị kho bạc trong hệ thống.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh số tiền đã chuyển tiếp các lệnh chuyển Có, các chứng từ chuyển Có.
+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ, chứng từ chuyển Nợ phải chuyển tiếp.

- Bên Có:
+ Phản ánh nhận các lệnh chuyển Có, nhận các chứng từ chuyển Có.

+ Phản ánh số chuyển tiếp lệnh chuyển Nợ, chứng từ chuyển Nợ

- Số dư Nợ:
Phản ánh các Lệnh chuyển Nợ, chứng từ chuyển Nợ phải chuyển tiếp.

- Số dư Có:
Phản ánh các lệnh chuyển Có, chứng từ chuyển Có còn phải chuyển tiếp.

TK 664.01 - Chuyển tiếp Lệnh chuyển Nợ trong hệ thống.

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền thanh toán chuyển tiếp các lệnh chuyển Nợ tới các đơn vị Kho bạc trong hệ thống.

- Bên Nợ:
Số tiền của các Lệnh chuyển Nợ đã nhận phải chuyển tiếp trong hệ thống.

- Bên Có:
Số tiền đã chuyển tiếp các Lệnh chuyển Nợ trong hệ thống.

- Số dư Nợ:
Số tiền của các lệnh chuyển Nợ đã nhận còn phải chuyển tiếp trong hệ thống.

TK 664.02 - Chuyển tiếp Lệnh chuyển Có trong hệ thống.

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền thanh toán chuyển tiếp các lệnh chuyển Có tới các đơn vị Kho bạc trong hệ thống

- Bên Nợ:
Phản ánh số tiền đã chuyển tiếp các lệnh chuyển Có trong hệ thống.

- Bên Có:
Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Có đã nhận phải chuyển tiếp trong hệ thống

- Số dư Có:
Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Có đã nhận còn phải chuyển tiếp trong hệ thống.

TK 664.03 - Chuyển Nợ ngoài hệ thống

Tài khoản này dùng để phản ánh số nhận và chuyển tiếp các yêu cầu chuyển Nợ từ ngân hàng, hoặc số nhận và chuyển tiếp các lệnh chuyển Nợ ra ngân hàng.

- Bên Nợ:
Phản ánh số tiền của các yêu cầu chuyển Nợ nhận từ ngân hàng để chuyển tiếp hoặc của các lệnh chuyển Nợ phải chuyển tiếp đi Ngân hàng.

- Bên Có:
Phản ánh số tiền đã chuyển tiếp của các lệnh chuyển Nợ đi ngân hàng, hoặc của các yêu cầu chuyển Nợ từ ngân hàng.

- Số dư Nợ:
Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Nợ đi ngân hàng, các yêu cầu chuyển Nợ từ ngân hàng đã nhận nhưng chưa chuyển tiếp.

TK 664.04 - Chuyển Có ngoài hệ thống.

Tài khoản này dùng để phản ánh số nhận và chuyển tiếp các yêu cầu chuyển Có từ ngân hàng hoặc cá nhân nộp tiền mặt, hoặc số nhận và chuyển tiếp các lệnh chuyển Có ra ngân hàng hoặc cho cá nhân lĩnh tiền mặt.

- Bên Nợ:
Phản ánh số tiền đã chuyển tiếp ngoài hệ thống các lệnh chuyển Có, hoặc các chứng từ chuyển Có ngoài hệ thống đã được chuyển tiếp.

- Bên Có:
Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Có đã nhận phải chuyển tiếp ngoài hệ thống, hoặc của các chứng từ chuyển Có ngoài hệ thống đã nhận phải chuyển tiếp.

- Số dư Có:
Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Có đã nhận còn phải chuyển tiếp ngoài hệ thống, hoặc của các chứng từ  chuyển Có ngoài hệ thống đã nhận còn phải chuyển tiếp.

Tài khoản 665 - Thanh toán bù trừ

Tài khoản này phản ánh các nghiệp vụ thanh toán bù trừ (TTBT) với các ngân hàng thành viên khác.

- Bên Nợ:
+ Các khoản phải thu từ các ngân hàng khác.

+ Kết chuyển số chênh lệch phải trả lớn hơn phải thu trong TTBT.

+ Tất toán khoản tiền Nợ khi nhận được thông báo chấp nhận lệnh chuyển Nợ của ngân hàng thành viên liên quan.

+ Số tiền phải thu khi phát thông báo từ chối lệnh chuyển Nợ.

- Bên Có:
+ Các khoản phải trả cho các ngân hàng khác.

+ Kết chuyển số chênh lệch phải thu lớn hơn phải trả trong TTBT.

+ Các khoản phải thu trên lệnh chuyển Nợ đi các ngân hàng khác.

+ Số tiền phải thu đã được lập lệnh chuyển Nợ để trả lại ngân hàng thành viên liên quan.

- Số dư Có:
Các khoản tiền Nợ đã phát lệnh chuyển Nợ nhưng chưa nhận được thông báo chấp nhận lệnh chuyển Nợ trong thanh toán bù trừ điện tử.

- Số dư Nợ:
Số tiền phải thu chờ lập lệnh chuyển Nợ trả lại ngân hàng thành viên liên quan.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III phản ánh chi tiết các khoản phải thu, phải trả đã hoàn tất thủ tục trong nghiệp vụ thanh toán bù trừ với các ngân hàng thành viên và các khoản phải thu còn chờ hoàn tất thủ tục.

Tài khoản 665.01 - Thanh toán bù trừ

Tài khoản này phản ánh toàn bộ các khoản thanh toán bù trừ ngoài hệ thống đã hoàn chỉnh thủ tục với các ngân hàng thành viên và ngân hàng chủ trì.

- Bên Nợ:
+ Các khoản phải thu từ các ngân hàng khác.

+ Kết chuyển số chênh lệch phải trả lớn hơn phải thu trong TTBT.

- Bên Có:
+ Các khoản phải trả cho các ngân hàng khác.

+ Kết chuyển số chênh lệch phải thu lớn hơn phải trả trong TTBT.

Cuối ngày tài khoản này không còn số dư.

Tài khoản 665.02 - Chờ lệnh chuyển Nợ được chấp nhận

Tài khoản này phản ánh tình hình xử lý các khoản tiền Nợ trong thanh toán bù trừ điện tử với các ngân hàng thành viên khác.

- Bên Nợ:
Tất toán khoản tiền Nợ khi nhận được thông báo chấp nhận lệnh chuyển Nợ của ngân hàng thành viên liên quan.

- Bên Có:
Các khoản phải thu trên lệnh chuyển Nợ đi các ngân hàng khác.

- Số dư Có:
Các khoản phải thu chưa nhận được thông báo chấp nhận lệnh chuyển Nợ của ngân hàng thành viên.

Tài khoản 665.03 - Phải thu trong thanh toán bù trừ điện tử

Tài khoản này phản ánh các khoản phải thu phát sinh trong nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử trong trường hợp KBNN ra thông báo từ chối lệnh chuyển Nợ của các ngân hàng thành viên khác do tài khoản của khách hàng tại KBNN không đảm bảo đủ số dư để thực hiện lệnh chuyển Nợ.

- Bên Nợ:
Số tiền phải thu khi phát thông báo từ chối lệnh chuyển Nợ.

- Bên Có:
Số tiền phải thu đã được lập lệnh chuyển Nợ để trả lại ngân hàng thành viên liên quan.

- Số dư Nợ:
Số tiền phải thu chờ lập lệnh chuyển Nợ trả lại ngân hàng thành viên liên quan.

Tài khoản 666 - Thanh toán bù trừ trong hệ thống KBNN.

Tài khoản này được mở tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước tham gia thanh toán bù trừ trong hệ  thống (các Kho bạc huyện thành viên và Văn phòng Kho bạc tỉnh) để phản ánh các nghiệp vụ thanh toán bù trừ với các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong tỉnh.

- Bên Nợ:
+ Các khoản phải thu từ các Kho bạc khác.

+ Quyết toán số chênh lệch phải trả lớn hơn phải thu khi thực hiện quyết toán vốn.

Bên Có:
+ Các khoản phải trả cho các Kho bạc khác.

+ Quyết toán số chênh lệch phải thu lớn hơn phải trả khi thực hiện quyết toán vốn.

Số dư Nợ:
Phản ánh số chênh lệch phải thu chưa quyết toán.

Số dư Có:
Phản ánh số chênh lệch phải trả chưa quyết toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III sau đây:

TK 666.01 “Năm nay”

TK 666.02 “Năm trước”

Tài khoản 667 - Khấu trừ các khoản phải thu, phải trả

Tài khoản này được sử dụng để theo dõi, xác định và thanh toán bù trừ các khoản phải thu và phải trả của KBNN với các đối tượng liên quan.

Kết cấu tài khoản 667:

- Bên Nợ: Phản ánh số phải khấu trừ hoặc số đã trả cho đối tượng nộp.

- Bên Có: Phản ánh số phải trả cho đối tượng nộp.

- Số dư Nợ: Phản ánh số tiền còn phải thu của đối tượng.

- Số dư Có: Phản ánh số tiền còn phải trả cho đối tượng.

Tài khoản 667 được mở các chi tiết bậc III sau đây:

Tài khoản 667.01 “Khấu trừ các khoản phải thu, phải trả về thuế”

Tài khoản 667.90 “Khấu trừ các khoản phải thu, phải trả khác”

Tài khoản 667.01 - Khấu trừ các khoản phải thu, phải trả về thuế:

- Bên Nợ: Phản ánh các khoản phải thu về thuế theo Lệnh thu của cơ quan thu hoặc cơ quan có thẩm quyền; Số thuế trả cho đối tượng.

- Bên Có: Phản ánh các khoản thuế được hoàn trả theo Lệnh thoái thu NSNN, Lệnh chi tiền (đối với hoàn trả thuế thông thường) hoặc Ủy nhiệm chi (đối với hoàn trả thuế GTGT).

- Số dư Có: Phản ánh số tiền còn phải trả cho đối tượng.

Tài khoản 667.90 - Khấu trừ các khoản phải thu, phải trả khác:

Có kết cấu chung như tài khoản 667 và được sử dụng khi có hướng dẫn cụ thể của KBNN.

TÀI KHOẢN 67 - TÀI SẢN CHỜ XỬ LÝ

Tài khoản này phản ánh các khoản tiền do kiểm kê phát hiện thừa, thiếu, thuế giá trị gia tăng hoàn trả thừa thu hồi chờ xử lý, hoặc các tổn thất do thiên tai, địch họa... nhưng chưa có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền; Ngoài ra tài khoản này còn dùng để phản ánh các khoản sai lầm trong thanh toán chờ xử lý.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh các khoản tiền thiếu hụt, tổn thất chờ xử lý.

+ Xử lý các khoản tiền thừa hoặc thu hồi.

- Bên Có:
+ Phản ánh các khoản tiền thừa hoặc thu hồi chờ xử lý.

+ Xử lý các khoản tiền thiếu, tổn thất.

- Số dư Nợ:
Các khoản tiền thiếu hụt chờ xử lý.

- Số dư Có:
Các khoản tiền thừa hoặc thu hồi chờ xử lý.

Tài khoản 67 có các tài khoản bậc II sau đây:

Tài khoản 670 “Tài sản thừa, thu hồi chờ xử lý”

Tài khoản 671 “Tài sản thiếu chờ xử lý”

Tài khoản 672 “Các khoản tổn thất chờ xử lý”

Tài khoản 673 “Ngoại tệ vay nước ngoài chờ thanh toán”

Tài khoản 674 “Sai lầm trong thanh toán chờ xử lý”

Lưu ý: Tài khoản 670 có các tài khoản bậc III chi tiết theo tính chất vốn, tài sản thừa, thu hồi chờ xử lý.

TÀI KHOẢN 69 - CHÊNH LỆCH GIÁ VÀ TỶ GIÁ

Tài khoản này phản ánh số chênh lệch tăng hoặc giảm do sự thay đổi giá vàng, kim loại quí... thay đổi tỷ giá ngoại tệ do KBNN quản lý. Tài khoản này dùng để điều chỉnh số dư các tài khoản bằng ngoại tệ, vàng, kim loại quý, đá quý... nhằm phản ánh giá trị các tài sản bằng đồng Việt nam được chính xác theo từng thời điểm hạch toán.

- Bên Nợ:
+ Giá trị tài sản giảm do điều chỉnh giá, tỷ giá.

+ Số chênh lệch tăng được kết chuyển vào thu ngân sách khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Bên Có:
+ Giá trị tài sản tăng do điều chỉnh giá, tỷ giá.

+ Số chênh lệch giảm được kết chuyển vào chi NSNN khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Số dư Nợ:
Số chênh lệch giảm chưa kết chuyển.

- Số dư Có:
Số chênh lệch tăng chưa kết chuyển.

Tài khoản 69 có các tài khoản bậc II sau đây:

Tài khoản 690 “Chênh lệch giá”

Tài khoản 691 “Chênh lệch tỷ giá”

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng loại tài sản, ngoại tệ và đối tượng quản lý.

LOẠI VII - THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Loại tài khoản này dùng để phản ánh số thu của NSNN và số điều tiết cho ngân sách các cấp.

Việc phản ánh trên tài khoản loại VII phải tuyệt đối chấp hành chế độ tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN. Kế toán chi tiết thu NSNN theo các tiêu thức sau:

- Cấp ngân sách: trung ương, tỉnh, huyện, xã

- Niên độ ngân sách: năm nay, năm trước, năm sau

- Theo tính chất khoản thu: trong cân đối, tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách

- Theo mục lục NSNN, mã số đối tượng nộp thuế, mã nguồn ngân sách (nếu có).

TÀI KHOẢN 70 - THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
Tài khoản này dùng phản ánh các khoản thu NSNN đã được điều tiết cho ngân sách trung ương.

- Bên Nợ:
+ Các khoản thoái thu ngân sách trung ương.

+ Kết chuyển thu ngân sách trung ương năm trước về KBNN cấp trên theo Lệnh tất toán tài khoản.

+ Kết chuyển thu ngân sách trung ương khi quyết toán năm được duyệt.

- Bên Có:
+ Các khoản thu ngân sách trung ương.

+ Phục hồi thu ngân sách trung ương năm trước (phát sinh ở KBNN và các KBNN tỉnh, thành phố).

- Số dư Có:
Phản ánh số thu ngân sách trung ương chưa quyết toán.

Tài khoản 70 có các tài khoản bậc II mở theo niên độ ngân sách: năm nay, năm trước, năm sau và năm trước nữa. Các tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III sau:

Tài khoản 70x.01 “Thực thu”

Tài khoản 70x.11 “Tạm thu chưa đưa và cân đối ngân sách”

Tại KBNN và các KBNN tỉnh mở tài khoản 702.90 “Phục hồi thu ngân sách trung ương năm trước” để hạch toán phục hồi thu ngân sách trung ương năm trước từ KBNN cấp dưới chuyển về.

Tài khoản 704.90 “Thu ngân sách trung ương năm trước nữa” chỉ mở tại KBNN để theo dõi số thu ngân sách trung ương năm trước nữa chưa được Quốc hội phê chuẩn quyết toán.

Hết ngày 31/12, số dư các tài khoản năm nay được chuyển thành số dư đầu trên tài khoản năm trước theo từng chi tiết. Số dư các tài khoản năm sau chuyển thành số dư các tài khoản năm nay theo từng chi tiết. Số dư các tài khoản năm trước nếu chưa quyết toán được chuyển thành số dư tài khoản năm trước nữa. Khi quyết toán ngân sách đựơc duyệt chính thức, số dư của tài khoản thu ngân sách năm trước hoặc năm trước nữa được kết chuyển sang tài khoản cân đối thu, chi ngân sách trung ương.

TÀI KHOẢN 71 - THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
Tài khoản này được mở tại các KBNN tỉnh, huyện để phản ánh các khoản thu NSNN đã được điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ngân sách cấp tỉnh).

- Bên Nợ:
+ Các khoản thoái thu thuộc ngân sách cấp tỉnh.

+ Kết chuyển số thu ngân sách cấp tỉnh năm trước về KBNN tỉnh.

+ Kết chuyển số thu ngân sách cấp tỉnh năm trước khi quyết toán năm được duyệt.

- Bên Có:
+ Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh.

+ Phục hồi số thu ngân sách cấp tỉnh năm trước (chỉ phát sinh ở KBNN tỉnh).

- Số dư Có:
Phản ánh số thu ngân sách cấp tỉnh chưa quyết toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II, bậc III mở chi tiết tương tự như tài khoản 70, nhưng không có tài khoản “Thu ngân sách năm trước nữa”

TÀI KHOẢN 72 - THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

Tài khoản này được mở tại các KBNN tỉnh, huyện để phản ánh các khoản thu ngân sách đã điều tiết cho ngân sách quận, huyện, thị xã (ngân sách cấp huyện).

- Bên Nợ:
+ Các khoản thoái thu thuộc ngân sách cấp huyện.

+ Kết chuyển số thu của ngân sách cấp huyện năm trước khi quyết toán năm được duyệt.

- Bên Có:
+ Các khoản thu của ngân sách cấp huyện.

- Số dư Có:
Số thu của ngân sách cấp huyện chưa quyết toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II, bậc III mở chi tiết tương tự như tài khoản 70, nhưng không có tài khoản “Phục hồi thu ngân sách năm trước” và tài khoản “Thu ngân sách năm trước nữa”

TÀI KHOẢN 73 - THU NGÂN SÁCH CẤP XÃ
Nội dung, kết cấu tài khoản 73 tương tự như tài khoản 70, 71, 72 nhưng hạch toán các khoản thu ngân sách cấp xã, phường, thị trấn (ngân sách cấp xã).

Tài khoản này có các tài khoản bậc II, bậc III mở chi tiết tương tự như tài khoản 72.

TÀI KHOẢN 74 - ĐIỀU TIẾT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tài khoản này dùng để điều tiết các khoản thu của NSNN cho các cấp ngân sách.

- Bên Nợ:
+ Số điều tiết cho ngân sách các cấp.

+ Điều chỉnh số thoái thu NSNN.

- Bên Có:
+ Số thu NSNN.

+ Điều chỉnh số thoái thu NSNN.

Tài khoản này không có số dư.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II, bậc III mở chi tiết theo niên độ ngân sách và tính chất khoản thu (thực thu và tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách).

LOẠI VIII - NGUỒN VỐN CHUYÊN DÙNG

Loại tài khoản này dùng để phản ánh các nguồn vốn, quỹ chuyên dùng do KBNN quản lý và nguồn vốn kinh phí uỷ quyền.

TÀI KHOẢN 83 - NGUỒN VỐN KINH PHÍ UỶ QUYỀN

Tài khoản này phản ánh nguồn vốn kinh phí thuộc ngân sách cấp trên uỷ quyền cho cơ quan tài chính cấp dưới được hình thành khi đơn vị sử dụng kinh phí ủy quyền.

- Bên Nợ:
Tất toán số kinh phí ủy quyền đã sử dụng trong năm.
- Bên Có:
Hạch toán tăng nguồn kinh phí ủy quyền khi đơn vị rút dự toán KPUQ sử dụng (giảm tiền gửi KPUQ tại KBNN).

- Số dư Có:
Phản ánh nguồn vốn kinh phí ủy quyền đã sử dụng chưa được quyết toán.

Tài khoản 83 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo cấp ngân sách giao kinh phí uỷ quyền:

Tài khoản 831 - Nguồn vốn kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương

Tài khoản 832 - Nguồn vốn kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách cấp tỉnh

Tài khoản bậc III mở theo niên độ ngân sách: năm nay, năm trước, năm sau. Kế toán chi tiết theo loại kinh phí uỷ quyền và các tiêu thức quản lý khác theo yêu cầu của cơ quan giao nguồn kinh phí uỷ quyền.

TÀI KHOẢN 84 - NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tài khoản này phản ánh các nguồn vốn đầu tư của NSNN được quản lý và cấp phát qua hệ thống KBNN.

- Bên Nợ:
+ Chuyển nguồn vốn cấp phát cho KBNN cấp dưới.

+ Chuyển trả KBNN cấp trên nguồn vốn không sử dụng.

+ Tất toán số tiền đã được thông báo duyệt y quyết toán.

- Bên Có:
+ Nguồn vốn được cấp từ NSNN, hoặc nhận từ Kho bạc cấp trên.

+ Nguồn vốn do KBNN cấp dưới chuyển trả.

- Số dư Có:
Nguồn vốn đầu tư thuộc NSNN chưa quyết toán.

Tài khoản 84 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo cấp ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã và nguồn vốn đầu tư đặc biệt. Riêng tài khoản nguồn vốn đặc biệt có các tài khoản bậc III chi tiết theo cấp quản lý: trung ương, địa phương (tỉnh).

TÀI KHOẢN 85 - NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tài khoản này phản ánh nguồn vốn đầu tư các chương trình mục tiêu của NSNN được quản lý và cấp phát qua hệ thống KBNN.

- Bên Nợ:
+ Chuyển nguồn vốn cho KBNN cấp dưới.

+ Chuyển trả KBNN cấp trên nguồn vốn không sử dụng.

+ Tất toán số tiền đã được thông báo duyệt y quyết toán.

- Bên Có:
+ Nguồn vốn được cấp phát từ NSNN, hoặc nhận từ KBNN cấp trên.

+ Nguồn vốn do KBNN cấp dưới chuyển trả.

- Số dư Có:
Nguồn vốn chương trình mục tiêu thuộc NSNN chưa được quyết toán.

Tài khoản 85 có các tài khoản bậc II, bậc III mở chi tiết theo cấp ngân sách: trung ương, tỉnh, huyện, xã.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi từng loại nguồn vốn và theo năm kế hoạch. KBNN quy định số hiệu tài khoản bậc IV các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia cần quản lý thống nhất trên toàn quốc (kể cả vốn thuộc ngân sách địa phương). Các chương trình khác, KBNN tỉnh, thành phố quy định thống nhất cho địa bàn theo yêu cầu quản lý của địa phương.

TÀI KHOẢN 86 - CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ KHÁC

Tài khoản này phản ánh các nguồn vốn đầu tư khác được quản lý và cấp phát qua hệ thống KBNN.

- Bên Nợ:
+ Chuyển nguồn vốn cho KBNN cấp dưới.

+ Chuyển trả KBNN cấp trên nguồn vốn không sử dụng.

+ Tất toán số tiền đã được thông báo duyệt y quyết toán.

- Bên Có:
+ Nguồn vốn được cấp phát từ NSNN, hoặc nhận từ KBNN cấp trên.

+ Nguồn vốn do KBNN cấp dưới chuyển trả.

- Số dư Có:
Nguồn vốn đầu tư khác chưa chưa được quyết toán.

Tài khoản 86 có các tài khoản bậc II, bậc III mở chi tiết theo cấp quản lý: trung ương, tỉnh, huyện, xã.

TÀI KHOẢN 87 - NGUỒN VỐN CHO VAY

Tài khoản này phản ánh tình hình tăng, giảm, hiện có các nguồn vốn cho vay do KBNN quản lý.

- Bên Nợ:
+ Chuyển nguồn vốn cho vay cho KBNN cấp dưới.

+ Chuyển trả KBNN cấp trên nguồn vốn không sử dụng.

+ Giảm nguồn vốn cho vay.

- Bên Có:
+ Tiếp nhận nguồn vốn cho vay từ NSNN và các nguồn vốn khác.

+ Tiếp nhận nguồn vốn chuyển trả từ KBNN cấp dưới.

+ Nguồn vốn bổ sung từ lãi cho vay.

- Số dư Có:
Nguồn vốn cho vay còn lại.

Tài khoản 87 có các tài khoản bậc II được mở theo nguồn hình thành vốn cho vay: trung ương, địa phương.

Tài khoản bậc III được mở chi tiết theo từng loại nguồn vốn, mục đích cho vay.

TÀI KHOẢN 88 - NGUỒN VỐN THANH TOÁN TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI

Tài khoản này phản ánh tình hình tăng, giảm, số hiện có nguồn vốn thanh toán tín phiếu, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình, công trái tại các KBNN.

Tài khoản 881 - Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công trình

- Bên Nợ:
+ Các khoản trả gốc, trả lãi.

+ Hoàn trả nguồn vốn khi công việc thanh toán hoàn thành.

- Bên Có:
Tiếp nhận nguồn vốn thanh toán khi đến hạn.

- Số dư Có:
Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công trình còn lại tại KBNN.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II:

TK 881.01 “Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công trình trung ương”

TK 881.02 “Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công trình địa phương”

TK 881.99 “Nguồn vốn thanh toán trái phiếu Chính quyền địa phương”

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi từng loại trái phiếu, kỳ hạn và từng đợt phát hành.

Tài khoản 882 - Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái tại KBNN

- Bên Nợ:
+ Thanh toán nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái với NSNN.

+ Chuyển nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái qua thanh toán LKB cho KBNN tỉnh.

- Bên Có:
+ Tiếp nhận nguồn vốn thanh toán từ NSNN.

+ Tiếp nhận nguồn vốn chuyển trả từ các KBNN cấp dưới.

- Số dư Có:
Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái còn lại tại KBNN.

Tài khoản này chỉ sử dụng tại KBNN và được mở chi tiết bậc III theo từng loại kỳ hạn và từng đợt phát hành, theo gốc, lãi.

Tài khoản 883 - Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái tại KBNN tỉnh

- Bên Nợ:
+ Phản ánh số tất toán thanh toán, trái phiếu, công trái khi quyết toán được duyệt tại KBNN tỉnh, thành phố.

+ Chuyển nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái qua thanh toán LKB cho KBNN huyện.

- Bên Có:
+ Tiếp nhận nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái từ KBNN.

+ Tiếp nhận nguồn vốn chuyển trả từ các KBNN cấp dưới.

- Số dư Có:
Nguồn vốn thanh toán trái trái phiếu, công trái còn lại tại KBNN tỉnh.

Tài khoản này chỉ sử dụng tại KBNN tỉnh và được mở chi tiết bậc III theo từng loại kỳ hạn và từng đợt phát hành, theo gốc, lãi.

Tài khoản 884 - Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái tại KBNN huyện

- Bên Nợ:
Số tất toán thanh toán trái phiếu, công trái khi quyết toán được duyệt tại KBNN quận, huyện.
- Bên Có:
Tiếp nhận nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái từ KBNN tỉnh.

- Số dư Có:
Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái còn lại tại KBNN huyện.

Tài khoản này chỉ sử dụng tại KBNN huyện và được mở chi tiết bậc III theo từng loại kỳ hạn và từng đợt phát hành, chi tiết gốc lãi.

Tài khoản 885 - Nguồn vốn thanh toán lãi tín phiếu đấu thầu, trái phiếu phát hành qua đại lý, qua bảo lãnh, qua Thị trường Chứng khoán lưu ký tập trung.

Tài khoản này được mở tại Sở Giao dịch, phản ánh tình hình thanh toán lãi các loại tín phiếu đấu thầu, lãi trái phiếu phát hành qua đại lý, qua bảo lãnh, qua TTCK lưu ký tập trung của Sở Giao dịch cho ngân hàng và các tổ chức khác.

- Bên Nợ:
Phản ánh số thanh toán lãi trái phiếu, tín phiếu.

- Bên Có:
Tiếp nhận nguồn vốn thanh toán từ NSNN.

- Số dư Có:
Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu, công trái còn lại tại KBNN.

Tài khoản 885 có các tài khoản bậc III như sau:

TK 885.01 “Nguồn vốn thanh toán lãi tín phiếu đấu thầu ghi thu NSTW”

TK 885.04 “Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu đấu thầu cho CT GT-TL”

TK 885.70 “Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu phát hành qua đại lý ghi thu NSTW”

TK 885.71 “Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu phát hành qua bảo lãnh ghi thu NSTW”

TK 885.72 “Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu phát hành qua Thị trường Chứng khoán ghi thu NSTW”

TK 885.73 “Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu CP GT-TL phát hành qua đại lý” Tài khoản này được mở chi tiết theo đợt phát hành.

TK 885.74 “Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu CP GT-TL phát hành qua bảo lãnh” Tài khoản này được mở chi tiết theo đợt phát hành.

TK 885.75 “Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu CP GT-TL phát hành qua Thị trường Chứng khoán” Tài khoản này được mở chi tiết theo đợt phát hành.

LOẠI IX - NGUỒN VỐN VAY VÀ TIỀN GỬI

Loại tài khoản này được mở tại KBNN để theo dõi các khoản tiền vay trong nước, vay nước ngoài, tiền gửi của các đơn vị dự toán, các tổ chức kinh tế xã hội, cá nhân; tiền gửi tạm thu tạm giữ; các quỹ tài chính của Nhà nước...

TÀI KHOẢN 90 - VAY TRONG NƯỚC

Tài khoản này phản ánh tình hình biến động tăng, giảm và số hiện có nguồn vốn vay của NSNN thông qua Kho bạc được hình thành từ việc vay dân, vay ngân hàng trong nước...

- Bên Nợ:
+ Phản ánh số đã trả nợ gốc tiền vay.

+ Chuyển sang nợ quá hạn, chuyển sổ sang kỳ hạn mới.

+ Điều chỉnh chênh lệch giảm tỷ giá ngoại tệ vay.

- Bên Có:
+ Phản ánh số tiền vay (kể cả số vay quá hạn và chuyển sổ).

+ Điều chỉnh chênh lệch tăng tỷ giá ngoại tệ vay.

- Số dư Có:
Phản ánh số tiền vay chưa thanh toán.

Tài khoản 90 có các tài khoản bậc II dùng để phản ánh tình hình biến động tăng giảm theo từng phương thức vay.

Tài khoản 901 - Trái phiếu, công trái bán lẻ qua hệ thống KBNN

Tài khoản này phản ánh tình hình vay và trả nợ trái phiếu, công trái do KBNN trực tiếp phát hành.

- Bên Nợ:
+ Số tiền trả nợ gốc.

+ Số tiền chuyển quá hạn hoặc chuyển sang kỳ hạn mới theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Bên Có:
Số tiền vay gốc.

- Số dư Có:
Số tiền vay chưa thanh toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo từng loại trái phiếu, công trái và theo đợt phát hành. Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng đối tượng phát hành, từng loại trái phiếu, công trái (thời hạn, lãi suất), số seri, ngày tháng vay, số tiền vay, tên người mua (nếu có).

Tài khoản 902 - Tín phiếu, trái phiếu phát hành qua các phương thức khác

Tài khoản này phản ánh tình hình vay và trả nợ vay tín phiếu, trái phiếu phát hành theo các phương thức: đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc phát hành qua đại lý.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo loại tín phiếu, trái phiếu.

Tài khoản 904 - Vay ngân hàng và tổ chức khác

Tài khoản này phản ánh tình hình vay và trả nợ vay ngân hàng của KBNN cho NSNN.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo ngân hàng, tổ chức cho vay.

Tài khoản 909 - Trái phiếu, công trái quá hạn

Tài khoản này phản ánh tình hình vay và trả nợ vay đối với các loại trái phiếu, công trái khi đến hạn thanh toán, người mua chưa đến lĩnh và trong thời gian đó không có quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép chuyển sang loại trái phiếu, công trái đang phát hành (chuyển sổ). Số trái phiếu, công trái này được chuyển từ tài khoản 901 sang tài khoản quá hạn 909 để tiếp tục theo dõi thanh toán cho dân.

- Bên Nợ:
+ Số tiền trả nợ gốc trái phiếu, công trái quá hạn.

+ Số tiền chuyển sang kỳ hạn mới khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Bên Có:
Số tiền vay chuyển sang trái phiếu, công trái quá hạn.

- Số dư Có:
Số trái phiếu, công trái quá hạn chưa thanh toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết cho từng loại trái phiếu, công trái và theo đợt phát hành.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng đối tượng phát hành, từng loại trái phiếu, công trái (thời hạn, lãi suất), số sêri, ngày tháng vay, số tiền vay, tên người mua (nếu có).

TÀI KHOẢN 91 - VAY NƯỚC NGOÀI

Tài khoản này phản ánh tình hình biến động tăng giảm nguồn vốn tín dụng của KBNN được hình thành từ việc vay ngân hàng và các tổ chức tài chính - tín dụng nước ngoài, phát hành trái phiếu quốc tế.

- Bên Nợ:
+ Số trả nợ gốc tiền vay.

+ Điều chỉnh giảm tỷ giá vay ngoại tệ

- Bên Có:
+ Số tiền vay nước ngoài.

+ Điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ vay.

- Số dư Có:
Số tiền vay chưa thanh toán.

TÀI KHOẢN 92 - TIỀN GỬI TẠM THU, TẠM GIỮ

Tài khoản này phản ánh các khoản tiền gửi tạm thu, tạm giữ của các cơ quan, đơn vị gửi vào KBNN để chờ quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

- Bên Nợ:
Xử lý các khoản tiền tạm thu, tạm giữ.

- Bên Có:
Các khoản tiền gửi tạm thu, tạm giữ chờ xử lý.

- Số dư Có:
Các khoản tiền tạm giữ chưa có quyết định xử lý.

Tài khoản 92 có các tài khoản bậc II dùng để phản ánh tình hình biến động của các khoản tiền gửi tạm thu, tạm giữ phân theo tính chất tạm thu, tạm giữ. Mỗi tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III phản ánh chi tiết tính chất khoản tạm thu hoặc theo cơ quan có thẩm quyền quản lý khoản tạm thu, tạm giữ. Kế toán chi tiết tài khoản bậc III mở sổ theo dõi theo từng đơn vị.

Lưu ý: Không mở và sử dụng tài khoản này để phản ánh các khoản đã có đủ điều kiện thu nộp vào NSNN theo chế độ hiện hành. Các khoản tạm giữ đã có quyết định xử lý chờ thanh toán phản ánh vào tài khoản 662.90.

Tài khoản 920 - Các khoản tạm thu

Tài khoản này phản ánh các khoản thu của các cơ quan thu như tài chính, thuế, hải quan... nhưng chưa xác định nghĩa vụ phải nộp ngân sách là chắc chắn hoặc chưa có cơ sở rõ ràng để xác định tỷ lệ điều tiết cho các cấp ngân sách. Ngoài ra tài khoản này còn dùng để phản ánh các khoản thu phí, lệ phí trước khi trích nộp NSNN và trích phần được hưởng theo tỷ lệ quy định cho các đơn vị thu.

- Bên Nợ:
+ Các khoản tiền tạm thu đã nộp ngân sách hoặc xử lý theo quy định của cấp có thẩm quyền.

+ Các khoản trích lập quỹ của các đơn vị theo quy định.

- Bên Có:
Các khoản tiền tạm thu.

- Số dư Có:
Các khoản tiền tạm thu chưa xử lý.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo tính chất khoản tạm thu:

TK 920.01 “Phí, lệ phí chờ nộp ngân sách”

TK 920.02 “Các khoản thuế tạm nhập, tái xuất”

TK 920.03 “Tạm thu thuế thu nhập cá nhân”

TK 920.90 “Các khoản tạm thu khác”

Tài khoản 920.01 - Phí, lệ phí chờ nộp ngân sách

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu phí, lệ phí do các đơn vị sự nghiệp có thu hoặc các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu nộp phí, lệ phí vào KBNN trước khi trích nộp ngân sách và trích phần được hưởng theo quy định.

Kế toán mở sổ chi tiết theo dõi theo đơn vị thu và theo loại phí, lệ phí.

Tài khoản 920.02 - Các khoản thuế tạm nhập, tái xuất

Tài khoản dùng để phản ánh các khoản tạm thu thuế nhập khẩu đối với hàng tạm nhập tái xuất.

Kế toán chi tiết theo đơn vị thu, đối tượng nộp thuế, loại thuế.

Tài khoản 920.03 - Tạm thu thuế thu nhập cá nhân

Tài khoản 920.03 được sử dụng để hạch toán số tiền thuế khấu trừ tại nguồn sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do các cơ quan, đơn vị nộp thay cho cá nhân và hoàn trả số thuế đã khấu trừ thừa do quyết toán năm số thu nhập của cá nhân thấp hơn số đã khấu trừ.

- Bên Nợ:
Phản ánh số tiền thuế thu nhập cá nhân chi trả cho các đối tượng được thoái trả thuế theo quyết định và chứng từ của cơ quan thuế; số kết chuyển 50% số nộp phát sinh theo định kỳ vào NSNN.

- Bên Có:
Phản ánh số tiền thuế thu nhập cá nhân do các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập nộp khi thực hiện khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân.

- Số dư Có:
Phản ánh số thuế thu nhập cá nhân tạm thu chưa xử lý.

Tài khoản 920.90 - Các khoản tạm thu khác

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm thu khác chưa xác định được nghĩa vụ nộp ngân sách hoặc chưa xác định được tỷ lệ phân chia khoản thu cho các cấp ngân sách.

Kế toán chi tiết theo đơn vị thu, nội dung khoản tạm thu, thời điểm phát sinh.

Tài khoản 921 - Các khoản tạm giữ

Tài khoản này phản ánh các khoản thu tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan chức năng như tài chính, thuế, hải quan...

- Bên Nợ:
Các khoản tiền tạm giữ được xử lý.

- Bên Có:
Các khoản tiền tạm giữ chờ xử lý.

- Số dư Có:
Các khoản tiền tạm giữ chưa có quyết định xử lý.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo từng cơ quan chức năng.

921.01 “Cơ quan tài chính”

921.02 “Cơ quan hải quan”

921.03 “Cơ quan thuế”

921.90 “Các cơ quan khác”

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi từng nội dung tạm giữ, thời điểm phát sinh...

Tài khoản 922 - Ngoại tệ tạm thu

Tài khoản này phản ánh các khoản ngoại tệ tạm thu chưa xác định chắc chắn nghĩa vụ nộp ngân sách.

- Bên Nợ:
+ Xử lý các khoản tiền bằng ngoại tệ tạm thu.

+ Điều chỉnh giảm tỷ giá ngoại tệ.

- Bên Có:
+ Các khoản tiền bằng ngoại tệ tạm thu chờ xử lý.

+ Điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ.

- Số dư Có:
Các khoản ngoại tệ tạm thu chưa có quyết định xử lý.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng cơ quan, theo tính chất khoản tạm thu và nội dung, theo loại ngoại tệ, thời điểm phát sinh...

Tài khoản 923 - Ngoại tệ tạm giữ

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm giữ bằng ngoại tệ do các cơ quan chức năng gửi vào KBNN để chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

- Bên Nợ:
+ Các khoản tiền bằng ngoại tệ tạm giữ được xử lý.

+ Điều chỉnh giảm tỷ giá ngoại tệ.

- Bên Có:
+ Các khoản tiền bằng ngoại tệ tạm giữ chờ xử lý.

+ Điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ.

- Số dư Có:
Các khoản ngoại tệ tạm giữ chưa có quyết định xử lý.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng cơ quan, theo tính chất khoản tạm giữ và nội dung, theo loại ngoại tệ, thời điểm phát sinh...

TÀI KHOẢN 93 - TIỀN GỬI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tài khoản này phản ánh các khoản tiền gửi của các đơn vị được NSNN cấp kinh phí nhưng chưa thanh toán trực tiếp được đến các đơn vị, cá nhân cung cấp hàng hoá, dịch vụ. Ngoài ra, tài khoản này còn phản ánh việc hình thành và sử dụng các nguồn thu nhập khác của đơn vị dự toán.

- Bên Nợ:
Ghi số tiền các đơn vị rút ra để sử dụng.

- Bên Có:
Ghi số tiền các đơn vị gửi vào KBNN.

- Số dư Có:
Số tiền các đơn vị còn gửi ở KBNN.

Tài khoản 93 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo nhóm các đơn vị sử dụng ngân sách của từng cấp ngân sách hoặc theo tính chất tiền gửi yêu cầu phải theo dõi riêng như: Tiền gửi khác của đơn vị dự toán, tiền gửi kinh phí ủy quyền, tiền gửi đặc biệt.

Trong đó:

Tài khoản 934 “Tiền gửi khác của đơn vị dự toán” dùng để hạch toán các khoản tiền gửi không có nguồn gốc hình thành từ NSNN.

Tài khoản 935 “Tiền kinh phí uỷ quyền” để hạch toán các khoản tiền gửi kinh phí uỷ quyền của ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh.

Tài khoản 936 “Tiền gửi của các xã” dùng để hạch toán các khoản tiền gửi của xã như: tiền gửi thuộc ngân sách cấp xã, tiền gửi vốn đầu tư thuộc xã quản lý...

Các tài khoản cấp III mở chi tiết theo tính chất đơn vị sử dụng ngân sách hoặc theo tính chất của tiền gửi (Xem hệ thống tài khoản kế toán). Kế toán mở sổ theo dõi chi tiết cho từng đơn vị.

Lưu ý: Kế toán tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách phải tuân thủ các quy định về mở và sử dụng tài khoản tại KBNN và tôn trọng các nguyên tắc về quản lý ngân sách hiện hành, đặc biệt là các quy định về chuyển số dư giữa các niên độ, báo cáo số dư các tài khoản được chuyển sang năm sau, số phải thu hồi nộp trả ngân sách…

TÀI KHOẢN 94 - TIỀN GỬI KHÁC

Tài khoản này phản ánh tình hình biến động tăng, giảm và số hiện có về tiền gửi của các tổ chức tài chính, các quỹ tài chính, các chủ đầu tư của các dự án do KBNN quản lý. Ngoài ra còn bao gồm tiền gửi các đơn vị, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, cá nhân gửi tại KBNN.

- Bên Nợ:
Ghi số tiền các đơn vị, cá nhân rút ra sử dụng.

- Bên Có:
Số tiền các đơn vị, cá nhân gửi vào KBNN.

- Số dư Có:
Số tiền các đơn vị, cá nhân còn gửi ở KBNN.

Tài khoản 94 có các tài khoản bậc II dược mở chi tiết theo tính chất của các loại tiền gửi. Các tài khoản cấp III mở theo yêu cầu quản lý của từng loại.

Tuỳ theo chế độ quản lý tài chính đối từng loại nguồn tiền gửi, tài khoản tiền gửi khác được sử dụng để giao dịch thanh toán hoặc chỉ được tiếp nhận nguồn tiền gửi.

Tài khoản 941 - Tiền gửi các tổ chức tài chính

Tài khoản này phản ánh tình hình tăng, giảm, số hiện có về tiền gửi của các tổ chức tài chính có tư cách pháp nhân được gửi tại KBNN.

Tài khoản 942 - Tiền gửi các quỹ tài chính

Tài khoản này phản ánh các khoản thu, chi, hiện có của các quỹ tài chính công không có tư cách pháp nhân gửi tại KBNN theo quy định của pháp luật.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo từng loại quỹ. Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo những yêu cầu quản lý riêng của từng quỹ.

Tài khoản 943 - Tiền gửi có mục đích

Tài khoản này được mở cho các đơn vị, tổ chức để theo dõi quản lý các khoản tiền gửi có mục đích sử dụng nhất định.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo tính chất các khoản kinh phí: vốn đền bù giải phóng mặt bằng, kiên cố hoá kênh mương, chuyên thu BHXH, tiền ký quỹ các công trình...

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo những yêu cầu quản lý riêng của từng loại tiền gửi.

Tài khoản 944 - Tiền gửi ban quản lý dự án đầu tư

Tài khoản này được mở cho các ban quản lý công trình, dự án đầu tư do KBNN quản lý, cấp phát để theo dõi quản lý tiền gửi kinh phí hoạt động của ban quản lý công trình.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng ban quản lý công trình, dự án.

Lưu ý: Không hạch toán vào tài khoản này các khoản chi đầu tư về xây lắp, thiết bị hoặc chi khác liên quan trực tiếp đến dự án, công trình đầu tư.

Tài khoản 945 - Tiền gửi đơn vị sự nghiệp có thu

Tài khoản này được mở cho các đơn vị hoạt động theo cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp có thu để quản lý và theo dõi việc thu và sử dụng các khoản tiền gửi có nguồn gốc từ phí, lệ phí thuộc NSNN được để lại đơn vị hoặc có nguồn gốc khác.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo cấp quản lý:

TK 945.01 “Tiền gửi đơn vị cấp Trung ương quản lý”

TK 945.02 “Tiền gửi đơn vị cấp tỉnh quản lý”

TK 945.03 “Tiền gửi đơn vị cấp huyện quản lý”

TK 945.04 “Tiền gửi đơn vị cấp xã quản lý”

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi từng đơn vị.

Tài khoản 946 - Tiền gửi các cá nhân, đơn vị khác

Tài khoản này phản ánh các khoản tiền gửi của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội - nghề nghiệp, các chương trình, dự án và các đơn vị khác được phép mở tài khoản tại KBNN.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng cá nhân, đơn vị, tổ chức.

Tài khoản 947 - Tiền gửi bằng ngoại tệ

Tài khoản này phản ánh tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân tại KBNN.

- Bên Nợ:
+ Số tiền đơn vị, cá nhân rút ra sử dụng.

+ Điều chỉnh giảm tỷ giá ngoại tệ.

- Bên Có:
+ Số tiền đơn vị, cá nhân gửi vào KBNN.

+ Điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ.

- Số dư Có:
Số tiền đơn vị, cá nhân còn gửi tại KBNN.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III theo nhóm đối tượng:

TK 947.01 “Tiền gửi các dự án”

TK 947.02 “Tiền gửi quỹ phòng chống ma tuý bằng ngoại tệ”

TK 947.03 “Tiền gửi đặc biệt”

TK 947.04 “Tiền gửi trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ”

TK 947.90 “Tiền gửi khác bằng ngoại tệ”

Kế toán mở sổ theo dõi chi tiết cho từng chủ tài khoản và theo loại nguyên tệ.

Tài khoản này được điều chỉnh khi có quyết định thay đổi tỷ giá hạch toán của Bộ Tài chính.

TÀI KHOẢN 95 - QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

Tài khoản này phản ánh tình hình biến động tăng, giảm các quỹ dự trữ tài chính của Nhà nước do KBNN các cấp quản lý.

Tài khoản 95 có các tài khoản bậc II dùng để phản ánh tình hình biến động tăng giảm quỹ dự trữ tài chính của từng cấp chính quyền: Quỹ dự trữ tài chính của trung ương, Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh.

Các tài khoản bậc III mở chi tiết theo nhóm tài sản dự trữ: bằng đồng Việt nam, bằng ngoại tệ. Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi từng loại ngoại tệ.

PHẦN B
CÁC TÀI KHOẢN NGOẠI BẢNG
Các tài khoản ngoại bảng dùng để phản ánh những tài sản do KBNN bảo quản không thuộc quyền sở hữu của KBNN; hoặc những tài sản phải quản lý qua KBNN theo quy định nhưng hạch toán ngoài bảng cân đối kế toán để quản lý về số lượng, về tổng số... Ngoài ra, loại tài khoản này còn dùng để theo dõi tình hình phân bổ, giao và sử dụng dự toán kinh phí của các đơn vị dự toán thuộc các cấp ngân sách.

Các tài khoản ngoại bảng hạch toán theo phương pháp ghi đơn; giá trị phản ánh trên tài khoản có thể căn cứ vào giấy giao nhận tài sản, giá trị trên hợp đồng, hóa đơn hoặc các chứng từ liên quan... Về hiện vật, tùy đối tượng ghi sổ để lựa chọn đơn vị phản ánh chi tiết đến các loại tài sản, từng đơn vị tài sản (cuốn, tờ, cái, con...).

Đơn vị hạch toán theo quy ước là 01 đồng Việt nam.

Tài khoản ngoại bảng được đánh số từ 01 đến 19, tài khoản bậc II gồm 3 chữ số, tài khoản bậc III gồm 5 chữ số.

TÀI KHOẢN 01 - TÀI SẢN GIỮ HỘ

Tài khoản này phản ánh giá trị và được mở sổ chi tiết để theo dõi số lượng các tài sản mà KBNN bảo quản hộ cho Nhà nước, các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân.

Tài sản do các cơ quan chức năng như công an, kiểm lâm... bắt giữ chờ xử lý gửi tại KBNN cũng được phản ánh trên tài khoản này. Khi có quyết định xử lý tịch thu nộp NSNN hoặc xác lập sở hữu Nhà nước thì chuyển sang theo dõi trên tài khoản 03 “Kim loại quý, đá quý”, đồng thời theo dõi giá trị của các tài sản đó trên các tài khoản nội bảng.

- Nhập:
Phản ánh tài sản nhận giữ hộ.

- Xuất:
Phản ánh số tài sản đã trả lại đối tượng gửi.

- Còn lại:
Tài sản KBNN còn giữ hộ.

Khi nhập và khi xuất đều phải lập biên bản ghi rõ tình trạng của tài sản.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III theo loại tài sản giữ hộ:

Tài khoản 010.01 “Tài sản giữ hộ”

Tài khoản 011.01 “Ngoại tệ giữ hộ”

Tài khoản 012.01 “Chứng chỉ có giá giữ hộ “

Tài khoản 013.01 “Kim loại quý, đá quý giữ hộ”

Trong đó, tài sản giữ hộ được theo dõi chi tiết theo chủng loại; số ngoại tệ theo dõi chi tiết đến loại nguyên tệ; chứng chỉ có giá theo chủng loại (kỳ phiếu, trái phiếu, công trái..); kim loại quý, đá quý theo chủng loại và đơn vị đo lường theo danh mục hệ thống đo lường do Nhà nước quy định.

TÀI KHOẢN 02 - TÀI SẢN THẾ CHẤP, CẦM CỐ

Tài khoản này phản ánh số lượng và giá trị từng loại tài sản mà cá nhân, đơn vị thế chấp hoặc cầm cố khi vay vốn của KBNN theo thể lệ cho vay của KBNN. Thời gian lưu giữ tài sản thế chấp và cầm cố là thời gian hiệu lực của các khế ước vay tiền. Khi người vay nợ hoàn thành việc trả nợ (gốc và lãi) thì được nhận lại tài sản thế chấp, cầm cố.

- Nhập:
Tài sản thế chấp, cầm cố do KBNN quản lý.

- Xuất:
+ Tài sản thế chấp, cầm cố trả lại người vay.

+ Tài sản thế chấp, cầm cố bị xử lý.

- Còn lại:
Tài sản thế chấp, cầm cố do KBNN đang quản lý.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III sau đây:

Tài khoản 020.01 “Tài sản thế chấp”

Tài khoản 021.01 “Tài sản cầm cố”

Hình thức thế chấp phụ thuộc vào yêu cầu và phương thức quản lý cụ thể từng tài sản. Do đó, không nhất thiết tài sản thế chấp phải chuyển đến và được bảo quản tại KBNN. Nhưng trong suốt thời gian người vay chưa thanh toán hết nợ, tài sản thế chấp không được chuyển nhượng, bán lại cho chủ khác. Nếu hợp đồng vay nợ bị phá vỡ, tài sản thế chấp bị xử lý và kế toán hạch toán vào các tài khoản nội bảng theo quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

Về nguyên tắc, giá trị tài sản thế chấp, cầm cố phải lớn hơn số tiền gốc và lãi ứng ra cho vay. Nếu hợp đồng vay nợ bị phá vỡ, tài sản thế chấp bị xử lý và được chuyển thành tài sản KBNN phản ánh ở các tài khoản nội bảng.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi từng loại tài sản, từng đơn vị tài sản: nhà, xe, máy, vật quý (kim khí quý, đá quý)... Mỗi đơn vị hiện vật quy ước là 1 đồng Việt nam.

TÀI KHOẢN 03 - KIM LOẠI QUÝ, ĐÁ QUÝ, NGOẠI TỆ QUẢN LÝ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Tài khoản này phản ánh các loại vàng, bạc, kim khí quý, đá quý và ngoại tệ gửi tại KBNN hoặc do KBNN gửi tại ngân hàng.

Kim loại quý, đá quý được theo dõi chi tiết riêng từng loại và theo đơn vị hiện vật quy định trong danh mục các đơn vị đo lường của Nhà nước ban hành (cái, hòm, hộp, chiếc, sợi...).

Các loại ngoại tệ được theo dõi chi tiết theo số tờ của từng loại ngoại tệ, đơn vị hạch toán là giá trị của loại ngoại tệ đó theo nguyên tệ

Tài khoản này hạch toán chi tiết theo từng nguồn: tài sản thuộc quỹ dự trữ tài chính Nhà nước, thuộc các cấp ngân sách, tài sản của KBNN, của các cơ quan Nhà nước... Kim loại quý, đá quý được theo dõi trên các tài khoản nội bảng theo giá trị được cấp có thẩm quyền ấn định.

- Nhập:
+ Phản ánh kim khí quý, đá quý nhập kho.

+ Số ngoại tệ nhập kho chờ chuyển KBNN cấp trên (đối với các KBNN không có tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng) hoặc chờ nộp vào ngân hàng.

- Xuất:
+ Kim khí quý, đá quý giảm do xuất kho.

+ Số ngoại tệ chuyển nộp KBNN cấp trên hoặc nộp vào ngân hàng.

- Còn lại:
Kim khí quý, đá quý, ngoại tệ còn lại trong kho.

Khi có quyết định điều chỉnh giá và tỷ giá, giá trị kim loại quý, đá quý và ngoại tệ được điều chỉnh trong các tài khoản nội bảng, không phải điều chỉnh các tài khoản ngoại bảng.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III sau đây:

Tài khoản 030.01 “Kim loại quý, đá quý trong kho”

Tài khoản 031.01 “Kim loại quý, đá quý gửi tại ngân hàng”

Tài khoản 032.01 “Ngoại tệ tiền mặt tại KBNN”

Lưu ý: Chỉ ghi chép trên tài khoản này số kim loại quý, đá quý, ngoại tệ thuộc các cấp chính quyền; không ghi vào tài khoản này số kim loại quý, đá quý, ngoại tệ bảo quản hộ, giữ hộ (đã phản ánh trên TK 01) và số tài sản thế chấp, cầm cố (đã phản ánh trên TK 02).

TÀI KHOẢN 04 - ẤN CHỈ TRẮNG ĐẶC BIỆT

Tài khoản này phản ánh chi tiết các loại ấn chỉ có yêu cầu theo dõi đặc biệt theo seri như: kỳ phiếu, cổ phiếu, tín phiếu KBNN, công trái, biên lai, séc... (quy ước mỗi tờ là 1 đồng Việt nam). Nguyên tắc bảo quản, nhập, xuất đều phải theo đúng quy định của Chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý trong hệ thống KBNN.

- Nhập:
Ấn chỉ đặc biệt nhập kho.

- Xuất:
Ấn chỉ đặc biệt xuất kho.

- Còn lại:
Ấn chỉ đặc biệt còn lại

Tài khoản này có các tài khoản bậc III như sau

Tài khoản 040.01 “Cổ phiếu”

Tài khoản 041.01 “Tín phiếu, trái phiếu, công trái”

Tài khoản 042.01 “Biên lai”

Tài khoản 043.01 “Séc”

Tài khoản 049.90 “Các loại ấn chỉ đặc biệt khác”

TÀI KHOẢN 05 - TIỀN GIẢ

Tài khoản này dùng để phản ánh tiền giả do KBNN thu hồi từ lưu thông trong quá trình giao dịch và tiền giả phát hiện trong kho quỹ của KBNN, bao gồm cả tiền phát hiện giả và tiền nghi giả. Tiền nghi giả nếu được giám định xác nhận không phải tiền giả sẽ được hoàn trả lại chủ sở hữu.

- Nhập:
+ Tiền giả, tiền nghi giả thu giữ tại KBNN.

+ Tiền giả, tiền nghi giả nhận từ KBNN huyện.

- Xuất:
+ Tiền giả nộp ngân hàng.

+ Tiền nghi giả, tiền giả nộp cơ quan công an.

+ Tiền nghi giả chuyển KBNN tỉnh hoặc trả lại cho chủ sở hữu.

- Còn lại:
Tiền giả, tiền nghi giả còn giữ tại KBNN.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III sau đây:

Tài khoản 050.01 “Tiền giả”

Tài khoản 051.01 “Tiền nghi giả”

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng loại mệnh giá và chủ sở hữu tiền giả, tiền nghi giả. Hạch toán giá trị quy ước mỗi tờ tiền là 1 đồng tiền Việt nam.

Lưu ý: Tiền giả là tiền có mang một trong số những đặc điểm nhận dạng điển hình đã được Ngân hàng Nhà nước và KBNN thông báo; tiền nghi giả là tiền chưa xác định chắc chắn có phải giả hay không vì chưa được cơ quan chức năng thông báo, nhưng có những dấu hiệu nghi ngờ cần phải được Ngân hàng hoặc cơ quan Công an giám định.

TÀI KHOẢN 06 - KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN
Tài khoản này phản ánh kinh phí thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách các cấp.

- Nhập:
Dự toán kinh phí thường xuyên được phân bổ, giao.

- Xuất:
Dự toán kinh phí thường xuyên đã rút, đã phân bổ.

- Còn lại:
Dự toán kinh phí thường xuyên còn lại.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II được chi tiết theo cấp ngân sách:

Tài khoản 060 “Đơn vị dự toán ngân sách trung ương”

Tài khoản 061 “Đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh”

Tài khoản 062 “Đơn vị dự toán ngân sách cấp huyện”

Tài khoản 063 “ Đơn vị dự toán ngân sách xã”

Các tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III được chi tiết theo niên độ ngân sách và theo cấp dự toán, trong đó ký tự thứ nhất sau dấu chấm thể hiện niên độ ngân sách năm nay, năm trước, năm sau và ký tự thứ hai sau dấu chấm thể hiện cấp dự toán của đơn vị:

06x.11: Năm nay - đơn vị dự toán cấp I

06x.12: Năm nay - đơn vị dự toán cấp II

.....

06x.19: Năm nay - đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách

06x.21: Năm trước - đơn vị dự toán cấp I

06x.22: Năm trước - đơn vị dự toán cấp II

.....

06x.29: Năm trước - đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách

06x.31: Năm sau - đơn vị dự toán cấp I

06x.32: Năm sau - đơn vị dự toán cấp II

.....

06x.39: Năm sau - đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách

Riêng đối với tài khoản 063 “Đơn vị dự toán ngân sách xã” chỉ sử dụng 3 chi tiết bậc III gồm: 063.19, 063.29 và 063.39

Ngoài ra, các tài khoản này còn phải theo dõi chi tiết đến mã số đơn vị sử dụng ngân sách, chương, loại, khoản, nhóm mục; Loại kinh phí khoán hay không khoán, chi tiết theo mã số các loại dự toán, tính chất nguồn kinh phí.

TÀI KHOẢN 07 - KINH PHÍ UỶ QUYỀN

Tài khoản này phản ánh kinh phí dự toán của ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh uỷ quyền cho cơ quan tài chính cấp dưới phân phối và cấp phát cho các đơn vị sử dụng kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của ngân sách cấp trên, đồng thời theo dõi tình hình sử dụng dự toán kinh phí uỷ quyền của các đơn vị.

Kết cấu tài khoản 070 và 071 tương tự như tài khoản 060 và 061.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II theo cấp ngân sách:

Tài khoản 070 “Kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương”

Tài khoản 071 “Kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách cấp tỉnh”

Các tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III được chi tiết tương tự như các tài khoản 060, 061 (Xem hệ thống tài khoản kế toán)
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KHO BẠC NHÀ NƯỚC: 
Mẫu S1-01/KB

Mã Kho bạc: 
Ngày lập:  ...................
SỔ CÁI TÀI KHOẢN TRONG BẢNG

Tài khoản:

Từ ngày: ......………................  đến ngày:

	Ngày phát sinh
	Phát sinh Nợ
	Phát sinh Có
	Dư cuối kỳ

	
	
	
	Nợ
	Có

	1
	2
	3
	4
	5

	Số dư đầu kỳ
	…
	…
	…
	…

	...........................
	
	
	
	

	Tổng phát sinh: …
	
	
	
	

	Lũy kế năm: …
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)


KHO BẠC NHÀ NƯỚC: 

Mẫu S1-02/KB

Mã Kho bạc: 

Ngày lập:...................
SỔ CÁI TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

Tài khoản:

Từ ngày: ........................…......  đến ngày:

	Ngày phát sinh
	Nhập
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	Còn lại

	1
	2
	3
	4
	5

	Số dư đầu kỳ
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Kế toán
Kế toán trưởng
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	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-01/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TIỀN MẶT

Tài khoản:

Từ ngày: ...................................  đến ngày:

	STT
	Ngày
ghi sổ
	Số
chứng từ
	Số bút toán
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Thủ Quỹ
Kế toán
Kế toán Trưởng
Giám đốc KBNN


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, ghi họ tên)
(Ký, ghi họ tên
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-02/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG BẰNG NGOẠI TỆ

Tài khoản:  …………………………………….

Từ ngày:………  đến ngày: ……......….........
Mã ngoại tệ …………… Tỷ giá ………………
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Ghi chú: Sổ này cuối ngày đính kèm sổ chi tiết của Ngân hàng trong ngày.
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(Ký, đóng dấu
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Kế toán

Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)

(Ký, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Mẫu S2-05/KB

Mã Kho bạc: 

Ngày lập: ...................
SỔ CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 


Tài khoản:


Từ ngày: .………... đến ngày

	STT
	Ngày ghi sổ
	Số chứng từ
	Số bút toán
	Nội dung
	Mã đối tượng nộp thuế
	Mã nguồn
	Mục lục NSNN
	Mã điều tiết
	Tài khoản đối ứng
	Thu
	Thoái thu
	Chia ra các cấp ngân sách

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	Tổng phát  sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lũy kế năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số dư cuối  kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: ...........................................

Mẫu S2-06/KB

Mã Kho bạc: ..............................................................

Ngày lập:  ...................
SỔ CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ

Tài khoản: ………………………………………..

Từ ngày: .………............ đến ngày ..............…

	STT
	Ngày ghi sổ
	Số chứng từ
	Số bút toán
	Nội dung
	Mã đối tượng nộp thuế
	Mã nguồn
	Mục lục NSNN
	Mã điều tiết
	Tài khoản đối ứng
	Thu
	Thoái thu
	Chia ra các cấp ngân sách

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N/tệ
	VND
	N/tệ
	VND
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N/tệ
	VND
	N/tệ
	VND
	N/tệ
	VND
	N/tệ
	VND

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	…
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	
	
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	
	
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng phát  sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lũy kế năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số dư cuối  kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng

(Kký ghi rõ họ tên)
( Ký đóng dấu)

	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-07/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tài khoản: ………………………………………..

Từ ngày: .………............ đến ngày .......................
	STT
	Ngày ghi sổ
	Số chứng từ
	Số bút toán
	Nội dung
	Mã số ĐVSDNS
	Tính chất nguồn KP
	Mã nguồn
	Mục lục NSNN
	Tài khoản đối ứng
	Phát sinh Nợ
	Phát sinh Có

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng phát sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lũy kế năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Kế toán

Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)

(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-08/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ

Tài khoản: ………………………………………..

Từ ngày: .………............ đến ngày .......................
	STT
	Ngày ghi sổ
	Số chứng từ
	Số bút toán
	Nội dung
	Mã số ĐVSDNS
	Tính chất nguồn KP
	Mã nguồn
	Mục lục NSNN
	TK đối ứng
	Phát sinh Nợ
	Phát sinh Có

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N/ tệ
	VND
	N/ tệ
	VND

	1
	2
	3
	4
	
	
	6
	7
	8
	9
	0
	1
	2
	3

	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng phát sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lũy kế năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Kế toán

Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)

(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-09/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Tài khoản: ………………………………………..

Từ ngày: .………............ đến ngày .......................
	STT
	Ngày ghi sổ
	Số chứng từ
	Số bút toán
	Diễn giải
	Mã nguồn NS
	Niên độ kế hoạch VĐT
	Mục lục NSNN
	Tài khoản đối ứng
	Phát sinh Nợ
	Phát sinh Có

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	…
	...
	
	
	
	
	...
	....
	...

	Tổng phát sinh
	...
	
	
	
	
	
	
	

	Lũy kế cuối năm
	...
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-10/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ CHI TIẾT LIÊN KHO BẠC ĐI
Tài khoản: ………………………………………..

Từ ngày: .………............ đến ngày .......................
	STT
	Ngày lập lệnh
	Số lệnh
	Ngày chứng từ
	Số chứng từ
	Kho bạc B
	Phát sinh Nợ
	Phát sinh Có

	1
	2
	3
	
	
	4
	5
	6

	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	
	
	…
	…
	…

	
	Tổng phát sinh
	
	
	
	
	
	

	
	Lũy kế năm
	
	
	
	
	
	

	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-11/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ CHI TIẾT LIÊN KHO BẠC ĐẾN

Tài khoản: ………………………………………..

Từ ngày: .………............ đến ngày .......................
	STT
	Ngày lập lệnh
	Số lệnh
	Kho bạc A
	Phát sinh Nợ
	Phát sinh Có

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…

	
	Tổng phát sinh
	
	
	
	

	
	Lũy kế năm
	
	
	
	

	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	



Kế toán

Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)

(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-12/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ CHI TIẾT LIÊN KHO BẠC ĐẾN CÒN SAI LẦM

Tài khoản: ………………………………………..

Từ ngày: .………............ đến ngày .......................
	STT
	Ngày lập lệnh
	Số lệnh
	Kho bạc A
	Phát sinh Nợ
	Phát sinh Có
	Lý do ghi vào sai lầm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	…
	…
	
	…
	…
	…

	
	Dư đầu kỳ
	
	
	
	

	
	………….
	
	
	
	

	
	Tổng phát sinh
	
	
	
	

	
	Lũy kế năm
	
	
	
	

	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	



Kế toán

Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)

(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-13/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ CHI TIẾT LIÊN KHO BẠC ĐẾN CHỜ XỬ LÝ
Tài khoản: ………………………………………..

Từ ngày: .………............ đến ngày .......................
	STT
	Ngày lập lệnh
	Số lệnh
	Kho bạc A
	Phát sinh Nợ
	Phát sinh Có
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	

	
	…………….
	
	
	
	

	
	Tổng phát sinh
	
	
	
	

	
	Lũy kế năm
	
	
	
	

	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-14/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN CHUYỂN TIẾP

Tài khoản: ………………………………………..

Từ ngày: .………............ đến ngày .......................
	STT
	Kho bạc A
	Kho bạc B
	Ngày lập lệnh
	Số lệnh
	Phát sinh Nợ
	Phát sinh Có

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6

	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	

	
	…
	
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng phát sinh
	
	
	
	
	

	
	Lũy kế năm
	
	
	
	
	

	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-15/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG KHÁC

Tài khoản: ………………………………………..

Từ ngày: .………............ đến ngày .......................
	STT
	Ngày ghi sổ
	Số chứng từ
	Số bút toán
	Tài khoản đối ứng
	Phát sinh Nợ
	Phát sinh Có

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổng phát sinh
	
	
	
	
	
	

	Lũy kế năm
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-16/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ THEO DÕI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
Tài khoản: ………………………………………..

Từ ngày: .………............ đến ngày .......................
	STT
	Ngày ghi sổ
	Ngày chứng từ
	Số chứng từ
	Loại dự toán
	Số bút toán
	Mã số Đơn vị SDNS
	Chương, loại, khoản
	Nhóm mục, mục
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Tổng cộng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	...
	...
	
	
	...
	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	...
	...
	
	
	...
	
	...
	.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-17/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH


Tài khoản/ mã đơn vị :


Cấp, chương, loại, khoản


Từ ngày: ................................ đến ngày

	STT
	Ngày ghi sổ
	Ngày chứng từ
	Số chứng từ
	Số bút toán
	Noại dự toán
	Nhóm mục/ mục
	Nhập
	Xuất

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	
	Số dư đầu kỳ
	
	..
	
	
	...
	

	
	..
	..
	
	..
	
	
	...
	.

	
	Cộng phát sinh
	
	
	
	
	
	

	
	Lũy kế năm
	
	
	
	
	
	

	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-18/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG KHÁC

Tài khoản: ………………………………………..

Từ ngày: .………............ đến ngày .......................
	STT
	Ngày ghi sổ
	Số chứng từ
	Số bút toán
	Nhập
	Xuất
	Thu hồi

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	
	…
	
	…
	

	Tổng phát sinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lũy kế năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Só dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)

	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-19/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


LIỆT KÊ CHỨNG TỪ TRONG BẢNG

Từ ngày: ................ đến ngày .................

	STT
	Ngày ghi sổ
	Số chứng từ
	Số bút toán
	Tài khoản Nợ
	Tài khoản Có
	Mã tính chất nguồn KP
	Mã thanh toán gốc, lãi TPCP
	MLNS
	Số tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng chứng từ
	
	
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-20/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


LIỆT KÊ CHỨNG TỪ NGOẠI BẢNG

Tài khoản: ............................…….....................................

Phát sinh từ ngày: ..........…….... đến ngày .......................
	STT
	Ngày chứng từ
	Ngày ghi sổ
	Số chứng từ
	Số bút toán
	SK Nhập
	SK xuất
	Nhóm mục
	MLNS
	Tổng số tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	...
	
	...
	...
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số chứng từ:
	
	...
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-21/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


LIỆT KÊ CHỨNG TỪ NHẬN DỰ TOÁN

Phát sinh từ ngày: ..........……... đến ngày ........................
	STT
	Ngày chứng từ
	Ngày ghi sổ
	Số chứng từ
	Số bút toán
	Noại dự toán
	TK Nhập
	T/c nguồn KP
	Mã ĐVSDNS
	MLNS
	Dự toán quý I
	Dự toán quý II
	Dự toán quý III
	Dự toán quý IV
	Dự toán năm
	Nội dung

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	...
	
	...
	...
	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-22/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
Bàn trái phiếu số:  .….........................................
	Ngày lập:  ...................


BẢNG KÊ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI

(Bằng tiền mặt)

Bảng kê số:  ............................................................

Ngày: .................. tháng ............. năm …………....
Đợt phát hành: ........................................................

Ky hạn: ............................... lãi xuất ......................

	STT
	Cố phiếu phát hành
	Tổng số tờ trái phiếu, công trái
	Tổng mệnh giá
	Số tiền chiết khấu
	Số tiền nộp Kho bạc

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	...
	...
	...
	...
	...

	
	...
	
	
	
	

	
	...
	...
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	


1. Tại bàn trái phiếu (ký và chịu trách nhiệm về số liệu trên bảng kê phát hành)


Thủ quỹ
Kế toán
Trưởng bàn (nếu có)


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, ghi họ tên)
(Ký, ghi họ tên)

2. Tại phòng  kế toán (kiểm soát, hạch toán và ký chịu trách nhiệm về 2 khâu này)


Kế toán tổng hợp trái phiếu
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-23/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
Bàn trái phiếu số:  .….........................................
	Ngày lập:  ...................


BẢNG KÊ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI

(Bằng chuyển khoản)

Bảng kê số:  ............................................................

 Ngày: .................. tháng ............. năm …………......

Đợt phát hành: .........................................................

Ky hạn: ............................... lãi xuất .......................

	STT
	Số phiếu phát hành
	Tổng số tờ trái phiếu, công trái
	Tổng mệnh giá
	Số tiền chiết khấu
	Số tiền nộp Kho bạc

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	...
	...
	...
	...
	...

	
	...
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-24/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
Bàn trái phiếu số:  .….........................................
	Ngày lập:  ...................


BẢNG KÊ THANH TOÁN TRÁI PHIẾU

(Bằng tiền mặt)

Bảng kê số:  ................................................................
Ngày: ............... tháng ............. năm ……………..

Đợt phát hành: .............................................................
Kỳ hạn: ......................................... lãi suất .................
	STT
	Số phiếu thanh toán
	Tổng số tờ trái phiếu thanh toán
	Thanh toán gốc
	Thanh toán lãi
	Tổng số tiền

thanh toán

	
	
	
	
	Tem số
	Số tiền
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	...
	...
	
	
	
	

	
	...
	...
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	...
	
	
	
	


1. Tại bàn trái phiếu (ký và chịu trách nhiệm về số liệu trên bảng kê phát hành)


Thủ quỹ
Kế toán
Trưởng bàn (nếu có)


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, ghi họ tên)
(Ký, ghi họ tên)
2. Tại phòng kế toán (kiểm soát, hạch toán và ký chịu trách nhiệm về 2 khâu này)


Kế toán tổng hợp trái phiếu

Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)

(Ký, đóng dấu)

	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-25/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
Bàn trái phiếu số:  .….........................................
	Ngày lập:  ...................


BẢNG KÊ THANH TOÁN TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI

(Bằng tiền mặt)
Bảng kê số:  ................................................................
Ngày: ............... tháng ............. năm ……………..

Đợt phát hành: .............................................................
Kỳ hạn: ......................................... lãi suất .................
	STT
	Số phiếu thanh toán
	Số tờ
	Thanh toán gốc
	Thanh toán lãi
	Tổng số tiền thanh toán

	
	
	
	
	Trước hạn
	Đến hạn
	Quá hạn
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	...
	...
	
	
	
	
	

	
	...
	...
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	...
	
	
	
	
	


3. Tại bàn trái phiếu (ký và chịu trách nhiệm về số liệu trên bảng kê phát hành)


Thủ quỹ
Kế toán
Trưởng bàn (nếu có)


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, ghi họ tên)
(Ký, ghi họ tên)
4. Tại phòng kế toán (kiểm soát, hạch toán và ký chịu trách nhiệm về 2 khâu này)


Kế toán tổng hợp trái phiếu

Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)

(Ký, đóng dấu)

	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-26/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
Bàn trái phiếu số:  .….........................................
	Ngày lập:  ...................


BẢNG KÊ THANH TOÁN TRÁI PHIẾU

(Bằng chuyển khoản)

Bảng kê số:  ................................................................
Ngày: .................  tháng: ................ năm  …………….
Đợt phát hành: .............................................................
Kỳ hạn: ......................................... lãi suất .................
	STT
	Số phiếu
thanh toán
	Tổng số tờ trái phiếu thanh toán
	Thanh toán gốc
	Thanh toán lãi
	Tổng số tiền
thanh toán

	
	
	
	
	Tem số
	Số tiền
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	...
	...
	...
	
	
	

	
	...
	...
	...
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	...
	...
	
	
	



Kế toán 
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên
(Ký, đóng dấu))
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-27/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
Bàn trái phiếu số:  .….........................................
	Ngày lập:  ...................


BẢNG KÊ THANH TOÁN TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI

(Bằng chuyển khoản)

Bảng kê số:  ................................................................

Ngày: ............... tháng .................. năm ……………...

Đợt phát hành: .............................................................

Kỳ hạn: ......................................... lãi suất .................

	STT
	Số phiếu thanh toán
	Số tờ
	Thanh toán gốc
	Thanh toán lãi
	Tổng số tiền thanh toán



	
	
	
	
	Trước hạn
	Đến hạn
	Quá hạn
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	...
	..
	
	
	
	
	

	
	...
	..
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	..
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên
(Ký, đóng dấu))
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-28/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
Điểm giao dịch số:  .…........................................
	Ngày lập:  ...................


BẢNG KÊ THANH TOÁN HỘ TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI

Bảng kê số: 

Ngày: ........…….......  tháng: ................ năm

Đợt phát hành:

Loại trái phiếu:

Kỳ hạn: ................................. lãi suất

	STT
	Kho bạc phát hành
	Loại mệnh giá
	Sêri  (Từ số … đến số)
	Số tờ
	Số tiền thanh toán

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Gốc
	Lãi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng theo Kho bạc phát hành
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-29/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
Điểm giao dịch số:  .…........................................
	Ngày lập:  ...................


BẢNG KÊ TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI ĐƯỢC THANH TOÁN HỘ

Bảng kê số:

Ngày: ........…….......  tháng: ................ năm 

Đợt phát hành:

Loại trái phiếu, công trái:

Kỳ hạn: .............................…….... lãi suất

	STT

Mệnh giá
	Kho bạc thanh toán
	Loại mệnh giá
	Sêeri (Từ số …  đến số)
	Số tờ
	Số tiền thanh toán

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Gốc
	Lãi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng theo Kho bạc thanh toán
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-30/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
Điểm giao dịch số:  .…........................................
	Ngày lập:  ...................


BẢNG KÊ TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI QUÁ HẠN THANH TOÁN

Bảng kê số:

Ngày: ........…….......  tháng: ................ năm 

Đợt phát hành:

Loại trái phiếu, công trái:

Kỳ hạn: ...........................……..... lãi suất

	STT
	Ngày phát hành

STT
	Loại mệnh giá
	Số seri  (Từ số …  đến số)
	Số tờ
	Tổng mệnh giá
	Ngày đến hạn thanh toán

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng ngày
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-31/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
Điểm giao dịch số:  .…........................................
	Ngày lập:  ...................


BẢNG KÊ TRÁI PHIẾU CHUYỂN SỔ

Bảng kê số:

Ngày: ........…….......  tháng  ................ năm 

Loại trái phiếu:

Từ đợt phát hành:

Kỳ hạn:...........................................……..... lãi suất

Sang đợt phát hành:

Loại trái phiếu:

Kỳ hạn: ..........................................……..... lãi suất

	STT
	Loại mệnh giá
	Sêri (Từ số … đến số)
	Số tờ
	Số tiền chuyển sổ
	Tổng số tiền sang kỳ hạn mới

	
	
	
	
	Gốc
	Lãi
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	….
	….
	....
	….
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	



Kế toán
Kế toán trưởng 


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-32/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGHIỆP VỤ TẠI ĐƠN VỊ KẾ TOÁN PHỤ THUỘC

Điểm giao dịch số:

Bảng tổng hợp số:

	STT
	Số bảng kê
	Ngày bảng kê
	Mã thống kê
	Nội dung
	Số tiền

	
	
	
	
	
	Thu
	Chi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	1. Ứng cho điểm giao dịch
	...........
	xxx

	
	
	
	
	2. Thu tại điểm giao dịch
	...........
	xxx

	
	
	
	
	- Thu trái phiếu
	...........
	xxx

	
	
	
	
	- Thu công trái
	...........
	xxx

	
	
	
	
	- Thu NSNN
	...........
	xxx

	
	
	
	
	- Thu cho vay
	...........
	xxx

	
	
	
	
	- ...........
	...........
	

	
	
	
	
	3. Chi tại điểm giao dịch
	xxx
	...........

	
	
	
	
	- Chi trái phiếu
	xxx
	...........

	
	
	
	
	- Chi công trái
	xxx
	...........

	
	
	
	
	- Chi cho vay
	xxx
	...........

	
	
	
	
	- …………..
	xxx
	...........

	
	
	
	
	Cộng:
	...........
	...........

	
	
	
	
	4. Tiền mặt thanh toán với trung tâm cuối ngày
	xxx
	...........

	
	
	
	
	Cân số
	...........
	...........


Ghi chú:
-  Bảng kê này kèm theo các bảng kê chi tiết  của từng nghiệp vụ.

-  Dấu  (xxx)  thể hiện không bao giờ có số liệu.
	Ngày……  tháng…….  năm..........

KBNN TRUNG TÂM

Thủ quỹ
Kế toán
Kế toán trưởng


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
	Ngày……  tháng…….  năm..........
ĐIỂM GIAO DỊCH


Thủ quỹ
Kế toán


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, ghi họ tên)


	KHO BẠC NHÀ NƯỚC: .......................................
	Mẫu S2-33/KB

	Mã Kho bạc: ..............................................................
	Ngày lập:  ...................


SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN GHI THU GHI CHI

Tài khoản:

Từ ngày: ......……….......  đến ngày:

	STT
	Ngày ghi sổ
	Chứng từ
	Số bút toán
	TK đối ứng
	MLNSNN
	Phát sinh Nợ
	Phát sinh Có

	
	
	Số
	Ngày
	
	
	PS nợ
	PS có
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Số dư đầu kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…/…/…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…/…/…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng phát sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lũy kế năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số dư cuối kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Kế toán
Kế toán trưởng 


(Ký, ghi họ tên)
(Ký, đóng dấu)
Mẫu S2-34/KB

BẢNG KÊ TỔNG HỢP GIAO NHẬN VỐN VÀ NGUỒN VỐN
(Dùng trong trường hợp chia tách đơn vị Kho bạc nhà nước)

(Phụ lục kèm theo biên bản bàn giao số........... ngày........)
	Bàn giao vốn
	Số vốn KBNN
A bàn giao
	Số vốn KBNN
B nhận
	Số vốn KBNN
C nhận

	Tiền mặt
	
	
	

	Tiền gửi ngân hàng
	
	
	

	Chi ngân sách các cấp
	
	
	

	Cho vay, khoanh nợ, quá hạn
	
	
	

	Thanh toán LKB
	
	
	

	Các khoản thanh toán trái phiếu
	
	
	

	Thanh toán vốn KBNN
	
	
	

	Vốn trong thanh toán khác........
	
	
	

	Số phải thu do bàn giao chia tách
	
	
	

	Tổng cộng vốn bàn giao
	
	
	

	Bàn giao nguồn vốn
	Nguồn vốn KBNN
A bàn giao
	Nguồn vốn KBNN
B nhận
	Nguồn vốn KBNN

C nhận

	Thu ngân sách các cấp
	
	
	

	Tiền gửi các đơn vị tại KBNN
	
	
	

	Các khoản tạm thu, tạm giữ
	
	
	

	Thanh toán LKB
	
	
	

	Thanh toán vốn KBNN
	
	
	

	Các khoản vay dân
	
	
	

	Nguồn vốn trong thanh toán khác.......
	
	
	

	Số phải trả do bàn giao chia tách
	
	
	

	Tổng cộng nguồn vốn bàn giao
	
	
	


	............, ngày.... tháng.... năm........

	Kho bạc Nhà nước A


Kế toán trưởng
Giám đốc


(Ký đóng dấu)
	Kho bạc Nhà nước B
Kế toán trưởng
Giám đốc


(Ký đóng dấu)
	Kho bạc Nhà nước C
Kế toán trưởng
Giám đốc


(Ký đóng dấu)


Mẫu S2-35/KB

BẢNG KÊ TỔNG HỢP GIAO NHẬN VỐN VÀ NGUỒN VỐN
(Dùng trong trường hợp sáp nhập đơn vị Kho bạc Nhà nước)

(Phụ lục kèm theo biên bản bàn giao số..............ngày........)
	Bàn giao vốn
	Số vốn KBNN
A bàn giao
	Số vốn KBNN
B bàn giao
	Số vốn KBNN
C nhận

	Tiền mặt
	
	
	

	Tiền gửi ngân hàng
	
	
	

	Chi ngân sách các cấp
	
	
	

	Cho vay, khoanh nợ, quá hạn
	
	
	

	Thanh toán LKB
	
	
	

	Các khoản thanh toán trái phiếu
	
	
	

	Thanh toán vốn KBNN
	
	
	

	Vốn trong thanh toán khác........
	
	
	

	Tổng cộng vốn bàn giao
	
	
	

	Bàn giao nguồn vốn
	Nguồn vốn KBNN
A bàn giao
	Nguồn vốn KBNN

B bàn giao
	Nguồn vốn KBNN

C nhận

	Thu ngân sách các cấp
	
	
	

	Tiền gửi các đơn vị tại KBNN
	
	
	

	Các khoản tạm thu, tạm giữ
	
	
	

	Thanh toán LKB
	
	
	

	Thanh toán vốn KBNN
	
	
	

	Các khoản vay dân
	
	
	

	Nguồn vốn trong thanh toán khác.......
	
	
	

	Tổng cộng nguồn vốn bàn giao
	
	
	


	............, ngày.... tháng.... năm........

	Kho bạc Nhà nước A


Kế toán trưởng
Giám đốc



(Ký đóng dấu)
	Kho bạc Nhà nước B
Kế toán trưởng
Giám đốc


(Ký đóng dấu)
	Kho bạc Nhà nước C
Kế toán trưởng
Giám đốc


(Ký đóng dấu)


Quyển số:	


Số:		











Không ghi vào khu vực này





Quyển số .............................


Số.........................................





..........











Không ghi vào khu vực này








Không ghi vào khu vực này





Quyển số .............................


Số.........................................





..........











Không ghi vào khu vực này





Quyển số...........................


Số:	








Không ghi vào khu vực này





Quyển số..........................


Số:	








Không ghi vào khu vực này





Quyển số...........................


Số:	








Không ghi vào khu vực này





Nợ TK:	


Có TK:	








Không ghi vào khu vực này





Quyển số................


Số:	























PHẦN DO KBNN GHI





NỢ TK 	


CÓ TK 	








Mẫu số: C2-01/NS


Niên độ: …........…


Số: ……………….

















PHẦN DO KBNN GHI


Nợ TK.............................


Có TK...........................


..

















ĐỊNH KHOẢN


Nợ TK.............................


Có TK.............................





Mẫu số C2-03/NS


Niên độ: …………….


Số: …………………..





Không ghi vào   


khu vực này





ĐỊNH KHOẢN


Nợ TK.............................


Có TK.............................











ĐỊNH KHOẢN


Nợ TK.............................


Có TK.............................

















PHẦN DO KBNN GHI


Nợ TK.............................


Có TK.............................

















Mẫu số C2-04/NS


Niên độ: 	


Số: 	





Không ghi vào   


khu vực này





phần do KBNN ghi


Nợ TK	


Có TK	





Mẫu số C2-04b/NS


Niên độ: 	


Số: 	





Không ghi vào   


khu vực này





phần do KBNN ghi


Nợ TK	


Có TK	





phần do KBNN ghi


Nợ TK	


Có TK	





Không ghi vào   


khu vực này





Mẫu số C2-05/NS


Niên độ: 	


Số: 	





Mẫu số C2-05b/NS


Niên độ: 	


Số: 	





Không ghi vào   


khu vực này





phần do KBNN ghi


Nợ TK	


Có TK	





Mẫu số C2-06/NS


Niên độ: 	


Số: 	





Không ghi vào


khu vực này





Nợ TK	


Có TK	





Mẫu số C2-06b/NS


Niên độ: 	


Số: 	





Không ghi vào


khu vực này





Nợ TK	


Có TK	





Mẫu số C2-07/NS


Niên độ: 	


Số: 	





Không ghi vào   


khu vực này





Phần do KBNN ghi





Nợ TK	


Có TK	











Không ghi vào   


khu vực này





Mẫu số C2-08/NS


Niên độ: 	


Số: 	





Phần do KBNN ghi


Nợ TK	


Có TK	











Mẫu số C2-09/NS


Niên độ: …………….


Số: …………………...





Không ghi vào   


khu vực này





PHẦN DO KBNN GHI


Nợ TK...........................


Có TK...........................








Không ghi vào   


khu vực này





Phần do KBNN ghi





Nợ TK...............................


Có TK...............................





Không ghi vào


khu vực này





Mẫu số C2-11/NS


Niên độ: 	


Số: 	





Nợ TK	


Có TK	





Không ghi vào   


khu vực này





Mẫu số C2-12/NS


   Số: ………………





Mẫu số C3-01/NS


Số: ………………





Không ghi vào   


khu vực này





PHẦN DO KBNN GHI


NSNN:


Nợ TK	


Có TK	


TTVĐT:


Nợ TK	


Có TK	





Không ghi vào   


khu vực này





Mẫu số C3-02/NS


Số:.............…...





PHẦN DO KBNN GHI


NSNN:


Nợ TK	


Có TK	


TTVĐT:


Nợ TK	


Có TK	





Không ghi vào


khu vực này





  Mẫu số C3-04/NS


Số……………………





PHẦN DO KBNN GHI


NSNN:


Nợ TK	


Có TK	


TTVĐT:


Nợ TK	


Có TK	





PHẦN DO KBNN GHI


NSNN:


Nợ TK	


Có TK	


TTVĐT:


Nợ TK	


Có TK	





Không ghi vào


khu vực này





Mẫu số C3-03/NS


Số: …………………





Không ghi vào


khu vực này





Mẫu số C3-05/NS


Số:..............................





PHẦN DO KBNN GHI


NSNN:


Nợ TK	


Có TK	


TTVĐT:


Nợ TK	


Có TK	








PHẦN DO KBNN GHI


NSNN:


Nợ TK	


Có TK	


TTVĐT:


Nợ TK	


Có TK	








Mẫu số C3-06/NS


Số: ………………….














Không ghi vào   


khu vực này





PHẦN DO KBNN GHI


Nợ TK.....................................


Có TK.....................................





Không ghi vào   


khu vực này





Mẫu số 	C4-12/KB


Số:………….





Không ghi vào   


khu vực này





Mẫu số C4-13/KB


Số:…………………….	





PHẦN DO KBNN GHI


Nợ TK...............................


Có TK...............................





Không ghi vào   


khu vực này





Mẫu số C4-14/KB





PHẦN DO KBNN GHI


Nợ TK...........................


Có TK...........................





KBNN B, NH B ghi


Nợ TK	


Có TK	





KHTK	








KBNN A ghi


Nợ TK	


Có TK	





KHTK	





Không ghi vào   


khu vực này





Mẫu số C4-15/KB


Số:………………...








Không ghi vào   


khu vực này





Mẫu số C4-16/KB


Số:...................





PHẦN KBNN NHẬN 


CHUYỂN TIẾP GHI


Nợ TK:............................


Có TK:............................





PHẦN NH, KBNN PHỤC VỤ


Đ/VỊ NHẬN TIỀN GHI


Nợ TK:............................


Có TK:............................

















Tổng số tiền bằng số


..................................VNĐ





Nợ TK


Có TK





Nợ TK


Có TK





Tổng số tiền bằng số


..................................VNĐ





Nợ TK


Có TK





Tổng số tiền bằng số


..................................VNĐ





Tổng số tiền bằng số


..................................VNĐ





Nợ TK


Có TK








Không khi vào


khu vực này





Nợ TK:.....................


Có TK:....................





Không ghi vào


Khu vực này








Mẫu số C6-01/KB


Quyển số.........


Số......................








Nợ TK.................


Có TK..................





Nợ TK.................


Có TK..................








Mẫu số C6-02/KB


Quyển số.........


Số......................








Nợ TK:......................


Có TK:......................





Không ghi vào


Khu vực này








Mẫu số C6-03/KB


Số………………..





Không ghi vào   


khu vực này





PHẦN KHÔI PHỤC


Nợ TK...............................


Có TK...............................





Số tiền ghi bằng số


........................................





Mẫu số C6-04/KB


Số:………………..





Không ghi vào   


khu vực này





Nợ TK...............................


Có TK...............................





SỐ TIỀN GHI BẰNG SỐ


...........................................





Mẫu số C6-05/KB


Số:……………





Không ghi vào   


khu vực này





Không ghi vào   


khu vực này





Mẫu số C6-06/KB





Mẫu số C6-07/KB


Liên số .... .............





Không ghi vào   


khu vực này





Không ghi vào   


khu vực này





Mẫu số C6-08/KB





Nợ TK:.................................


Có TK:.................................





Không ghi vào   


khu vực này





Mẫu số C6-09/KB





Nợ TK:.................................


Có TK:.................................





Mẫu số C6-10/KB


Số: 	








Không ghi vào   


khu vực này





Nợ TK:...................


Có TK:..................





Nợ TK:...................


Có TK:..................





Nợ TK:......................


Có TK:......................








Nợ TK:.......................


Có TK:.......................





Nợ TK:......................


Có TK:......................





Nợ TK:.......................


Có TK:.......................





Nợ TK:.......................


Có TK:.......................





Nợ TK:.......................


Có TK:.......................





Nợ TK:........................


Có TK:........................
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